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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Năm 2008, Việt Nam long trọng tổ chức kỷ niệm 700 năm ngày mất Trần 

Nhân Tông. 700 năm nhìn lại cuộc đời sự nghiệp của một vị vua lẫy lừng lịch sử, 

người đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu cho trí tuệ, niềm tự hào 

của cả dân tộc ta. 

Trong ký ức lịch sử, ông luôn hiện lên với vai trò một ông vua yêu nước 

của cả một thời đại anh hùng, người đã dẫn dắt quân dân Đại Việt qua những 

chiến thắng rực rỡ nhất, và cũng là một vị vua sáng, nổi tiếng khoan hòa, nhân 

hậu. Song Trần Nhân Tông không chỉ để lại một sự nghiệp đế vương ít ai bì kịp, 

ngoài vai trò vị vua trị vì đất nước, ông còn là một nhân cách toàn tài, một nhà 

văn hóa lớn của dân tộc, một thi nhân, vị giáo chủ của một dòng thiền đặc sắc và 

một triết gia - người dẫn dắt tư tưởng cho cả thời đại. 

Trên cương vị Hoàng Đế, ông đã cùng vua cha trực tiếp lãnh đạo nhân dân 

ta, tập hợp được rất nhiều vị tướng tài ba, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, ba 

lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông − một đế quốc hung hãn và thiện chiến 

nhất bấy giờ, từng gieo nỗi kinh hoàng cho toàn nhân loại. Những chiến thắng 

Hàm Tử, Chương Dương, Bạch Đằng, Tây Kết dưới thời Trần Nhân Tông đã đem 

lại trang sử vẻ vang, chói lọi đưa dân tộc ta lên đỉnh cao của thời đại. Không 

những thế, vua Trần Nhân Tông đã mở rộng biên cương cho Tổ Quốc, đặt nền 

tảng vững chắc cho sự nghiệp Nam tiến sau này. Trong thời bình, ông cũng luôn 

là một vị vua sáng với những chính sách ổn định đất nước và lòng người. Dưới sự 

trị vì của ông, cả dân tộc ta đã trở thành một khối đoàn kết vững mạnh. 
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Ở phương diện văn học, Trần Nhân Tông là một trong những tác gia lớn, 

tiêu biểu của thời Trần. Trần Nhân Tông đã để lại một khối lượng tác phẩm khá 

lớn so với nhiều tác giả cùng thời với nhiều thể loại: Văn vận chữ Hán, thơ, phú 

Nôm... Đặc biệt là hai tác phẩm chữ Nôm là Cư trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm 

tuyền thành đạo ca là hai trong số những tác phẩm viết bằng chữ Nôm sớm nhất 

còn đến ngày nay, vì thế không chỉ dừng lại ở giá trị thiền học, hai tác phẩm này 

còn mang ý nghĩa khẳng định tinh thần dân tộc và đóng góp cho dòng sáng tác 

văn học Nôm của nước ta. 

Nhắc đến Trần Nhân Tông, người ta còn biết đến ông với tư cách một vị 

vua Phật, vị sư tổ thứ nhất, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm − một phái thiền 

chủ trương “Cư trần lạc đạo”, có nhiều đóng góp đáng kể đối với đời sống chính 

trị − xã hội thời kỳ này. 

Do những thành tựu vĩ đại trong cả sự nghiệp chính trị, văn học và tôn giáo 

của Trân Nhân Tông nên từ xưa tới nay, đã có rất nhiều người quan tâm, ghi 

chép, nghiên cứu về ông. Các tác phẩm của Trần Nhân Tông cũng từng bước 

được sưu tập trong các tác phẩm như: Việt âm thi tập, Toàn Việt thi lục, Tam tổ 

thực lục... Tuy nhiên, mặc dù đã được nghiên cứu rất sớm trên nhiều bình diện: 

văn học, sử học, triết học, nhất là bình diện văn học, nhưng những nghiên cứu về 

văn học của Trần Nhân Tông phần lớn còn lẻ tẻ, rời rạc, chưa có sự liên hệ mật 

thiết với nhau và chưa xứng đáng với tầm vóc một nhân cách tầm cỡ. Mặt khác, 

các công trình nghiên cứu về ông, khi đi vào lý giải các thành tựu, các vấn đề đôi 

khi không tránh khỏi có phần thiên lệch. 

Vì vậy, có thể thấy sự nghiệp văn học, những đóng góp của Trần Nhân 

Tông cho nền văn học Việt Nam vẫn chưa được nhìn nhận đầy đủ. Xuất phát từ 

thực tế đó, và muốn bổ sung, đi sâu vào nghiên cứu những vấn đề nổi bật trong 

sự nghiệp văn học của ông, hướng tới góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề nổi 

bật trong văn học thời Trần, chúng tôi đã chọn triển khai đề tài này. 
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2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 

Trải qua gần bảy thế kỷ, đã có nhiều người ca ngợi, đánh giá và nghiên cứu 

về Trần Nhân Tông. Các bộ sử lớn của dân tộc như: Đại Việt sử ký toàn thư của 

Ngô Sỹ Liên, Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, các gia phả họ 

Trần đều ghi chép về Trần Nhân Tông. Và sự nghiệp văn học, các tác phẩm của 

Trần Nhân Tông cũng từng bước được sưu tập trong: Việt âm thi tập, Toàn Việt 

thi lục, Tam tổ thực lục... Và gần đây là các công trình nghiên cứu, sưu tầm tác 

phẩm Trần Nhân Tông của nhóm tác giả thuộc Viện văn học tập hợp lại trong 

cuốn Thơ văn Lý - Trần. Trong các sách viết về Phật Giáo thời Trần, về dòng 

Thiền Trúc Lâm Yên Tử cũng đều ghi chép về Trần Nhân Tông. Nhưng tất cả 

các công trình này chỉ phản ánh một phần, một khía cạnh trong sự nghiệp, con 

người Trần Nhân Tông. Đã có một thời gian dài, giới sử học chỉ biết đến một 

Trần Nhân Tông - Vua, còn giới Phật giáo thì chỉ biết đến một Trần Nhân Tông - 

Bụt. Đối chiếu những tư liệu trong Đại Việt sử ký toàn thư và Tam tổ thực lục 

cũng thấy ngay hiện tượng một bên chỉ chú trọng tới những hoạt động chính trị, 

một bên chú trọng tới hoạt động tôn giáo tức là cái phản ánh phần đời, cái phản 

ánh phần Đạo của cùng một con người Trần Nhân Tông. 

Các tác giả nghiên cứu nhiều nhất về Trần Nhân Tông là: Phạm Ngọc Lan, 

Đoàn Thị Thu Vân, Trần Thị Băng Thanh, Nguyễn Huệ Chi, Trần Nghĩa... Tuy 

nhiên, phần lớn đánh giá nghiên cứu của các tác giả trên mới chỉ tồn tại dưới dạng 

các bài viết. Và ngay trong số những bài viết này cũng chỉ có một số bài trực tiếp 

đề cập tới Trần Nhân Tông, còn lại chỉ nhắc tới khi đề cập đến các khía cạnh của 

văn học thời Lý - Trần, đăng rải rác trên các Tạp chí Văn học, Tạp chí Hán Nôm, 

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. Gần đây mới xuất bản cuốn Toàn tập Trần Nhân 

Tông của tác giả Lê Mạnh Thát. Cuốn sách này nghiên cứu toàn bộ sự nghiệp 

chính trị và văn học, tôn giáo của Trần Nhân Tông, vị trí của Trần Nhân Tông trên 

từng phương diện và giới thiệu những sáng tác của ông. Ở bộ phận thơ văn Trần 

Nhân Tông, tác giả Lê Mạnh Thát mới chỉ dừng ở việc nêu ra lịch sử nghiên cứu 
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vấn đề, vấn đề văn bản của các tác phẩm chứ chưa thực sự đi sâu vào đánh giá 

từng bộ phận. Trong cuốn Trần Nhân Tông – Nhân cách văn hoá lỗi lạc, tác giả 

Đỗ Thanh Dương cũng đi vào từng bộ phận trong sự nghiệp của Trần Nhân Tông, 

nhưng ở sự nghiệp thơ văn, ông mới dừng lại ở việc phân chia các chủ đề trong 

mảng thơ chữ Hán của Trần Nhân Tông và đánh giá một cách sơ lược, còn các bộ 

phận khác không được nhắc tới. Các tác giả Nguyễn Phạm Hùng, Nguyễn Hùng 

Hậu, Trương Văn Chung, Nguyễn Duy Hinh có dành khá nhiều trang viết về Trần 

Nhân Tông, nhưng vẫn dưới dạng gián tiếp khi nghiên cứu văn học giai đoạn Lý - 

Trần hoặc khi nghiên cứu dòng thiền Trúc Lâm. 

Giới sử học hiện đại thì tiếp cận Trần Nhân Tông từ vai trò một vị vua khi 

đề cập tới các vấn đề nền kinh tế, chính trị, văn hoá thời Trần, cuộc kháng chiến 

chống quân xâm lược Nguyên - Mông giành thắng lợi của dân Đại Việt. Đó là 

các cuốn: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII của 

tác giả Hà Văn Tấn và Phạm Thị Tâm, Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý - Trần, 

Giáo trình lịch sử Việt Nam Cổ đại, Các triều đại Việt Nam... 

Các tác giả: Nguyễn Lang, Nguyễn Duy Hinh, Minh Chi, Tạ Ngọc Liên... 

và những người trong giới xuất gia như Hoà thượng Thích Thanh Từ, Thượng 

tọa Thích Quảng Liên, nhóm các tác giả ở Viện triết học, Viện Phật giáo cũng 

nghiên cứu về Trần Nhân Tông với tư cách một vị vua xuất gia, người sáng lập 

dòng Thiền Trúc Lâm. Cuốn Lược khảo tư tưởng Thiền Trúc Lâm của tác giả 

Nguyễn Hùng Hậu, Tư tưởng triết học của Thiền phái Trúc Lâm đời Trần của 

tác giả Trương Văn Chung lại quan tâm tới Trần Nhân Tông ở khía cạnh tư 

tưởng triết học của ông và của Thiền phái Trúc Lâm. 

Tháng 10 năm 2004, cuộc hội thảo về “Trần Nhân Tông với truyền thống 

văn hóa, đạo đức, trí tuệ dân tộc” tại chùa Hoa Yên, Yên Tử với các bài tham 

luận của các nhà nghiên cứu Văn - Sử - Triết, các nhà văn, các nhà báo, các Hoà 

thượng. Những bài tham luận này tập trung đánh giá về cả ba phương diện trong 
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sự nghiệp của Trần Nhân Tông và sau đó được tập hợp trong cuốn Trần Nhân 

Tông − vị vua Phật Việt Nam. 

Và tới đây là lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất của vua Trần Nhân Tông, trong 

đó có hội thảo khoa học gần 200 đại biểu với 90 tham luận của các giáo sư, tiến 

sĩ, các nhà nghiên cứu, học giả đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 

Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. 

Như vậy, có thể thấy hầu hết mọi người trong cả giới nghiên cứu, Phật 

giáo… đều đã công nhận, khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của Trần Nhân 

Tông trong lịch sử dân tộc. Đã có một số công trình nghiên cứu lớn về ông. Tuy 

nhiên, xét trên bình diện văn học, thì cho đến nay việc nghiên cứu sự nghiệp này 

của Trần Nhân Tông một cách tương đối hệ thống và đặt trong bối cảnh sự phát 

triển của văn học đương thời vẫn chưa thực sự được chú trọng và đề cập sâu sắc, 

vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên biệt về sự nghiệp văn học của 

Trần Nhân Tông. Mặt khác, các tác giả khi nghiên cứu bộ phận sáng tác của ông, 

thường vẫn chưa đạt tới một cái nhìn toàn diện. Giới nghiên cứu văn học thì 

nghiêng về cảm thụ cái đẹp trong các tác phẩm của ông, nhưng chưa đi sâu sắc 

vào bình diện thế giới quan Phật giáo trong đó. Giới nghiên cứu Phật giáo thì 

ngược lại, chú trọng nhiều đến các triết lý thiền đặc sắc trong tác phẩm của ông 

nhưng lại chưa quan tâm nhiều đến nét đặc sắc, giá trị văn học của các áng văn 

chương này. 

Vì thế chúng tôi nhận thấy việc đi sâu tìm hiểu sự nghiệp văn học của Trần 

Nhân Tông, từ đó làm sáng tỏ những nét đặc trưng nổi bật của thời đại văn học 

nhà Trần, nhìn nhận chính xác hơn những công lao ông đã đóng góp cho nền văn 

học dân tộc là việc hết sức cần thiết. 

3. Mục đích, ý nghĩa của đề tài 

Việc nghiên cứu các đặc điểm nổi bật trong sáng tác của Trần Nhân Tông 
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và qua đó nhìn nhận các đặc điểm nổi bật trong sáng tác văn học thời Trần sẽ 

giúp chúng ta hình dung rõ hơn những đặc trưng của một thời đại văn học thông 

qua một cá nhân tiêu biểu. Chúng tôi muốn qua đây có một cách tiếp cận từ điểm 

để bao quát được diện, từ một trường hợp Trần Nhân Tông để thấy được “khuôn 

mặt” của cả một thời đại văn học. Thực hiện luận văn này, người viết mong 

muốn được góp một phần nhỏ bổ sung vào các vấn đề nghiên cứu hiện còn chưa 

nhiều người thật sự đi sâu vào tìm hiểu. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu ở đây là Trần Nhân Tông mà cụ thể là một số nét trong 

cuộc đời, sự nghiệp của ông và chủ yếu tập trung vào sự nghiệp văn học của ông. 

Trong phạm vi của một luận văn, người viết chủ yếu đi vào những điểm 

chính trong cuộc đời của Trần Nhân Tông trên cả bốn phương diện: ông hoàng, 

giáo chủ, triết gia và thi gia. Lấy đó làm nền để lý giải cho những cảm hứng, 

hình tượng trung tâm trong tác phẩm của ông.. 

Người viết cũng đi vào tìm hiểu một trong những thành tựu nổi bật trong sự 

nghiệp văn học của Trần Nhân Tông, đó là người khởi đầu dòng văn học Nôm 

Việt Nam. Có thể nói đây là một vấn đề đặc sắc, rất cần được đào sâu nghiên 

cứu. Song trong phạm vi luận văn này, người viết không có tham vọng đi được 

hết các vấn đề liên quan đến hai tác phẩm Nôm của ông cũng như của thời Trần 

mà chỉ coi đây là một sự gợi mở, bước đầu đi vào nghiên cứu một hiện tượng 

văn học mà người viết cho rằng rất ý nghĩa và bổ ích. 

Vì điều kiện thời gian không cho phép nên người viết chỉ đi vào những thành 

tựu, đặc điểm nổi bật của Trần Nhân Tông và thời đại ông và đánh giá các khía 

cạnh đó. Công trình này chưa thể đưa ra một nghiên cứu đầy đủ toàn diện về tất cả 

các vấn đề trong sự nghiệp văn học của Trần Nhân Tông cũng như của thời đại 

ông. Có thể coi đây là bước khởi đầu cho những nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo. 
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5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong luận văn này, chúng tôi sử dụng một số phương pháp như: 

- Phương pháp thống kê - phân loại: tiến hành thống kê, phân loại hệ thống 

tác phẩm, từ vựng sử dụng trong tác phẩm, các hệ thống hình tượng chủ yếu. 

- Phương pháp nghiên cứu lịch đại: chúng tôi đặt vấn đề nghiên cứu trong 

cái nhìn lịch sử. Từ lịch sử để đưa ra những luận giải, tìm ra nguồn gốc, căn 

nguyên của các hiện tượng, vấn đề. 

- Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp: Trên cơ sở phân tích các thành 

tựu, tác phẩm, so sánh các tác phẩm, tác gia, thời đại… chúng tôi tổng hợp các 

vấn đề để từ đó khái quát các vấn đề, hiện tượng, đưa ra kết luận. 

Trong suốt luận văn, các phương pháp này được sử dụng đồng thời, kết hợp 

thường xuyên để tìm ra các điểm nhìn toàn diện và đảm bảo được tính chính xác 

cho các nhận định đưa ra. 

6. Cấu trúc đề tài 

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, phần nội dung của đề tài này gồm 

những mục chính sau đây: 

Chương I : Trần Nhân Tông – ông hoàng, giáo chủ, triết gia, thi nhân 

Chương II: Các cảm hứng lớn trong sáng tác của Trần Nhân Tông 

Chương III: Các hình tượng trung tâm trong sáng tác của Trần Nhân Tông 

Chương IV: Trần Nhân Tông và sự khởi đầu của dòng văn học Nôm  

Việt Nam 
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CHƯƠNG MỘT 

TRẦN NHÂN TÔNG – ÔNG HOÀNG, 

GIÁO CHỦ, TRIẾT GIA,  

THI NHÂN 

Trần Nhân Tông là một trong những vị vua nổi tiếng nhất của dân tộc ta. 

Tuy nhiên, ông để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ trong sự nghiệp đế vương, mà 

trong cả lịch sử tư tưởng, triết học, tôn giáo và văn học, ông cũng là một gương 

mặt mãi mãi không phai mờ. Trần Nhân Tông là một minh quân, một triết gia, 

một giáo chủ thống nhất và sáng lập một dòng thiền thuần túy Việt Nam, và một 

thi nhân với những tác phẩm độc đáo, những áng văn tuyệt tác trong nền văn 

chương Việt Nam. 

Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề này và hầu hết các 

công trình đều thống nhất ý kiến cho rằng Trần Nhân Tông là một nhân cách 

toàn tài và đã xây dựng được sự nghiệp lỗi lạc trên cả ba vai trò: một vị hoàng 

đế, một vị thiền sư và một tác gia. Vì vậy đã có nhiều nhà nghiên cứu gọi ông là 

Vua Bụt hay Vua Phật. 

Trong cả ba sự nghiệp trên và trên tất cả các vai trò, Trần Nhân Tông luôn 

thể hiện một khát vọng mãnh liệt – khát vọng tìm kiếm sự thống nhất: thống nhất 

đất nước, thống nhất giáo hội, thống nhất dân tộc, thống nhất lãnh thổ. Và cả ba 
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sự nghiệp này không những không mâu thuẫn, xung đột nhau, mà ngược lại còn 

bổ sung, hỗ trợ cho nhau. 

Trong chương đầu của luận văn, chúng tôi muốn dựng lên một bức chân 

dung phác họa về vị Hoàng đế này, để có một cái nhìn tổng quát về cuộc đời, 

những chiến công, công lao của ông, mặt khác tạo tiền đề cho những nghiên cứu 

sâu về một số vấn đề nổi bật trong sự nghiệp văn học của ông cũng như của đời 

Trần. Nghiên cứu của chúng tôi đi vào bốn khía cạnh chủ đạo, cũng là bốn vai 

trò mà ông đã đảm nhiệm xuất sắc: vai trò một ông hoàng, một giáo chủ sáng lập 

dòng thiền Trúc Lâm, một nhà tư tưởng và cuối cùng là một tác gia văn học. 

Chúng tôi hy vọng thông qua việc dựng lên bức chân dung phác họa này, có thể 

phần nào cung cấp cho độc giả một cái nhìn toàn diện và thấy được mối liên hệ 

mật thiết giữa các vai trò của Trần Nhân Tông. 

1.1. Ông hoàng Trần Nhân Tông 

Trong sự nghiệp đế vương của mình, Trần Nhân Tông đã thực hiện được 

rất nhiều việc. Trong cả thời chiến cũng như thời bình, ông đều nổi lên với vai 

trò một vị minh quân không ngừng tìm ra những kế sách đối phó với tình thế 

hiểm nghèo và phát triển đất nước. 

1.1.1. Trần Nhân Tông và hai cuộc chiến tranh vệ quốc 

Vua Trần Nhân Tông và cuộc chiến tranh vệ quốc 1285 

Năm 20 tuổi (năm Bảo Phù thứ 6, tức năm 1278), Trần Nhân Tông lên 

ngôi. Ông lên ngôi trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt và nguy ngập của đất 

nước. Đó là thời điểm Hốt Tất Liệt ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta trong khi 

đang thanh toán những cứ điểm cuối cùng của nhà Tống Trung Quốc. 

Tháng 10 Trần Nhân Tông lên ngôi thì tháng 11 nhuận, Sài Thung, sứ bộ 

của Hốt Tất Liệt, đã đến Ung Châu thông qua con đường Giang Lăng có ý mưu 
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tính nước ta, mượn cớ nhà vua không theo mệnh mà tự lập, dựng lời bảo vua 

khiến vào chầu. 

Trước tình hình đó, vua Trần Nhân Tông vẫn khôn khéo thực hiện chính 

sách ngoại giao mềm mỏng nhằm kéo dài thời gian, để quân dân Đại Việt chuẩn 

bị mọi mặt sẵn sàng bước vào cuộc chiến. Đồng thời ông cũng tiến hành một loạt 

biện pháp nhằm nâng cao tiềm lực kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao để đối 

phó với kẻ địch hung bạo đang ngày càng tiến gần. Về mặt chính trị, đức vua 

thực hiện chính sách an dân, ổn định xã hội bằng việc “đại xá cho thiên hạ” và 

cho giải quyết những bất công, oan ức tồn đọng trong dân chúng. Về kinh tế, vua 

ban ra các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, phát triển thương 

mại. Về ngoại giao, ngoài việc đối phó với nhà Nguyên, sau khi lên ngôi, Trần 

Nhân Tông còn phải giải quyết vấn đề xây dựng mối quan hệ hữu hảo với nước 

láng giềng Chiêm Thành, kiên quyết bằng mọi giá giữ ổn định biên giới phía 

nam này để kẻ địch không thể thừa cơ tiến đánh nước ta qua con đường này. Nhà 

vua đã gửi hai vạn quân và 500 chiến thuyền giúp Chiêm Thành chống lại quân 

Nguyên, việc làm này đã tạo nền tảng cho việc Chiêm Thành dâng hai châu Ô, 

Lý sáp nhập vào nước ta sau này. Về quân sự, sau khi nghe tin Toa Đô đem 50 

vạn quân tinh nhuệ với ý đồ tiến vào xâm lược nước ta, nhà vua đã tổ chức hội 

nghị quân sự Bình Than để bàn kế hoạch chống địch. Trước đó, nhà vua đã đập 

tan mưu đồ thiết lập chính quyền bù nhìn Trần Di Ái của quân Nguyên. Song 

song với đó nhà vua tiếp tục thực hiện các biện pháp ngoại giao mềm dẻo thông 

qua trao đổi thư từ và cử sứ sang nước Nguyên. 

Dưới sự lãnh đạo của vua Trần Nhân Tông, quân và dân Đại Việt đã chuẩn 

bị mọi mặt tinh thần và vật chất, để chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu chống lại kẻ 

thù đầy dã tâm và cương quyết giành chiến thắng về cho dân tộc. 

Trong cuộc chiến này, Hốt Tất liệt đã chuẩn bị rất kỹ càng nhằm nghiền nát 

Đại Việt dưới gót giày xâm lược của chúng. Tuy nhiên thực tế diễn ra không 
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giống như mong đợi của hắn. Năm 1285, nhân dân ta toàn thắng. Có thể điểm ra 

ở đây một số diễn biến, thắng lợi chính dẫn đến thắng lợi cuối cùng của dân tộc 

ta vào năm 1285. Thông qua đó chúng ta sẽ thấy được vai trò dẫn dắt, lãnh đạo 

toàn dân tộc chống lại kẻ thù hùng mạnh của vua Trần Nhân Tông. 

Trận Nội Bàng: Trong trận đánh tại ải này, hai tướng của ta bị bắt và tuyến 

phòng ngự chủ yếu để bảo vệ kinh thành Thăng Long cũng bị phá vỡ. Do đó, ta 

phải kịp thời đưa ra những quyết định chiến lược “rút lui chiến lược và phản 

công chiến lược”. Cuộc hội nghị chớp nhoáng giữa Trần Nhân Tông và Trần 

Hưng Đạo sau khi mặt trận Nội Bàng tan vỡ, thể hiện tư duy quân sự sắc sảo 

không chỉ của Trần Hưng Đạo, mà của chính Trần Nhân Tông với tư cách là vị 

tổng tư lệnh quân đội của nước ta thời bấy giờ. Việc Trần Nhân Tông bỏ ăn cả 

ngày để đi gặp Trần Hưng Đạo đủ chứng tỏ tình hình nguy ngập cũng như việc 

Trần Nhân Tông đã bám sát tình hình tác chiến của quân đội ta thời bấy giờ chặt 

chẽ và sít sao tới mức nào, để khi tình hình diễn biến phức tạp bất lợi và có nhiều 

nguy cơ, thì vua Trần Nhân Tông đã chủ động đi tới hiện trường giải quyết dứt 

điểm các vấn đề vừa mới nảy sinh. 

Sau trận Nội Bàng, Thoát Hoan đã triển khai ngay kế hoạch tấn công Vạn 

Kiếp và chính thức tấn công ngay khi Tết Ất Dậu chưa tới. Một trận đánh ác liệt 

đã nổ ra. 

Tiếp đó là Trận Bình Than, một trận thủy chiến dữ dội nhất của lịch sử 

quân sự dân tộc do chính vua Trần Nhân Tông trực tiếp chỉ huy với cả 10 vạn 

quân tham dự. Có thể nói đây là một trong những trận thủy chiến lớn nhất, để 

tiêu hao sinh lực địch, đồng thời thể hiện chủ trương rút lui chiến lược của bộ chỉ 

huy tối cao. 

Trận Thăng Long: Sau các trận Vạn Kiếp, Phả Lại và Bình Than, quân địch 

tiến đánh Vũ Ninh và Đông Ngạn, rồi tiến xuống Gia Lâm. Trong khi đó, quân ta 

rút về Thăng Long theo đường sông Thiên Đức và có những trận đánh lẻ tẻ với 
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quân Nguyên trên đường sông này. Cho nên, khi Thoát Hoan cho quân buộc bè 

làm cầu để vượt sông Thiên Đức, tức sông Đuống ngày nay, để lên bờ sông Phú 

Lương, tức sông Hồng, vua Trần Nhân Tông, một lần nữa, lại “nổ pháo, hô to, 

đòi đánh”, trực tiếp chỉ huy trận thành Thăng Long. 

Sau trận Đà Mạc và A Lỗ, Đại Hoàng, quân ta rút khỏi Thăng Long, sau 

khi vua Trần Nhân Tông rút khỏi Thăng Long và đưa quân về đóng ở vùng 

Thiên Trường và Trường Yên, thì quân địch ở vào một tình thế hết sức khó khăn. 

Ngày mồng sáu, vua Trần Nhân Tông cùng Trần Hưng Đạo và Trần Quang 

Khải thực hiện một cuộc rút lui chiến lược. Toàn bộ quân chủ lực nhà Trần ngoài 

những đơn vị được bố trí ở các địa phương, đã tập trung về Thiên Trường, rồi 

thực hiện một cuộc rút lui chiến lược tại cửa biển Giao Thủy. Từ đây, vua Trần 

Nhân Tông cùng Thượng hoàng và các tướng đã chia quân tiến hành một cuộc 

phản công lớn, giải phóng Thăng Long, giải phóng đất nước thoát khỏi sự chiếm 

đóng của quân thù. 

Vào đầu tháng tư, mũi tiến quân đầu tiên của cuộc phản công là do chính 

Quốc công Trần Hưng Đạo chỉ huy nhắm vào cứ điểm A Lỗ. Sau chiến thắng A 

Lỗ, quân Đại Việt tiếp tục tiến đánh Tây Kết và Hàm Tử quan, làm bàn đạp tiến 

lên giải phóng kinh đô Thăng Long. Tiếp đó là đến chiến thắng Chương Dương. 

Từ những chiến thắng quyết định Hàm Tử và Chương Dương, cánh cửa 

tiến vào giải phóng kinh thành Thăng Long cho quân ta đã mở toang. Chiến dịch 

giải phóng thủ đô Thăng Long diễn ra hết sức khốc liệt và hoành tráng. 

Sau một loạt các chiến thắng như chiến thắng Vạn Kiếp, Phù Ninh quét 

sạch quân thù ra khỏi bờ cõi, vua Trần Nhân Tông cùng Thượng hoàng và các 

tướng lĩnh như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Chiêu Minh Vương Trần 

Quang Khải, Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tung v. v… đã khải hoàn trở về 

kinh đô Thăng Long, đập tan mưu đồ chiếm đóng nước ta của quân xâm lược 

Nguyên Mông. 
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Vua Trần Nhân Tông và cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1288 

Năm 1286 Hốt Tất Liệt và triều đình nhà Nguyên lại ráo riết chuẩn bị mọi 

phương lược, nhân lực cũng như khí tài để tiến đánh nước ta. Qua tháng giêng 

năm Đinh Hợi (1287), Hốt Tất Liệt càng ráo riết tổ chức các hoạt động chuẩn bị 

xâm lược. Bộ máy xâm lược đã bắt đầu hoạt động do Thoát Hoan và Ao Lỗ Xích 

đứng đầu với hơn 90 nghìn quân trong tay. 

Tháng 11, năm 1287, quân Nguyên do Ái Lỗ chỉ huy tấn công nước ta qua 

cửa Mộc Hoàn. Trong trận này, Quân đội nhà Trần ở các mặt trận khác nhau 

thực hiện các trận đánh rút lui vừa để tiêu hao sinh lực địch vừa để bảo toàn lực 

lượng ta, vừa chủ động nhử địch đến những nơi ta muốn, để cuối cùng phản 

công và tiêu diệt chúng. Trong khi đó, cánh quân ở phía Đông Bắc do Thoát 

Hoan và Áo Lỗ Xích chỉ huy đã từ đại bản doanh của mình. Khi tiến vào nước 

ta, Thoát Hoan đã chia quân theo đường tiến cũ của cuộc xâm lược trước, tức 

con đường phía Đông và con đường phía Tây. Cánh quân phía Tây qua các ải 

Lão Thử (Chi Lăng), Hãm Nê và Tư Trúc, tức đi trên con đường quốc lộ 1 ngày 

nay, để nhắm hướng Thăng Long. Còn cánh quân phía Đông từ Lộc Châu, tức Ô 

Bình ngày nay, qua các ải Khả Lữ và Nữ Nhi để nhắm hướng Vạn Kiếp mà tiến 

xuống. Chủ trương chiến lược của ta lần này là nhử địch vào sâu nội địa. Tháng 

12, Thoát Hoan tiến quân về Thăng Long, ta vẫn tiếp tục chủ trương rút lui. Địch 

truy đuổi quân ta nhưng không kịp, Thoát Hoan lại dẫn quân trở về Thăng Long. 

Cuối năm 1287, quân Nguyên bị đánh tan tại Vân Đồn, đây là một chiến 

thắng vang dội và có tính chất quyết định với quân ta. 

Tiếp sau đó là chiến thắng trong trận Đại Bàng của quân ta. Sau trận Đại 

Bàng, Ô Mã Nhi đã dẫn quân đi ngược lên phía Bắc vùng Tháp Sơn, rồi tiếp tục 

rút về Vạn Kiếp. Chồng chất khó khăn lại hết sức hoang mang, quân của Thoát 

Hoan quyết định rút lui, một cánh quân thủy do Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy 

đi về trước. Quân ta đóng cọc trên sông Bạch Đằng chờ địch, đưa địch vào ổ 
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phục kích. Trong tình hình chiến tranh thời bấy giờ, việc đưa một đoàn thủy 

quân địch vào đúng ổ phục kích do ta thiết kế quả là một thành công rực rỡ của 

khoa học và nghệ thuật chỉ đạo quân sự của bộ chỉ huy tối cao của đất nước lúc 

ấy, mà đứng đầu là vua Trần Nhân Tông. 

Trước một ngày khi đoàn thủy quân của Ô Mã Nhi bị tiêu diệt toàn bộ trên 

sông Bạch Đằng, tức ngày Tân Mão mồng 7 tháng 3, Thoát Hoan đã đem đại 

quân rút về nước. Đến cửa Nội Bàng, bị quân ta tập trung đánh lớn. Quân địch 

một lần nữa bị quét sạch ra khỏi bờ cõi. 

Ngày 27 tháng 3 năm Mậu Tý (1288), vua Trần Nhân Tông cùng Thượng 

hoàng đã trở về kinh đô Thăng Long trong tiếng hoan hô reo mừng vang dậy của 

một thủ đô vừa chiến thắng kẻ thù. 

1.1.2. Vua Trần Nhân Tông và sự nghiệp xây dựng hòa bình  

thời hậu chiến 

Sau chiến thắng oanh liệt năm 1288, vua Trần Nhân Tông đang chuẩn bị 

một mặt trận ngoại giao để đối phó với ý đồ xâm lược của triều đình Nguyên, 

đồng thời tiến hành thực hiện một số biện pháp để xây dựng lại đất nước, sau khi 

đã bị chiến tranh tàn phá nhằm củng cố tiềm lực quốc gia cho mọi biến động có 

thể xảy ra. 

Biện pháp thứ nhất là công bố đại xá cho cả nước và tha tô thuế tạp dịch 

cho những vùng đã trải qua chiến tranh, miễn và giảm cho các vùng khác nhằm 

tập trung xây dựng lại tất cả những gì đã bị quân thù đốt phá. 

Một năm sau khi lệnh đại xá được ban hành để ổn định tình hình chính trị 

của cả nước, và việc tha miễn tô thuế ở các vùng bị chiến tranh tàn phá đã thực 

hiện nhằm phục hồi lại nền kinh tế, thì tháng 4 năm Kỷ Sửu, vua Trần Nhân 

Tông mới cho bàn xét công trạng của những người đã tham gia chiến tranh. Song 

song với việc thưởng công là việc “trị tội những người đầu hàng giặc”. Điểm đặc 
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biệt trong đợt xử trị này là việc Thượng hoàng Trần Thánh Tông ra lệnh đốt tất 

cả giấy tờ của những người xin đầu hàng giặc, mà quân ta đã bắt được. Sự kiện 

đó chứng tỏ một đường lối chính trị nhân đạo để ổn định đất nước sau chiến 

tranh, làm cho mọi người cảm thấy yên tâm lao động xây dựng đất nước. 

Thêm vào đó, phải tổ chức lại bộ máy hành chính nhà nước, mà đã bị quân 

sự hóa để phục vụ chiến tranh. Mùa xuân tháng 2 năm Canh Dần (1290), vua 

Trần Nhân Tông đã “chọn quan văn chia đi cai trị các lộ”, để thực hiện việc cai 

trị theo pháp luật, từ đó tạo điều kiện sản xuất tốt cho người dân. 

Về kinh tế, Trần Nhân Tông thi hành chính sách khuyến khích nông 

nghiệp, thương nghiệp cũng như công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, giúp các 

ngành này đều phát triển. Không những về công nghiệp dân sự, công nghiệp 

quân sự cũng có những phát triển mới. Trong trận đánh phòng ngự kinh thành 

Thăng Long ta đã thấy quân Đại Việt vào năm 1285 đã dùng tới pháo. Nói tóm 

lại, nền kinh tế Đại Việt, sau hai cuộc chiến tranh, dù gặp nhiều thiên tai như hạn 

hán kéo dài và mưa dầm nhiều tháng nên có xảy ra mấy trận đói, nhưng qua đến 

đầu năm 1293 đã có những khởi sắc. Với những chính sách khôn khéo, vua Trần 

Nhân Tông đã vực dậy nền kinh tế bị thiên tai và địch họa tàn phá, làm cho đất 

nước có một bộ mặt tươi đẹp. 

Bên cạnh công cuộc tái thiết đời sống vật chất, tạo bộ mặt tươi đẹp cho đất 

nước và con người, thì việc xây dựng một đời sống tinh thần lành mạnh cho 

người dân cũng được vua Trần Nhân Tông quan tâm sâu sắc. Đó là gây dựng 

một quá khứ thần thánh cho dân tộc bằng việc phong thần cho những người có 

công với dân với nước như Phù Đổng Thiên Vương, Sĩ Nhiếp, Triệu Quang 

Phục, Lý Phật Tử, Phùng Hưng, Lý Thường Kiệt v.v.. Lần đầu tiên, một thần 

điện Việt Nam đã hình thành với những con người sống bằng xương bằng thịt 

trong quá khứ, có sự tích, có hành trạng, chứ không chỉ gồm những vị thần, vị 

thánh từ nước ngoài đưa vào, hay được tưởng tượng ra ở trong nước. 
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Bên cạnh đó, Nhân Tông lại bắt đầu thực hiện chính sách ngoại giao mềm 

dẻo và khôn khéo nhằm vừa đè bẹp ý chí xâm lược của kẻ thù, vừa duy trì hòa 

bình cho đất nước. Nhà vua thực hiện chính sách thả gần một vạn tù binh đã bắt 

được về nước. Hành động này không chỉ thể hiện một sách lược ngoại giao mềm 

dẻo, nhân hậu, mà còn bộc lộ tình thương đối với từng con người một trong từng 

cảnh khổ của họ, của dân tộc ta, trong đó có bản thân vua. 

1.2. Trần Nhân Tông − vị giáo chủ 

Xuất hiện vào cuối thế kỷ XIII, dưới thời Trần - một thời đại oanh liệt của 

dân tộc ta, Thiền phái Trúc Lâm tuy chỉ tồn tại và phát triển trong một thời gian 

ngắn với ba thế hệ truyền thừa, nhưng đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử dân 

tộc. “Trong thời kỳ phát triển rực rỡ về mọi mặt ở đời Trần, sự xuất hiện của 

Thiền phái Trúc Lâm lại như một cố gắng cuối cùng của Phật giáo Việt Nam trên 

địa vị lãnh đạo đời sống tinh thần, xã hội. Nó rực sáng để rồi đi vào lịch sử, 

nhường vai trò lãnh đạo tư tưởng cho ý thức hệ Nho giáo” [2; 7]. Thiền phái 

Trúc Lâm là một dòng thiền thuần Việt, mang đậm tính dân tộc và cũng mang 

đậm dấu ấn của một thời kỳ lịch sử. Đã từ lâu, sự ra đời, phát triển của dòng 

thiền này gắn liền với tên tuổi của vị Trúc Lâm đại đầu đà - Trần Nhân Tông. Có 

thể coi Trần Nhân Tông là vị kiến trúc sư đầu tiên của dòng thiền này, người đã 

thống nhất các dòng thiền, các hệ tư tưởng khác nhau thời đó thành một thể 

thống nhất, trên cơ sở đó xây dựng mối thống nhất toàn dân tộc, đồng thời cũng 

là người xây dựng nền móng tư tưởng cho dòng thiền này. Thiền Trúc Lâm ra 

đời không chỉ phản ánh khát vọng thống nhất tôn giáo mà còn phản ánh khát 

vọng thống nhất đất nước của một vị Hoàng đế - giáo chủ với tầm nhìn xa trông 

rộng và một khát vọng không nguôi là thống nhất dân tộc. Đồng thời hệ tưởng 

của dòng thiền này cũng thể hiện rất rõ đặc điểm dân tộc ta trong thời kỳ đó. Có 

thể đánh giá công lao của Trần Nhân Tông trên hai mặt: thống nhất hệ thống 

giáo hội và xây dựng hệ tư tưởng cho thiền phái. 
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Với việc xây dựng Thiền phái Trúc Lâm, Trần Nhân Tông có ý nguyện phục 

hồi và phát huy vai trò chủ đạo của tư tưởng Phật giáo trong đời sống tinh thần, xã 

hội Đại Việt, đồng thời xây dựng một tổ chức giáo hội chặt chẽ, thống nhất để trở 

thành trung tâm liên kết toàn xã hội trên lĩnh vực tư tưởng. Mong muốn này của 

ông không chỉ có ý nghĩa tôn giáo mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu xa, bởi vì nó 

nhằm khắc phục những hạn chế của Phật giáo đời Lý và đầu đời Trần, đồng thời 

nhằm thiết lập hệ tư tưởng độc lập, thống nhất cho xã hội Đại Việt. 

Phật giáo phát triển cực thịnh dưới thời Lý nhưng nó chưa thống nhất và 

chưa có một tổ chức tôn giáo chặt chẽ. Mặc dù Vô Ngôn Thông đã đem quy chế 

sinh hoạt thiền viện của Bách Trượng áp dụng vào sinh hoạt cho thiền phái mình 

(Bách Trượng thanh quy), nhưng đó mới chỉ là những quy chế sinh hoạt và cách 

tổ chức thiền viện chứ chưa phải là một tổ chức giáo hội thực sự. Hạn chế này 

làm giảm thế lực của Phật giáo thời Lý. 

Một mặt nữa là Phật giáo dưới thời Lý mới bó hẹp sự tham gia trong hàng 

ngũ quý tộc, tôn thất, chứ chưa trở thành một tôn giáo đại chúng. Thiền phái 

Trúc Lâm đã khắc phục được nhược điểm đó. Tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm bắt 

nguồn từ Thiền phái Thảo Đường do vua Lý Thánh Tông sáng lập. Nó do thế có 

thể nói là một sự nối dài hay đúng hơn là một phát triển cao hơn của Thiền phái 

Thảo Đường, nếu không nói là một hóa thân của thiền phái này. Toàn bộ tư liệu 

về Thiền phái Thảo Đường ngày nay đã hoàn toàn bị tán thất. Ta chỉ còn một 

bản tên duy nhất ghi lại thế thứ của dòng thiền này và được chép vào cuối sách 

Thiền uyển tập anh. Tuy vậy, chỉ nhìn vào bản danh sách tên những thiền sư của 

phái thiền này từ người đầu tiên là vua Lý Thánh Tông cho đến vị thiền sư cuối 

cùng là phụng ngự Phạm Đẳng, ta thấy trong năm thế hệ truyền thừa, thế hệ nào 

cũng có các cư sĩ thiền sư hiện diện và hầu như toàn bộ đều là viên chức nhà 

nước, tức là vua và quan. Có thế hệ, cư sĩ thiền sư chiếm tuyệt đại đa số. Thí dụ 

thế thứ 5 có bốn người thì ba người là vua và quan, đó là hoàng đế Lý Cao Tông, 

xướng nhi quản giáp Nguyễn Thức và phụng ngự Phạm Đẳng. Vậy nhìn vào 
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bảng danh sách này, điểm đầu tiên đập vào mắt ta chính là sự có mặt nổi trội của 

các cư sĩ thiền sư. Điều này có nghĩa dòng thiền Thảo Đường là một dòng thiền 

thế tục, tức dòng thiền chủ yếu phục vụ cho những người có cuộc sống trần gian 

phải gánh vác. 

Điểm nổi bật thứ hai mà bản danh sách đó là thành phần xã hội của những 

vị thiền sư thuộc dòng thiền thế tục này. Họ chủ yếu là vua và quan. Ngoài vua 

ra thì không nói như Lý Thánh Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông, những người 

còn lại phần lớn được ghi rõ tên họ thế tục và chức tước trại triều đình, mà cao 

nhất là chức thái phó, và thấp nhất là chức xướng nhi quản giáp, một chức do Lý 

Thái Tổ thiết lập vào năm 1025. Và chính cũng thành phần xã hội này của dòng 

thiền Thảo Đường đã làm cho nó phải hóa thân thành Thiền phái Trúc Lâm, bởi 

vì không lẽ nào một dòng thiền Phật giáo lại chỉ dành riêng cho một giai tầng xã 

hội. Có lẽ đây là điểm hạn chế đã làm dòng thiền thế tục Thảo Đường mất đi tính 

hấp dẫn của nó đối với quảng đại quần chúng. Khi tách ra khỏi bộ phận quảng 

đại quần chúng này, dòng thiền Thảo Đường chắc không thể nào tồn tại, mà phải 

hoá thân vào một dòng thiền mới – Trúc Lâm Yên Tử. Thiền phái Trúc Lâm của 

Trần Nhân Tông đã khắc phục được những hạn chế nói trên của Phật giáo thời 

Lý: đã trở thành một tổ chức tôn giáo chặt chẽ và thu hút được sự tham gia của 

quảng đại, trở thành một mối dây liên kết dân tộc. Phật giáo không dành riêng 

cho một bộ phận những người tu hành, cũng chẳng phải riêng một bộ phận quý 

tộc hay viên chức nhà nước. 

Còn đến đầu thời Trần, Phật giáo tuy vẫn thịnh đạt, được các vua tôn sùng, 

nhưng lại bị gạt dần khỏi lĩnh vực chính trị, địa vị thống trị về mặt tư tưởng của 

nó phải dần nhường cho Nho giáo. 

Các vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông ý thức rất rõ ràng vai trò của 

Phật giáo, Nho giáo trong đời sống xã hội: Phật giáo lo việc đạo, còn Nho giáo 

lo việc đời: “Vì vậy, phương tiện dẫn dụ đám người mê muội, con đường tắt 

sáng tỏ lẽ tử sinh ấy là đại giáo của Đức Phật. Đặt mực thước cho hậu thế, làm 
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khuôn mẫu cho tương lai, ấy là trách nhiệm của Tiên Thánh…” [Thiền tông chỉ 

Nam tự, Thơ văn Lý - Trần, Tập II]. Tư tưởng này được cụ thể hóa trong tổ chức 

bộ máy quan lại triều đình dưới thời Trần Thái Tông. Đến thời Trần, Tả Nhai là 

chức vụ cao nhất của Phật giáo trong xã hội và không được tham dự triều chính. 

Đây cũng là một hạn chế của Phật giáo thời Trần, nó làm Phật giáo lơ lửng, 

không có thực lực với đời sống hiện thực và bị Nho giáo lấn át. Trần Nhân Tông 

cũng có ý thức về vai trò của Nho giáo trong việc xây dựng, điều hành bộ máy 

nhà nước, nhưng ông không muốn xã hội bị ràng buộc bởi ý thức hệ Nho giáo 

mà muốn phủ lên toàn bộ xã hội triết lý Phật giáo. Vì thế, với uy tín và sự đức độ 

của mình, Trần Nhân Tông đã thúc đẩy nhanh chóng thanh thế cho Thiền phái 

Trúc Lâm nhằm biến nó thành thế lực tinh thần có ảnh hưởng mạnh không chỉ ở 

các tầng lớp quan lại, quý tộc triều đình mà với toàn thể dân chúng. 

Với vai trò một người sáng lập dòng thiền, Trần Nhân Tông đã nỗ lực rất 

nhiều để xây dựng vững chắc dòng thiền đó, đồng thời đưa nó đến được đông 

đảo đại chúng, khôi phục và củng cố vai trò của Thiền tông trong thời đại mới. 

Để thấy được vai trò của Trúc Lâm đại đầu đà, chúng ta hãy cùng điểm qua 

những việc ông đã làm để xây dựng giáo hội sau thời gian xuất gia cũng như ý 

nghĩa sâu xa và vai trò của một số việc làm chính: 

 Niên hiệu Trùng Hưng thứ IX (1293), vua truyền ngôi cho con là thái tử 

Thuyên (tức vua Trần Anh Tông), rồi về Thiên Trường làm thái thượng 

hoàng sáu năm, để dạy con cách quản trị việc nước. 

 Niên hiệu Hưng Long thứ III (1295) vua dời đến ở hành cung Vũ Lâm, 

huyện Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình. Đây là năm đầu tiên khởi sự “thực 

tập xuất gia”. Vua chỉ ở hành cung Vũ Lâm trong thời gian ngắn, rồi trở 

lại quê hương ở Thiên Trường (Nam Định), mở Vô Lượng Pháp Hội tại 

chùa Phổ Minh bố thí tiền của, vải vóc, vật thực và trợ cấp cho những 

nơi mất mùa nghèo đói… 
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 Niên hiệu Hưng Long thứ VII (1299) vua cho dựng thảo am ở ngọn Tử 

Tiêu, núi Yên Tử, lấy pháp danh là Hương Vân Đại đầu đà, hiệu là Đại 

Hương Hải Ấn Thiền sư và cho lập chùa Long Động (ở bên nuí) để độ 

tăng và giảng dạy Chính Pháp. Số học chúng tới xin thụ giáo đông có 

hàng ngàn. 

 Cũng trong năm 1299, vua Anh Tông sắc cho ấn hành cuốn Phật giáo 

Pháp sự đạo tràng công văn nghi thức để phổ biến trong toàn quốc, 

ghi dấu ngày thượng hoàng Nhân Tông xuất gia. 

 Niên hiệu Hưng Long thứ XII (1304), vua lấy đạo hiệu là Trúc Lâm 

đầu đà Điều ngự Giác Hoàng, rồi cùng với đệ tử là tôn giả Pháp Loa và 

mười đồ đệ đi khắp nẻo thôn quê giảng pháp, khuyên dân bỏ mê tín, 

hủy dâm từ, thực hành giáo lý Thập Thiện, với mục đích xây dựng một 

xã hội đạo đức “nhân gian tịnh độ”. Thập Thiện chính là giáo lý nhập 

thế căn bản của đạo Phật; lấy giáo lý Thập Thiện làm cơ bản cho đạo 

đức xã hội, Trúc Lâm đã có ý muốn xây dựng một xã hội trên nền tảng 

luân lý đạo Phật, tăng cường khối đoàn kết dân tộc. Một ông vua còn 

ngồi trên ngôi ủng hộ Phật giáo, một ông vua cha làm thiền sư chu du 

trong quần chúng: sự kiện này thật đặc biệt chưa từng có. Dù có ý thức 

hay không, Trúc Lâm cũng đã góp phần vào việc củng cố triều đại chế 

độ bằng những công tác hành đạo tích cực trong dân gian. 

 Sau đó Giác Hoàng trở về chùa Sùng Nghiêm, ở Linh Sơn, mở khoá 

dạy thiền. 

 Cuối năm 1304, vua Anh Tông cung thỉnh Giác Hoàng về kinh đô 

Thăng Long xin thụ Bồ Tát giới tại gia. Các vương công và các quan 

trong triều cũng theo gương vua phát nguyện thụ Tam quy, Ngũ giới. 

Như thế là cả một triều đình theo Phật giáo. Đó là chỗ dựa rất vững 

chắc cho Giáo hội Trúc Lâm phát triển. 
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 Năm 1306, Giác Hoàng vào tu trong am Ngọc Vân, lấy pháp hiệu là 

Trúc Lâm Đại Sĩ. 

 Niên hiệu Hưng Long thứ XVI (1308), ngày 1 tháng giêng năm Mậu 

Thân, Giác Hoàng chính thức ủy cử tôn giả Pháp Loa, đảm nhận chức 

trụ trì chùa Báo Ân, ở Siêu Loại (Bắc Ninh). Đây là một việc cho thấy 

tầm nhìn xa của Trúc Lâm đại đầu đà. Nhận thấy để củng cố Giáo hội, 

ông phải sớm chọn người kế vị mình, là Tổ thứ hai của phái thiền mới, 

một người không những phải có học, có đức mà còn có tài năng tổ 

chức. Năm 1304, vua đã gặp một người tên là Đồng Kiên Cương, khi 

đó mới 21 tuổi, người sau này trở thành tổ thứ hai của Thiền phái Trúc 

Lâm. Nhà vua tự mình dạy Phật Pháp cho Pháp Loa: các bộ Truyền 

Ðăng Lục, Ðại Tuệ Ngữ Lục đều chính do vua dạy riêng cho Pháp Loa 

học. Năm 1307, hồi Pháp Loa mới lên 24 tuổi; Trúc Lâm đã viết tâm 

kệ và tổ chức truyền y bát trong một buổi lễ long trọng tại chùa Siêu 

Loại có vua và cả triều đình tham dự. Có thể thấy Trúc Lâm đã sắp đặt 

mọi việc rất khéo và đúng lúc. Cả triều đình có mặt tại buổi lễ hôm đó 

cùng với vua Anh Tông đều chứng kiến sự kiện truyền y pháp giữa 

thầy trò Trúc Lâm và Pháp Loa, sau này không ai có thể phủ nhận giá 

trị lãnh đạo của Pháp Loa nữa. Tất cả những điều này cho ta thấy chủ ý 

của Trúc Lâm muốn đặt cơ sở vững chãi cho một nền Phật Giáo thống 

nhất và nhập thế tại Việt Nam. Pháp Loa sau này đã thi hành được dễ 

dàng nhiệm vụ lãnh đạo giáo hội của mình, và Anh Tông cung kính 

vâng theo di chúc của Trúc Lâm, đối với Pháp Loa luôn xưng là đệ tử, 

hết lòng ủng hộ việc hành đạo của Pháp Loa. 

 Tháng 4 Giác Hoàng đích thân tới chùa Vĩnh Nghiêm ở Lạng Giang 

(Bắc Giang) chủ trì và giảng Truyền đăng lục và bảo quốc sư Đạo 

Nhất giảng kinh Pháp Hoa cho chư tăng kiết hạ tại đây. 
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 Sau ngày làm lễ “tự tứ”, kết thúc ba tháng hạ, Giác Hoàng trở lại núi 

Yên Tử, và cho hết những tịnh nhân xuống núi, chỉ giữ lại mười vị thị 

giả theo ngài lên ở trên am Tử Tiêu và giảng riêng Truyền đăng lục 

cho tôn giả Pháp Loa. Giác Hoàng dạo khắp các hang động, lúc quá 

mệt, vào nghỉ ở Thạch Thất. 

Qua những việc làm trên có thể thấy vai trò to lớn của Trần Nhân Tông 

trong việc xây gây dựng nền móng, củng cố vững chắc một tổ chức giáo hội để 

nó không chỉ phát huy trong phạm vi tôn giáo mà còn trở thành đầu mối đoàn kết 

toàn dân tộc. 

Một công lao lớn khác của Trần Nhân Tông là xây dựng hệ tư tưởng cho 

giáo hội mà trọng tâm là tư tưởng “Cư trần lạc đạo”, nghĩa là ở giữa cõi trần mà 

vui với đạo. Về nội dung cụ thể của tư tưởng này chúng ta sẽ bàn tới trong các 

phần sau. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh việc nội dung của tư tưởng Cư 

trần lạc đạo được hình thành để thỏa mãn yêu cầu lý luận cho một giai đoạn Phật 

giáo mới, giai đoạn người Phật tử phải thực hiện nhiệm vụ dân tộc của mình, 

đồng thời phải tạo cho Phật giáo một sức sống mới bằng cách đưa giáo lý vào 

trong việc thực hiện nhiệm vụ dân tộc đó, mà bản thân vua Trần Nhân Tông là 

một điển hình nổi bật. Hệ tư tưởng đó xuất phát từ thực tiễn Đại Việt, có nhiệm 

vụ giải quyết những vấn đề do thực tiễn này đặt ra, do đó nó đã góp phần giải 

quyết được một loạt các vấn đề đặt ra cho Phật giáo Việt Nam vào thời đó nhằm 

cơ bản thỏa mãn được các đòi hỏi của dân tộc, mà trước đó chưa được thỏa mãn. 

Như vậy có thể thấy sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm không thể tách rời 

tên tuổi Trần Nhân Tông, đệ nhất tổ của một dòng thiền mang đậm bản sắc dân 

độc. Phật Trúc Lâm là một nền Phật giáo nhập thế, liên hệ mất thiết tới chính trị, 

phong hóa của xã hội. Con người của Trúc Lâm rất thích hợp với một phong trào 

như thế và đó là lý do chính khiến thiền phái này được thành lập, phát triển, làm 

tiền đề cho mối đoàn kết và những chiến công oanh liệt của cả một thời đại. 
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1.3. Trần Nhân Tông − triết gia lớn 

Không chỉ là một ông vua, một giáo chủ lớn, Trần Nhân Tông còn là một 

nhà tư tưởng vĩ đại, người đã đặt nền móng tư tưởng cho cả một giáo phái cũng 

như cả nước Đại Việt. 

Ngày nay, toàn bộ những tác phẩm của vua Trần Nhân Tông do Thánh 

đăng ngữ lục ghi lại như Thiền lâm thiết chủy ngữ lục, Thiền lâm thiết chủy hậu 

lục, Đại Hương Hải Ấn thi tập, Tăng già toái sự và Thạch thất mị ngữ đã hoàn 

toàn tán thất. Các tác phẩm của ông còn lại đến nay chỉ gồm một số bài thơ, văn 

và ngữ lục được chép rải rác đó đây trong các tác phẩm Việt Nam về sau như 

Thánh đăng ngữ lục, Việt âm thi tập, Thiền tông bản hạnh, Tam tổ thực lục 

v.v… và một số các tác phẩm Trung Quốc như Thiên nam hành ký, Trần Cương 

Trung thi tập v.v… Vì thế, việc nghiên cứu tác phẩm của ông không đơn giản, 

và rất dễ thiếu sót. Nhưng qua những tác phẩm còn lại của ông, chúng ta cũng có 

thể thấy được những tư tưởng triết học đại thể, là cơ sở tư tưởng trong triết học 

của Trần Nhân Tông với hai vấn đề chính là: vấn đề thế giới quan và vấn đề 

nhân sinh quan. 

Trọng tâm quan tâm mà Trần Nhân Tông nói riêng, cũng như Thiền phái Trúc 

Lâm và Thiền tông hướng đến bao gồm một số vấn đề như: cái Tâm, quan niệm về 

thế giới hiện tượng và về con đường giải thoát, về mối quan hệ hữu - vô… 

Trần Nhân Tông chịu ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc của Trần Thái Tông 

và Tuệ Trung Thượng Sĩ – hai thiền sư đã góp phần đặt nền móng cho sự ra đời 

của Thiền phái Trúc Lâm. 

Vai trò của Trần Thái Tông là đã làm phong phú, sâu sắc thêm khái niệm 

“Tâm”, thật sự đưa nó vào vị trí trung tâm của Thiền học Việt Nam. Quan niệm 

Tâm “không hư” ở Trần Thái Tông là sự kết hợp “Tâm ấn” của Tì-ni-đa-lưu-chi, 

mang màu sắc không, có tính chất hướng ngoại với “Tâm địa” của phái Vô Ngôn 

Thông mang tính chất biện tâm và hướng nội. Về triết lý nhân sinh, Trần Thái 
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Tông coi sinh tử không phải là triết lý siêu hình, mà là chính bản thân cuộc sống 

thực của con người, không bám víu hay lẩn trốn lẽ sinh tử mà vẫn sinh tử nhưng 

chẳng lầm sinh tử. 

Thiền học ở Tuệ Trung Thượng Sĩ lại có màu sắc khác hơn, thiền ở ông là 

thiền nhập thế, tích cực. Thiền ở Tuệ Trung Thượng Sĩ không dừng lại ở những 

hoạt động giới hạn trong việc hành thiền như ngồi thiền, tu thiền… mà thiền khái 

quát, rộng lớn hơn rất nhiều. Đối với ông, bản thân cuộc sống đã là thiền nên bất 

cứ hành vi nào cũng là thiền: đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, 

đánh giặc cứu nước cũng là thiền… Thiền học ở Tuệ Trung Thượng Sĩ vô cùng 

phóng khoáng. Về quan niệm nhân sinh, Tuệ Trung Thượng Sĩ đặt mục tiêu tự 

do tuyệt đối lên đầu, đó là cách sống ung dung tự tại, thuận với tự nhiên, hòa 

đồng với tự nhiên, và ông coi nó là chuẩn mực, thước đo của thiền. 

Những tư tưởng triết học của Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ ảnh 

hưởng mạnh mẽ đến Trần Nhân Tông, góp phần hình thành nên thế giới quan và 

nhân sinh quan của Trần Nhân Tông. 

1.3.1. Thế giới quan của Trần Nhân Tông 

Về khái niệm “Tâm” 

Cũng như Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Nhân Tông rất coi 

trọng “Tâm”. Theo ông “Hà sa diệu dụng thảy tại nguồn tâm.” 

Trần Nhân Tông coi “Tâm” (hay “lòng”) là thể tính hoàn toàn tĩnh lặng, 

vừa bao la vô tận, không thể ràng buộc và khuôn dấu bằng ngôn ngữ: “Này xem, 

đạo lớn trống rỗng, đâu buộc đâu ràng, bản tính sáng trong, chẳng lành chẳng dữ. 

Bởi do chọn lựa, lắm ngả sinh ngang, một giây thoáng mờ, dễ thành trời vực. 

Thánh phàm cùng chung một lối, phải trái há được phân ranh. Nên biết tội phước 

vốn không, nhân quả rốt ráo chẳng thật” [43; 434]. 

Cái tâm tĩnh lặng ở Trần Nhân Tông là sự dứt bỏ, buông xả mọi quan niệm, 

ý tưởng, chỉ một ý niệm nhỏ nổi lên cũng có thể phá vỡ cái tâm tĩnh lặng đó. Nó 



LUẬN VĂN THẠC SĨ  |  27 

Trần Nhân Tông và mấy vấn đề nổi bật của văn học thời Trần 

như mặt trăng đáy nước, khi mặt nước yên tĩnh thì trăng sáng, tròn đầy, chỉ cần 

một chút khuấy động cũng đủ làm tan vỡ. Cái tâm tĩnh lặng này cũng là cái tiềm 

tàng tự có trong mỗi người “Người người vốn đủ, ai nấy tròn đầy”, là cái đồng 

nhất với Phật, chân như, không có bất cứ sự sai biệt nào: “Phật tính pháp thân 

như hình với bóng, lúc ẩn lúc hiện, chẳng dính chẳng rời. Lỗ mũi thẳng xuống 

cửa mặt, lông mày vắt ngang hố mắt, há dễ tìm thấy được đâu?... ” [43; 434]. 

Trần Nhân Tông đồng nhất tâm với tính, Phật, Pháp: “Phàm những tiếng ho 

hắng, mày dương mắt nháy, tay cầm chân bước, đó là tính gì? Biết được tính đó 

là tâm gì, tâm tính rõ thông, thì cái gì đúng, cái gì là không đúng. Pháp tức là 

tính, Phật tức là tâm. Tính nào chẳng phải là pháp? Tính nào chẳng phải là Phật. 

Tức tâm tức Phật, tức tâm tức pháp, pháp vốn chẳng pháp. Tức pháp tức tâm, 

tâm vốn chẳng tâm, tức tâm tức Phật.” [43; 435]. Tâm là Phật ở đây không phải 

là cái Tâm vô minh, còn vướng chấp vào tham, sâm, si mà là tâm giác ngộ, viên 

thành, trừ diệt vô minh, nhìn thông suốt hết thảy mọi sự. Đạt đến cái Tâm giác 

ngộ ấy, thì sẽ không còn sự phân biệt nào giữa tâm và Phật, giữa tính và pháp 

nữa, cũng như đạt đến quả vị Phật sẽ không đến vị Phật nào nữa, đạt đến cái tâm 

không tâm tức vô tâm. Như vậy thì tính, Phật, tâm, pháp tính v.v… cũng chỉ là 

phương tiện, cái rốt ráo vẫn là chứng ngộ, tìm thấy cái tâm vô biệt, cái tâm giác 

ngộ trong chính mỗi con người. 

Quan niệm về quan hệ giữa thế giới hiện tượng và thế giới bản chất 

Cũng giống như Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Nhân Tông 

cho rằng thế giới hiện tượng là kết quả tạo tác của dòng nhận thức nên vạn pháp 

đan bện vào nhau, rắc rối như sắn bìm, bụi cỏ, sinh sinh, hóa hóa rời đổi vô 

thường. Trần Nhân Tông không bác bỏ tính hiện thực của thế giới hiện tượng, 

song không thừa nhận tính chân thực, bền vững của thế giới đó. Thế giới hiện 

tượng chỉ là giả tướng, nó có đấy nhưng không thực, giống như giấc chiêm bao 

vừa hư vừa thực, hư ở chỗ nó không thật, không thể xác định tính hiện thực của 
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nó, thực ở chỗ nó đã tồn tại dù chỉ như một giấc mơ với đầy đủ hình danh sắc 

tướng của nó. Nó cũng vô thường và hư ảo như cành hoa mai trong giấc mộng 

của Trần Nhân Tông: 

Chỉ năm ngày sợ rét lười ra khỏi cửa, 

Mà gió xuân đã sớm đến với gốc cây cô đơn. 

Bóng ngả trên mặt nước, băng giá bắt đầu tan, 

Hoa trĩu nặng đầu cành, hơi ấm chưa định rõ. 

Giọng ca Thúy vũ lắng chìm mặt trăng xóm núi, 

Tiếng sáo Họa long ẩm ướt đám mây Ngọc Quan 

Một cành hoa lạc vào giấc mộng cố nhân, 

Tỉnh dậy không thể đem tặng anh được 

(Ngũ nhật kinh bàn lãn xuất môn, 

Đông phong tiên dĩ đáo cô côn. 

Ảnh hoành thủy diện băng sơ bạn, 

Hoa áp chi đầu noãn vị phân. 

Thúy vũ ca trầm sơn điếm nguyệt, 

Họa long xuy thấp Ngọc Quan vân. 

Nhất chi mê nhập cố nhân mộng, 

Giác hậu bất kham trì tặng quân.) 

- Tảo mai, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Trong quan niệm của Trần Nhân Tông, thế giới hiện tượng biến ảo khôn 

lường, nhiều thay đổi như “mây trắng hóa chó xanh”, không có gì thường còn, 
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luôn chao đảo giữa hai bờ hư - thực. Trong thơ văn Trần Nhân Tông, chúng ta 

thường xuyên bắt gặp một thế giới như thế, chẳng hạn trong một loạt bài thơ: 

Đăng Bảo Đài sơn, Thiên Trường vãn vọng… 

Đó là thế giới hiện tượng, vậy thế giới bản chất là gì, nó có phải là một thế 

giới hoàn toàn cách biệt với thế giới hiện tượng, bên ngoài thế giới hiện tượng? 

Một lần nữa, vấn đề ở đây lại quy về chữ Tâm. Theo Trần Nhân Tông, thế giới 

bản chất không phải là thế giới cách biệt, khác lạ mà nó là thế giới tự nhiên như 

thế trong mối tương quan với cái tâm tĩnh lặng. Nó viên đồng hết thảy, chẳng 

còn phân biệt có - không, phàm - Thánh, thị - phi… Khi đạt đến cái tâm tĩnh lặng 

đó thì tất cả chỉ là một, tự nhiên như nhiên, còn tâm sai biệt thì ngay lập tức xuất 

hiện thế giới hiện tượng sai biệt, đối đãi. Chỉ vì cái tâm phân biệt mà con người 

mới phân ra hai thế giới, mới coi thế giới hiện tượng là thật. Như vậy, tự tính, 

bản thể tối cao của vạn pháp là thế giới tự nhiên thô sơ nguyên thủy chưa phân 

biệt, chia cắt: 

Bụt ở cong nhà 

Chẳng phải tìm xa 

Nhân khuây bản nên ta tìm Bụt 

Đến cốc hay, chỉn Bụt là ta 

- Cư trần lạc đạo phú, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

1.3.2. Nhân sinh quan của Trần Nhân Tông 

Vấn đề nhân sinh quan là vấn đề trọng tâm của đạo Phật nói chung và của 

Thiền tông nói riêng. Mục đích cuối cùng mà đạo Phật hướng tới vẫn là giải 

thoát con người khỏi nỗi đau khổ. Vì vậy mà đạo Phật đã xây dựng cả một hệ 

thống triết lý về nỗi đau khổ con người: từ việc chỉ ra những nỗi đau khổ trong 

đời con người, đến căn nguyên của nó rồi quan trọng nhất là con đường chuyển 

mê thành ngộ để giải thoát những nỗi khổ mà không ai tránh khỏi ấy. 
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Là một thiền sư, Trần Nhân Tông cũng không đứng ngoài mối quan tâm 

này. Trần Nhân Tông chỉ ra “Sinh có nhân thân, ấy là họa cả” (sinh ra hình hài 

đã là họa lớn, nghĩa là con người khi sinh ra đã mang một số mệnh báo trước với 

những nỗi khổ sinh trụ dị diệt không dứt trong vòng đời con người). Vì thế triết 

học của ông hướng nhiều đến việc tìm ra căn nguyên nỗi đau khổ của con người 

và con đường giải thoát. 

Một trong những căn nguyên của nỗi đau khổ của con người là do vô minh, 

cứ luôn bám chấp vào thế giới hiện tượng, cho nó là thật, nên cứ bị giam cầm, 

trôi nổi theo cái lẽ đắc thất, vô thường của cái thế giới đầy biến ảo ấy: 

Thuở trẻ chưa từng hiểu rõ “sắc” với “không”, 

Mỗi khi xuân đến vẫn gửi lòng trong trăm hoa. 

(Niên thiếu hà tằng lẽ sắc không, 

Nhất xuân tâm tại bách hoa trung.) 

- Xuân vãn, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Vì vô minh mà con người mới sinh ra cái tâm phân biệt, đối đãi, phân biệt 

hữu – vô, phàm – Thánh, sắc – không… Căn nguyên này được Trần Nhân Tông 

chỉ ra rất rõ và quyết liệt trong bài “Hữu cú vô cú”: 

Câu hữu câu vô, 

Như cây đổ, dây leo héo khô. 

Mấy gã thầy tăng, 

Đập đầu mẻ trán. 

Câu hữu câu vô 

Như thân thể lộ ra trước gió thu, 
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Vô số cát sông Hằng, 

Phạm vào kiếm bị thương vì mũi nhọn. 

……… 

(Hữu cú vô cú, 

Đằng khô thụ đảo. 

Kỷ cá nạp tăng, 

Chàng đầu hạp não. 

Hữu cú vô cú, 

Thể lộ kim phong. 

Căng già sa số, 

Phạm nhẫn thương phong 

……… 

- Hữu cú vô cú, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Từ đó mà Trần Nhân Tông chỉ ra con đường giải thoát, đó là khi dứt bỏ 

được cái “viên tâm” vọng động, không còn tìm nam bắc đông tây, không truy 

tìm một sự giải thoát bên ngoài thế giới thực tại, nghĩa là đạt đến cái cái tâm tĩnh 

lặng, tâm giác ngộ con người mới có thể giải thoát mình khỏi đau khổ. 

Khi đã thoát khỏi vô minh, con người sẽ nhận thức được cái hư huyễn của 

thế giới hiện tượng, của cuộc đời con người để không còn bám chấp vào nó nữa: 

Câu hữu câu vô, 

Khiến người rầu rĩ. 

Cắt đứt mọi duyên quấn quít như dây leo, 

Thì hữu và vô đều hoàn toàn thông suốt. 
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(Hữu cú vô cú, 

Điêu điêu đát đát. 

Tiệt đoạn cát đằng, 

Bỉ thử khoái hoạt.) 

- Hữu cú vô cú, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Khi đã chứng ngộ, con người sẽ ở trong cái đắc thất vô thường mà không 

còn lụy vào nó nữa, không còn vì nó mà đau khổ - hay nói cách khác chính là đã 

đạt tới trạng thái vô tâm thông suốt, rỗng không, có thể đối mặt với cái vô 

thường biến ảo với một cái nhìn minh triết, không vọng động. Cũng vậy, khi đã 

khám phá ra cái “Bộ mặt chúa xuân”, hay chính là nhìn rõ thế giới hiện tượng, 

con người có thể đạt đến cái vô tâm, cái tâm tĩnh lặng trước mọi sự tàn nở, đắc 

thất của thế giới hiện tượng: 

Ngày nay đã khám phá được bộ mặt chúa xuân, 

Ngồi trên nệm cỏ giữa tấm phản nhà chùa ngắm cánh hoa rụng. 

(Như kim kham phá đông hoàng diện, 

Thiền bản bồ đoán khán trụy hồng) 

- Vãn xuân, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Khi đã trở về bản tâm của mình, khi đã giác ngộ thì: 

Chẳng còn bỉ thử, 

Tranh nhân chấp ngã. 

Trần duyên rũ hết, 

Thị phi chẳng hề. 

Rèn một tấm lòng, 
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Đêm ngày đon đả. 

Ngồi trong trần thế, 

Chẳng quản sự thay. 

Vắng vẳng ngàn kia, 

Dầu lòng thong thả. 

- Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Đỉnh cao của triết lý giải thoát của Trần Nhân Tông và cũng là triết lý 

hướng đạo cho cả một thiền phái, trong cả một thời kỳ là triết lý “Cư trần lạc 

đạo”, thể hiện tập trung nhất trong bài Cư trần lạc đạo phú nổi tiếng của ông. Có 

thể coi Cư trần lạc đạo là một bản tuyên ngôn về con đường sống đạo. Truy tìm 

sự giải thoát cho con người trong chính cái đời sống trần tục với đầy những vô 

thường biến ảo, đắc đạo ngay giữa tục thế lầm bụi, đó chính là nội dung cơ bản 

của triết lý này. Cư trần lạc đạo khuyên con người: 

Sống giữa phàm trần, hãy tùy duyên mà vui với đạo, 

Đói thì ăn, mệt thì ngủ. 

Trong nhà sẵn báu đừng tìm đâu khác, 

Đối diện với cảnh mà vô tâm thì không cần hỏi đến thiền nữa. 

(Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, 

Cơ tắc xan hề, khốn tất miên. 

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, 

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.) 

- Cư trần lạc đạo phú, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Cư trần lạc đạo ca ngợi cách sống tùy duyên của con người đạt đạo, đã ra 

ngoài những câu thúc của lẽ thường, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Cách sống tùy 
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duyên là cách sống của người đạt đạo, họ đã nhìn ra bản, bản tính, tính giác, tính 

sáng trong mỗi con người. Và đó là báu vật sẵn có trong mỗi con người, không 

phải chạy tìm đâu xa, con người chỉ cần chiếu vào tâm mình, tự tìm ra cái tâm 

giác ngộ ấy thì ắt đã được giải thoát, không cần phải truy cầu thế giới bên ngoài, 

một tha lực nào khác. Khi đã đối cảnh vô tâm, tức là không còn vọng động, câu 

chấp thì tức đã giải thoát, không cần hỏi đến thiền – cái công cụ hướng tới mục 

đích cuối cùng là giải thoát kia nữa. Tư tưởng này là sự tiếp nối của tư tưởng “đi 

cũng thiền, ngồi cũng thiền…” của Tuệ Trung Thượng Sĩ nhưng quyết liệt hơn, 

và phản ánh nhu cầu thực tế của cả dân tộc ta trong thời đại đó – thời đại của rất 

nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc. Trần Nhân Tông đã chỉ ra khả năng trong mỗi 

con người đều có thể tự mình trở thành một vị Phật, trong bất cứ hoàn cảnh nào, 

không cần phải đi tu mới thành chính quả. Với quan điểm đó, làm ruộng cũng là 

thiền, đấu tranh chống lại kẻ thù cũng là thiền. Bản thân Trần Nhân Tông cũng 

đã áp dụng triết lý đó vào cuộc sống của mình, nên ngay cả khi đã là một thiền 

sư tu hạnh đầu đà, ông vẫn không quên việc nước và vẫn lập rất nhiều chiến 

công trong khoảng thời gian tu hành của mình. 

Một vấn đề nữa cần bàn đến trong nhân sinh quan của Trần Nhân Tông là 

quan niệm về lẽ sinh tử. Vấn đề sinh tử là vấn đề được hầu hết các thiền sư quan 

tâm và bàn luận. Nhưng có lẽ sự lý giải của các thiền sư đi trước, kể cả Tuệ 

Trung Thượng Sĩ cũng không thỏa mãn được một sự thật rất hiển nhiên đầy tính 

thuyết phục là sống - chết như hai thái cực đối lập, vẫn diễn ra với tất cả mọi 

người, và chưa ai ở cái cõi thế này đã trải qua cái chết để nói về nó như một điều 

hoàn toàn hiểu rõ. Vì thế mà vấn đề sống chết vẫn là mối hoài nghi trăn trở của 

các thiền sư phái Trúc Lâm. Vì vậy mà, dù coi Tuệ Trung Thượng Sĩ là “ngọn 

đèn tổ”, nhưng Trúc Lâm đại đầu đà trước khi viên tịch vẫn dặn lại đệ tử: 

“Xuống núi gắng tu hành, chớ cho sống chết là chuyện chơi.” [43; 224] 

Trần Nhân Tông thừa nhận sự tồn tại của cái chết, ông coi cuộc đời con 

người rất ngắn ngủi, chỉ như một “hơi thở qua buồng phổi” mà thôi. Con người 
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không thể ra khỏi cái vòng sinh tử, cũng như không thể đi qua vòng nhân quả 

sinh sinh bất tức để đạt đến niết bàn. Vậy trước thực tế đó, cái con người cần làm 

là gì? Con người chỉ có thể ở trong chính sinh tử để nhìn thấu suốt về nó, để 

nhận ra sinh, tử là không sinh không tử. Vì thế vấn đề sinh tử không phải là một 

chuyện vô ích, tầm phào, mà là vấn đề lớn, quyết định đến thái độ sống của 

người hành giả. Thái độ sống của Trần Nhân Tông trước cuộc đời ngắn ngủi đó 

là rất tích cực, vì cuộc đời ngắn ngủi nên con người phải sống đến tận cùng ý 

nghĩa của những năm tháng đó: 

Thân như hơi thở ra vào mũi 

Đời tựa gió luồn mây núi xa 

Đỗ quyên rền rĩ trăng ngày sáng 

Đừng để tầm thường xuân luống qua 

(Thân như hô hấp tỡ trung khí 

Thế tợ phong hành lĩnh ngoại vân 

Đỗ quyên đề đoạn nguyệt như trú 

Bất thị tầm thường không quá xuân) 

- Bài giảng của Trần Nhân Tông tại chùa Sùng Nghiêm,  

Toàn tập Trần Nhân Tông 

1.4. Trần Nhân Tông – thi sĩ trác tuyệt 

Nói đến vai trò, sự nghiệp của Trần Nhân Tông, chúng ta không thể quên 

ngoài những sự nghiệp vĩ đại khác, ông còn là một thi nhân, một tác gia tiêu biểu 

của cả một thời đại. Sự nghiệp văn chương Trần Nhân Tông để lại cũng lớn lao 

và giá trị không kém gì sự nghiệp đế vương và giáo chủ của ông. 

Tính chất điển hình trong sự nghiệp sáng tác của Trần Nhân Tông trước hết 

thể hiện ở tính điển hình cho đội ngũ tác giả thời Trần của ông. Nếu như vào thời 
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Lý, văn đàn dân tộc hầu như là nơi thi diễn của các thiền sư, với hầu hết các tác 

phẩm văn học thiền thì sang đến đời Trần, đội ngũ tác giả đã có những biến đổi, 

phong phú và đa dạng hơn. Các tác gia đời Trần không chỉ có các thiền sư mà còn 

có rất nhiều quý tộc, võ tướng, và cả một lực lượng nhà nho. Thời kỳ này, hàng 

ngũ quý tộc bao gồm cả các ông vua đã trở thành lực lượng sáng tác quan trọng. 

Họ là các bậc đại trí thức, nghiên cứu và am hiểu sâu các kinh điển của các tư 

tưởng, triết thuyết khác nhau. Mặt khác, so với các thiền sư thì các quý tộc ngoài 

lo việc đạo còn phải chăm lo nhiều đến đời sống thế tục và bổn phận của họ: các 

vấn đề liên quan đến quốc gia, dân tộc, sự hưng vong của đất nước. Các gương 

mặt tác gia nổi tiếng thời kỳ này, làm nên diện mạo văn học thời đại có thể kể đến 

như: Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Huyền Quang, Trần Hưng Đạo… 

Ở Trần Nhân Tông có sự kết hợp của tất cả các loại hình tác gia chính của 

thời đại. Ông vừa là một ông vua, vừa là một thiền sư, không những thế còn là tổ 

của một dòng thiền, một vị tướng chỉ huy những trận đánh lẫy lừng và mặt khác, 

trong một vài khía cạnh nào đó, ông cũng là một nho gia. Sự trải nghiệm trong 

nhiều vai trò khác nhau đã tạo cho ông điều kiện sáng tác trên nhiều thể loại và 

mang lại cho các tác phẩm của ông sự phức tạp cũng như bản sắc riêng. Do thế, 

có thể nói nếu cần chọn ra một vài gương mặt văn học tiêu biểu cho thời đại nhà 

Trần, thì Trần Nhân Tông chính là một gương mặt không thể thiếu. 

Trần Nhân Tông cũng sáng tác trên nhiều thể loại khác nhau: phú, thơ chữ 

Hán, lục, văn thơ bang giao…, và ông đã xây dựng được một gia tài văn chương 

khá dày dặn. Nếu nhìn lại hệ thống tác phẩm đời Lý, thì ta có thể thấy về mặt 

này Trần Nhân Tông cũng đã đánh dấu một bước phát triển của văn học thời Lý 

- Trần. Vì dưới thời Lý, các tác gia sáng tác không nhiều, và các tác phẩm chưa 

hình thành hệ thống. 

Nhìn nhận trên từng mảng, hay thể loại sáng tác, chúng ta thấy nổi lên 

trong sự nghiệp sáng tác của Trần Nhân Tông có các mảng: phú, thơ thiền, thơ 

văn bang giao. 
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Trước tiên nói về phú. Có thể thấy với thể loại này, Trần Nhân Tông đã ghi 

lại một dấu ấn đặc sắc, không thể trộn lẫn với việc dùng ngôn ngữ dân tộc sáng 

tác nên hai tác phẩm có quy mô khá lớn và chuyển tải những vấn đề thuộc về tôn 

giáo (Cư trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca). Về nội dung này, 

chúng tôi sẽ bàn kỹ hơn trong Chương 4 của luận văn, ở đây chúng tôi chủ yếu 

nêu lên vị trí văn học, lịch sử của hai tác phẩm văn học này. 

Công lao của Trần Nhân Tông còn nằm ở việc ông đã dùng ngôn ngữ dân 

tộc để Việt hóa việc truyền tải nội dung tôn giáo. Không chỉ là người sáng lập ra 

dòng thiền thống nhất mà mang đậm bản sắc dân tộc, Trần Nhân Tông còn rất có 

ý thức trong việc dùng tiếng nói dân tộc làm công cụ truyền đạo, nhằm giúp 

những tư tưởng thiền Trúc Lâm được truyền bá sâu rộng, dễ đi vào các tầng lớp 

nhân dân và tiếp thu cũng như cảm thụ dễ dàng hơn. 

Bộ phận sáng tác lớn thứ hai trong sự nghiệp văn học của Trần Nhân Tông 

là các sáng tác thơ chữ Hán mà tiêu biểu nhất là thơ thiền. Số tác phẩm thơ chữ 

Hán của Trần Nhân Tông còn lại đến ngày nay vào khoảng 30 bài và đoạn thơ, 

trong đó thơ thiền chiếm đến 2/3. Hầu hết những nhà nghiên cứu từ trước đến 

nay đều thống nhất coi vua Trần Nhân Tông là một “tên tuổi lẫy lừng” trong 

mảng sáng tác này. 

Cũng giống như các thiền sư khác, Trần Nhân Tông dùng văn học làm công 

cụ mang tải các triết lý của đạo. Thơ thiền của ông cũng chính là các bài kệ ghi 

lại những giây phút chứng ngộ của ông, cũng như trở thành phương tiện, tha lực 

giúp những người tu thiền khác chuyển mê khải ngộ. Nhưng không vì thế mà thơ 

thiền của Trần Nhân Tông khô khan. Trong thơ ông ta không gặp các triết lý 

phức tạp, rắc rối, ông cũng không sử dụng quá nhiều thiền ngữ và thơ ông 

thường cũng không minh họa trực tiếp cho các giáo lý của Thiền tông, mà thông 

thường để đi đến triết lý ấy ta phải đi qua một lớp vỏ ngôn ngữ bề ngoài dường 

như không mấy gắn với thiền. Những triết lý ấy thường xoay quanh những vấn 
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đề chính của thiền học như vấn đề thế giới hiện tượng, vấn đề cái tâm, vấn đề sắc 

– không… Một điểm có thể dễ dàng nhận thấy là thơ thiền của Trần Nhân Tông 

tràn ngập thiên nhiên, điều này làm nên trong thơ ông một vẻ đẹp thơ mộng, gần 

gũi và yên bình, đầy rung cảm. Và nhờ đó, sự giác ngộ đến với con người trong 

sự hòa tan cái bản ngã vào cái đại ngã lớn lao của thiên nhiên. 

Bộ phận sáng tác thứ ba cần kể đến là các sáng tác văn thơ bang giao. Văn 

thơ ngoại giao của Trần Nhân Tông bao gồm các bài thơ tiếp/tiễn sứ nhà Nguyên 

và 22 lá thư ông viết gửi quan quân nhà Nguyên. Cho đến nay bộ phận văn học 

này vẫn chưa được nghiên cứu kỹ và được đánh giá đầy đủ giá trị. 

Nếu như trong các bài thơ thiền của Trần Nhân Tông chúng ta thấy hình 

ảnh của một thiền sư giác ngộ thì trong bộ phận sáng tác này chúng ta sẽ thấy 

hình ảnh một nhà vua mưu lược, sáng suốt, dùng văn học làm vũ khí chống lại 

kẻ thù và nêu cao lòng tự hào, khát vọng hòa bình của dân tộc. 

Những lá thư bang giao của Trần Nhân Tông lại thể hiện một quá trình đấu 

tranh ngoại giao mềm mỏng, khéo léo nhưng cương quyết, không khoan nhượng 

của người làm chủ quốc gia với kẻ thù chưa bao giờ nguôi dã tâm xâm lấn bờ cõi 

dân tộc. Có thể nói 22 lá thư vua Trần Nhân Tông viết cho vua quan nhà 

Nguyên, là một tập hùng văn rất giá trị, đáng cho chúng ta đọc để thấy cuộc đấu 

tranh ngoại giao và tư tưởng đầy cam go và thử thách giữa ta và kẻ thù. Chúng 

thể hiện ý chí sắt đá không chỉ của vua Trần Nhân Tông, mà của cả dân tộc ta 

quyết tâm bảo vệ đến cùng chủ quyền quốc gia, cương quyết không nhượng bộ 

kẻ thù bất cứ dưới hình thức nào. Vì vậy, có thể đánh giá vai trò của chính là 

người mở đường cho sự ra đời của loại văn phục vụ trực tiếp sự nghiệp đấu tranh 

chính trị và quân sự, mà sau này Nguyễn Trãi nhân danh Lê Lợi đã thực hiện 

trong Quân trung từ mệnh tập. Loại văn này có đặc trưng của nó. Lời văn phải 

vừa tao nhã mềm dẻo, lại vừa đanh thép sắc bén. Phải có đủ lý lẽ để khuất phục 

kẻ thù về mặt tư tưởng, đánh trúng và đánh mạnh vào những tín niệm mà kẻ thù 
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coi như chân lý bất di bất dịch và tưởng không bao giờ có thể bị bác bỏ. Qua 

những lá thư ấy, Trần Nhân Tông cũng kín đáo bày tỏ thái độ, đánh giá của Trần 

Nhân Tông với những kẻ như Hốt Tất Liệt - kẻ đứng đầu cả một triều đình của 

một quốc gia rộng lớn nhưng đầy dã tâm và thủ đoạn. 

Với sự nghiệp thơ văn chữ Hán của vua Trần Nhân Tông, hầu hết những 

nhà nghiên cứu từ trước đến nay đều thống nhất coi vua Trần Nhân Tông là một 

“tên tuổi lẫy lừng”trong lĩnh vực hoạt động sáng tạo này. 
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Tiểu kết 

Trong chương này chúng tôi đã cung cấp một bức chân dung khái quát về 

sự nghiệp phong phú của Trần Nhân Tông trên ba phương diện – ông hoàng, 

“giáo chủ”, triết gia và thi nhân. Trên cả ba phượng diện này, ông đều đạt được 

những thành tựu to lớn. Trên phương diện ông hoàng, ông là người có công lãnh 

đạo dân tộc ta chiến đấu và chiến thắng cả hai cuộc kháng chiến chống quân xâm 

lược Nguyên Mông tàn bạo. Trong sự nghiệp thời bình ông đã củng cố, xây dựng 

đất nước vững chắc, xây dựng mối quan hệ giao hảo hữu nghị lâu bền với Chiêm 

Thành. Ở phương diện giáo chủ, công lao của ông là đã thống nhất các tông phái 

thành một dòng Thiền Trúc Lâm thống nhất, đã phát triển giáo hội, thống nhất cả 

về mặt tư tưởng cho giáo hội. Chính việc làm này của ông cũng đã góp phần 

thống nhất dân tộc. Về mặt tư tưởng, Trần Nhân Tông cũng kế thừa các quan 

điểm chủ đạo của Thiền tông, đồng thời có những bước bổ sung, phát huy. Về 

mặt sáng tác văn học, Trần Nhân Tông là một trong những tác giả lớn của nền 

văn học dân tộc. Thành tựu của ông không chỉ ở số lượng tác phẩm lớn mà còn ở 

giá trị nội dung và giá trị lịch sử cũng như đóng góp vào tinh thần dân tộc của 

các tác phẩm ấy. 

Các sự nghiệp trên của Trần Nhân Tông bổ sung, làm nền tảng cho nhau, 

quan hệ mật thiết với nhau, cho thấy tầm nhìn xa trông rộng và nhân cách văn 

hóa đa dạng, vĩ đại nơi Trần Nhân Tông 

 



LUẬN VĂN THẠC SĨ  |  41 

Trần Nhân Tông và mấy vấn đề nổi bật của văn học thời Trần 

CHƯƠNG HAI 

CÁC CẢM HỨNG LỚN TRONG 

SÁNG TÁC CỦA  

TRẦN NHÂN TÔNG 

Trong Chương 1, chúng tôi đã giới thiệu khái quát sự nghiệp văn học của 

Trần Nhân Tông. Có thể thấy, cũng như cuộc đời của Trần Nhân Tông – giữ rất 

nhiều cương vị, vai trò khác nhau – thơ văn của ông cũng đa dạng, phong phú 

như những trải nghiệm của chính ông. Vậy có một hay một số cảm hứng chính 

nào chi phối đến sáng tác của bậc thi nhân này không. Có nhà nghiên cứu đã chỉ 

ra đó là cảm hứng thiền, một số nhà nghiên cứu khác lại cho rằng chính cảm 

hứng dân tộc mới là cảm hứng lớn chi phối sự nghiệp sáng tác của ông. 

Ở đây chúng tôi muốn tiếp cận sáng tác của ông trên cả hai cảm hứng nổi 

bật, xuyên suốt thơ văn của Trần Nhân Tông, đó là Cảm hứng cư trần lạc đạo và 

Cảm hứng dân tộc. Khi đi vào tìm hiểu các cảm hứng này, chúng tôi muốn làm 

rõ cụ thể cảm hứng thiền chi phối sáng tác của ông như thế nào, cũng như muốn 

phân tích sự ảnh hưởng của mỗi loại cảm hứng lên bộ phận sáng tác khác ra sao. 

Ví dụ như liệu cảm hứng dân tộc có ảnh hưởng gì đến bộ phận sáng tác văn học 

thiền hay không. 
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2.1. Cảm hứng Cư trần lạc đạo trong sáng tác của Trần  

Nhân Tông 

2.1.1. Khái lược cảm hứng thiền nhập thế trong văn học đời Trần 

Trước khi đi vào tìm hiểu cảm hứng thiền nhập thế đời Trần, chúng tôi 

muốn điểm qua một vài đặc điểm trong thiền thời Lý, để có thể hình dung có hệ 

thống tính kết nối kế thừa và sự bổ sung, phát triển của thiền thời Trần. 

Tư tưởng cơ bản của Thiền tông đời Lý là “hòa quang đồng trần” (hòa cùng 

ánh sáng, trộn lẫn với bụi trần), mang một tinh thần tùy tục rất rõ, nó khuyên các 

đệ tử cửa thiền hành động không hề cách biệt với cuộc đời, mà hòa đồng trong 

cuộc đời, như một con người trần thế, vui cái vui của mọi người, lo cùng cái lo 

của mọi người. Tư tưởng này đã mang đến cho thiền thời Lý một tinh thần viên 

dung, hài hòa với các triết thuyết, tư tưởng khác và góp phần tạo nên cái tinh 

thần khai phóng, thông thoáng, cởi mở của thi ca thiền. Vì vậy mà các thiền sư 

thời Lý, song song với việc tu hành, làm thơ, họ đã bước ra khỏi những tín điều 

nhỏ nhen cứng nhắc để nhập thế, giúp đời mà không hề chống lại hay đi ra ngoài 

“giáo lý nhà Phật”. 

Một điểm nữa cũng rất dễ nhận thấy trong thiền thời Lý là sự khẳng định 

vững chắc, niềm tin vào khả năng mỗi con người đều có thể tự mình trở thành 

Phật, không phải lệ thuộc vào bất cứ tín điều, con người hay sức mạnh bên ngoài 

nào. Tu thiền là con đường mà mỗi người phải tự mở cho mình, không thể trông 

chờ hay bám chấp vào sức mạnh bên ngoài. 

Ngoài ra, một đặc điểm nổi bật nữa của thiền thời Lý là chịu ảnh hưởng rất 

rõ và phổ biến của Mật tông. Do đó mà các thể loại thơ sấm vĩ rất phát triển 

trong thời kỳ này. 

Sang thời Trần, có thể nói tinh thần nhập thế của các thiền gia đã đi đến 

chỗ rốt ráo của thiền nhập thế. Bản thân thiền đã là rất nhập thế, nhưng chỉ đến 
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đời Trần, tinh thần nhập thế này mới phát huy đến cao độ của nó, tạo nên cho 

làng thiền những gương mặt đặc sắc: Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, 

Huyền Quang… 

Các tác phẩm văn học thiền thời kỳ này tràn ngập một tinh thần hướng nội 

vào bản thân để truy cầu giải thoát. Con người đi tìm khả năng thành Phật và 

Phật trong chính bản thân, chính cái tâm của mình. Tinh thần này vốn dĩ đã được 

khởi đầu ngay từ tổ Huệ Năng của dòng thiền Nam tông. Ông cho rằng: “Bồ đề 

chính chỉ hướng giác ngộ ở nơi tâm, sao lại nhọc nhằn đi cầu điều huyền hư ở 

bên ngoài? Dựa theo điều này mà tu hành, Tây Phương ở ngay trước mắt. Cho 

nên cần biết, vạn pháp tất thảy đều trong tự thân ta, sao chẳng quay về tự tâm 

đốn hiện chân như bản tính? Phật chính là Tự tính, chớ hướng ra ngoài thân mà 

truy cầu. Tự quay về quy y Phật nơi mình, không nói quy y Phật nào khác. Tự 

tính không quy, sẽ không có chỗ nào mà dựa hết.” [72; 5]. 

Tinh thần đó đã được tiếp nối và phát huy cao độ trong thiền thời Trần, và 

thể hiện rất rõ trong quan niệm về Tâm. Ví dụ, Trong triết học của Trần Thái 

Tông – “tập đại thành đầu tiên của Phật giáo Việt Nam” – quan niệm về Tâm 

cũng là quan niệm căn bản, quan trọng, tinh yếu nhất chi phối các quan niệm 

khác. Quan niệm này bắt nguồn từ câu hỏi “Phật là gì?” khi ông quyết định rời 

bỏ ngôi báu, đi tu hành tìm Phật. Quốc sư Trúc Lâm đã trả lời cho ông: “Trong 

núi vốn không có Phật, Phật ở ngay trong lòng. Lòng lặng lẽ mà hiểu đó chính là 

chân Phật. Nay nếu bệ hạ giác ngộ điều đó thì lập tức thành Phật, không cần khổ 

công tìm kiếm bên ngoài” (Thiền tông chỉ Nam tự, Thơ văn Lý - Trần, Tập II). 

Nhưng câu trả lời đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn những nỗi dằn vặt trong đời tư và 

khát vọng truy cầu chân lý của ông, nó lại làm nảy sinh câu hỏi tiếp theo: “Tâm 

là gì?”, khi đó câu trả lời của Quốc sư Trúc Lâm là: “Phàm đã là bậc nhân quân, 

tất phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tấm lòng của thiên hạ 

làm tấm lòng của mình. Nay muôn dân đã muốn đón bệ hạ về thì bệ hạ không về 
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sao được!” [Thiền tông chỉ Nam tự, Thơ văn Lý - Trần, Tập II]. Câu trả lời của 

Quốc Sư đã hướng cho Trần Thái Tông sáng tỏ, Phật không ở ngoài ta, mà ở 

trong chính tâm mình, cứ sống trong đời, thực hiện trọn vẹn những bổn phận 

nhân thế, và soi vào tâm để thấy Phật thì cũng có thể đắc đạo chứ không cần lên 

núi tu hành mới đắc được đạo. 

Nhưng Trần Thái Tông chỉ thực sự thoát ngộ khi nghe câu: “Ưng vô sở trụ 

nhi sinh kỳ tâm” (sinh ra cái tâm không cố định vào bất cứ chỗ nào). Cái tâm vô 

trụ đó chính là cái tâm “không hư”. Giảng về cái tâm ấy, Lục tổ Huệ năng nói: 

“Thế nào là tự tính? Vốn nó tự thanh tịnh. Thế nào là tự tính? Vốn nó tự đầy đủ. 

Thế nào là tự tính? Vốn nó không lay động. Thế nào là tự tính? Nó có thể sinh 

muôn vạn sự vật. Phải hiểu cái tâm ấy kỳ diệu sâu sắc, tròn vẹn lặng lẽ, không lệ 

thuộc vào nơi chốn, không từ đâu sinh ra.” [72;2] Theo đó thì vạn vật là không, 

cái tâm vốn dĩ đã diệu kỳ, tròn đầy, tự đầy đủ, trường tồn bất biến, không bị lệ 

thuộc vào nơi chốn nào. Vì thế mà không cần nhọc công truy tìm bên ngoài. Tự 

cái tâm của ta đã là đầy đủ. Giác ngộ là khi: “Đến lúc hay Phật là không, tổ là 

không; thì chẳng cần trì, kinh không cần tụng. Trong ảo sắc cũng là chân sắc; nơi 

phàm thân cũng là pháp thân. Phá lục tặc là lục thần thông; đưa bát khổ thành bát 

tự tại.” [Phổ thuyết sắc thân, Thơ văn Lý - Trần, Tập II]. 

Cảm hứng thiền nhập thế đặc biệt thể hiện rõ trong các sáng tác của Tuệ 

Trung Thượng Sĩ, người được tôn xưng là “Con mắt thông tuệ, rừng thiền ba 

phía”. Trong các tác phẩm của ông chúng ta cũng sẽ bắt gặp một tinh thần hướng 

nội, tìm bản tâm trong chính mình. Có thể thấy rõ tư tưởng này trong câu trả lời 

của ông với Trần Nhân Tông khi đức vua hỏi về tông chỉ cần theo, câu trả lời 

của Thượng sĩ cũng chính là: “Quay nhìn vào bản thân mình chính là việc cần 

làm, không nên tìm kiếm ở đâu khác.” (Phản quan tự kỷ bản phận sự; bất tòng 

tha đắc). [Thượng sĩ hành trạng, Thơ văn Lý - Trần, Tập II]. Hay như ông viết 

trong Phật tâm ca: 
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Muốn tìm Tâm, 

Đừng tìm ở bên ngoài; 

Bản thể của nó như thế và không tịch. 

(Dục cầu Tâm, 

Hưu ngoại mịch; 

Bản thể như như tự không tịch.) 

Tâm của vạn pháp là tâm của Phật, 

Tâm Phật cũng phù hợp với tâm ta. 

(Vạn pháp chi Tâm tức Phật tâm, 

Phật tâm khước dữ ngã tâm hợp.) 

- Phật Tâm ca, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Phật ở ngay trong lòng ta, pháp thân của Người bao trùm tất thảy: 

Cái thân vàng cao quý nhất của Phật Di Đà ở ngay trong lòng; 

Pháp thân chan hòa khắp Đông Tây Nam Bắc 

(Tâm nội Di Đà tử má khu, 

(Đông Tây Nam Bắc pháp thân chu.) 

- Thị tu Tây phương bối, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Thiền ở Tuệ Trung Thượng Sĩ đầy tự do khoáng đạt, và mang đậm chất 

Lão Trang. Đó là một con người “hòa ánh sáng cùng đời, chưa từng trái vật, 

cho nên đã hoằng dương Phật pháp” (Hỗn tục hòa quang, dữ vật vị thường xúc 

ngỗ, cố năng thiệu long pháp chủng.) [Thượng sĩ hành trạng, Thơ văn Lý - 

Trần, Tập II]. “Tuệ Trung Thượng Sĩ luôn coi tự do như là cứu cánh, là động 
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lực của đời sống thiền” [2; 39], “ngày ngày lấy lạc đạo thiền làm vui” (nhật dĩ 

thiền duyệt vi lạc). Chính nhờ nó mà ông ung dung bước ra ngoài quy phạm, 

giới luật, sống một cuộc đời “giang hồ tự thích” với lẽ sống nhậm vận tùy 

duyên gần như “cuồng phóng”: 

Ngắm trông trời đất sao mà mênh mông, 

Chống gậy nhởn nhơ ngoài thế gian. 

Hoặc đến chỗ núi mây cao cao, 

Hoặc đến chỗ biển nước sâu sâu. 

Đói thì ăn cơm hòa-la, 

Mệt thì ngủ làng “không có làng”. 

Khi hứng thì thổi sáo không lỗ, 

Nơi yên tĩnh thì thắp hương giải thoát. 

Mệt thì nghỉ tạm nơi đất hoan hỉ, 

Khát thì uống no thang tiêu dao. 

…… 

Buông lỏng tứ đại đừng có bó buộc, 

Xong một đời rồi, không chạy chọt đó đây. 

(Thiên địa điếu vọng hề hà mang mang, 

Trượng sách ưu du hề phương ngoại phương. 

Hoặc cao cao hề vân chi sơn, 

Hoặc thâm thâm hề thủy chi dương. 

Cơ tắc xan hề hòa-la phạn, 
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Khốn tắc miên hề hà hữu hương. 

Quyện tiểu phại hề hoan hỉ địa, 

Khát bão xuyết hề tiêu dao thang. 

…… 

Phóng tứ đại hề mạc bả tróc, 

Liễu nhất sinh hề hưu bôn mang.) 

- Phóng cuồng ngâm, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Quan niệm sống của ông là buông xả, tùy tục: 

Đến xứ cởi trần cứ vui vẻ mà bỏ áo, 

Không phải quên lễ, chỉ tùy theo thói tục mà thôi. 

(Khỏa quốc hân nhiên tiện thoát y, 

Lễ phi vô dã, tục tùy nghi.) 

- Vật bất năng dung - Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Vì vậy, đối với Tuệ Trung Thượng Sĩ, đời sống vốn dĩ đã là thiền, đi cũng 

thiền mà đứng cũng thiền, không có gì là phân biệt, không có ranh giới nào giữa 

thiền và đời. 

2.1.2. Cảm hứng Cư trần lạc đạo trong sáng tác của Trần Nhân Tông 

Về khái niệm “Cư trần lạc đạo” 

Tư tưởng Cư trần lạc đạo được Trần Nhân Tông trình bày cô đọng trong bài 

thơ yết hậu của bài Cư trần lạc đạo phú nổi tiếng: 

Sống giữa phàm trần, hãy tùy duyên mà vui với đạo, 

Đói thì ăn, mệt thì ngủ. 
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Trong nhà sẵn của báu đừng tìm đâu khác, 

Đối cảnh với thiền mà vô tâm thì không cần hỏi đến thiền nữa 

(Cư trần lạc đạo, thả tuỳ duyên, 

Cơ tắc san hề, khốn tắc miên. 

Gia trung hữu bảo, hưu tầm mịch, 

Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền) 

- Cư trần lạc đạo phú, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Nội dung chủ yếu của tư tưởng Cư trần lạc đạo chính là mở ra cho mọi 

người thấy con đường đạt đạo ngay trong cõi trần. Không phải đi tu hay ngày 

ngày niệm Phật, hay trông chờ ở một cõi niết bàn cực lạc ở bên ngoài, hay chờ 

đến kiếp sau, mà mỗi người đều có thể tìm thấy cõi cực lạc ấy và xây dựng nó ở 

giữa cuộc đời, trong kiếp sống hiện tại. 

Như đã nói ở Chương 1, mục đích tối cao của đạo Phật vẫn là nhằm đến tìm 

con đường giải thoát con người khỏi nỗi đau khổ. Do vậy một trong những lạc 

thú lớn lao của người tu hành đạo Phật là tìm được miền cực lạc, cõi niết bàn. 

Tuy nhiên tùy theo từng tông phái, quan niệm về miền cực lạc này lại có những 

điểm khác nhau. Có tông phái quan niệm đó là cõi bên ngoài trần thế, một nơi 

khác hẳn với cõi đời lầm lụi với vòng luân hồi bất tức của con người, đó là miền 

tịnh thổ mà con người chỉ đến được ở kiếp sau. Còn đối với Thiền tông, miền 

cực lạc đó ở ngay chính cuộc đời, tại chính kiếp này và gần hơn nữa là ở trong 

chính mỗi người. Giải thoát không phải là sự cầu viện đến tha lực bên ngoài, cầu 

đến sự bất sinh bất diệt tại một cõi xa xôi, mà chính là xây dựng nó ngay trong 

cõi trần đang sống, xây dựng nó ngay ở thì hiện tại. Bằng quan niệm đó, Thiền 

tông đã chuyển phương pháp giác ngộ từ chỗ hướng ra thế giới siêu việt bên 

ngoài, sang hướng nội về đời sống của Tâm, đem cõi tĩnh thổ đặt xuống giữa 

trần gian. Đó chính là cư trần lạc đạo vậy! 
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Nếu xét về cội nguồn triết học, thì “Có thể nhìn một cách tổng quan về căn 

cội triết học của tinh thần nhập thế, mà nói theo cách của chính Trần Nhân Tông, 

là “cư trần lạc đạo”, đó là một hệ thống với Phật tính luận, phương pháp tu 

luyện, con đường giác ngộ của Thiền tông, đặc biệt là Thiền Huệ Năng làm trục 

tâm. Trên cơ sở đó, nó kết hợp với tư tưởng Hòa quang đồng trần trong triết học 

Lão tử, tư tưởng Vô sở đãi và tùy tục trong tư tưởng Trang tử, và đương nhiên 

không thể thiếu tư tưởng lạc đạo của nho gia. Xét về cơ cấu nó là sự hội nhập 

triết học và phương pháp tu dưỡng, cảnh giới tinh thần của cả Tam giáo, lấy 

thiền làm cơ sở để tiến hành hội nhập.” [72; 2]. 

Tư tưởng Cư trần lạc đạo được Trần Nhân Tông thể hiện rất nhiều lần trong 

bài phú, với rất nhiều hình tượng phong phú khác nhau: 

Cư trần lạc đạo là thân ở giữa thành thị, nhưng tâm ở nơi núi rừng, nghĩa là 

ở chốn lao xao mà tâm vẫn an định: 

Mình ngồi thành thị; 

Nết dụng sơn lâm. 

Miễn giữ được lòng mình sáng suốt, yên tĩnh, không ham của cải, không 

mê thanh sắc thì ở đâu cũng vậy, giữa chốn ồn ào náo nhiệt cũng có thể đắc đạo 

chứ không cần phải lên tận am chùa Yên Tử mới có thể tu hành: 

Áng tư tài, tính sáng chẳng tham, há vì ở Cánh Diều Yên Tử ; 

Rần thanh sắc niềm dừng chẳng chuyển, lọ chi ngồi am Sạn non Đông. 

Và ở chốn trần tục mà đắc được đạo thì cái phúc đó mới vô cùng đáng quý, 

chứ ẩn giữa núi rừng mà không giác ngộ thì cũng là cái họa làm uổng phí mọi 

công phu: 

Trần tục mà nên, phúc ấy càng yêu hết tấc 

Sơn lâm chẳng cốc, họa kia thực cả đồ công. 
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Cư trần lạc đạo chính là cái đích, đường hướng cần hướng tới. Để đạt được 

điều đó, cần phải thông suốt được ba vấn đề: 1, Nhậm vận tùy duyên; 2, Gia 

trung hữu bảo và 3, Đối cảnh vô tâm. Thông qua việc phân tích cụ thể từng yếu 

tố này cũng như mối quan hệ chặt chẽ, mang tính nhân quả giữa chúng ta mới có 

thể hiểu rõ ý nghĩa rốt ráo của tư tưởng này, cũng như ảnh hưởng chi phối của nó 

đối với sáng tác của Trần Nhân Tông. 

Những nội dung cơ bản của Cư trần lạc đạo 

 Nhậm vận tùy duyên 

Để tìm ra thế giới cực lạc trong chính cõi đời này, đạt đạo ngay trong cái 

lầm bụi cuộc đời, con người cần có một thái độ nhậm vận tùy duyên với cuộc 

đời. Đó là triết lý khuyên con người có thái độ sống buông bỏ. Đời sống con 

người diễn ra trong cái vô thường của hết thảy thế giới hiện tượng. Lẽ đời đắc 

thất, thịnh suy đắp đổi, cây cối có lúc xanh tươi, nở rộ, có khi lại tàn lụi, úa héo, 

đời người có lúc đắc ý có lúc lại chẳng được như mong muốn. Đứng trước điều 

đó, con người cần có một thái độ nhậm vận, nghĩa là nhìn ra được quy luật của 

đời sống để đừng bám chấp vào nó, để đi qua nó bằng tư thế ung dung tự tại, đói 

thì ăn, mệt thì ngủ, không đón không đưa, không vui không giận. Đạt đến cảnh 

giới đó, ta sẽ không còn bám chấp hay phân biệt quá khứ hay hiện tại, hiện tại 

hay tương lai. Như vậy con người sẽ ở trong cái khổ mà không còn cảm thấy 

khổ, ở trong sự luân hồi mà không còn cảm thấy luân hồi, nghĩa là đắc đạo ngay 

trong cõi đời lầm bụi, diệt khổ ngay trong cõi khổ. Thiền chủ trương tìm mọi 

cách để giải thoát, nhưng không vì thế mà chủ trương huỷ diệt cuộc sống, thoát 

khỏi bể khổ không phải bằng huỷ diệt thân xác. Chăm chăm mong thoát khỏi 

cuộc sống là con đường sai lầm chỉ chuốc thêm phiền não, đau khổ. Cách tốt 

nhất là cứ sống trong cuộc đời, đói ăn khát uống mệt nghỉ. Khi tâm đã đạt đến 

cái tĩnh lặng, đến cái tâm giác ngộ thì ắt thấy cuộc đời tràn ngập lạc thú. 

Thái độ tùy duyên giúp con người tìm thấy lạc thú trong mọi hoàn cảnh, 

những điều kiện vật chất không thể trở thành yếu tố ngăn trở con người tìm thấy 
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niềm vui đạo. Dù ăn cao lương mỹ vị hay rau cỏ thanh đạm, dù mặc hoàng bào 

hay chỉ khoác áo vải xuềnh xoàng, ở chốn cung điện lộng lẫy hay chỉ một căn 

lều đơn sơ, tất cả đều không khiến ta bận lòng: 

Ăn rau ăn trái, nghiệp miệng chẳng hiềm thuở đắng cay; 

Vận giấy vận sồi, thân căn có ngại chi đen bạc. 

Nhược chỉn vui bề đạo đức, nửa gian lều quý nửa thiên cung; 

Dầu hay mến thửa nhân nghì, ba phiến ngói yêu hơn lầu gác. 

Chuyện đói no, ấm lạnh cũng không phiền được đến ta: 

Áo miễn chăn đầm ấm qua mùa, hoặc chằm hoặc xể; 

Cơm cùng cháo đói no đòi bữa, dầu bạc dầu thoa. 

Bởi vì khi đã đắc đạo, khi đã nhìn vạn sự bằng cái tâm vô phân biệt thì mọi 

thứ thảy đều như nhau. Giàu sang phú quý, hay đạm bạc đều là một. Đệm ấm 

nệm êm hay một mảnh chăn mỏng cũng không là hai. Tất cả đều không thể 

khiến tâm xao động. 

Khi nói đến khái niệm tùy duyên này, chính là Trần Nhân Tông đã đem tư 

tưởng tùy tục an thời xử thuận của Trang tử để diễn tả triết lý nhậm vận tùy 

duyên. Và đúng là trong bài phú này, Trần Nhân Tông thật cũng chẳng khác nào 

dật sĩ tiêu dao: 

Ai ghẻ có sơn lâm thành thị, 

Núi hoang rừng quạnh, ấy là nơi dật sĩ tiêu dao. 

Chiền vắng am thanh, 

Chỉn thực cảnh đạo nhân du hý. 

- Cư trần lạc đạo phú, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 
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Trong Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca, Trần Nhân Tông cũng thể hiện tinh 

thần khoáng đạt, tự do tự tại, tiêu dao không khác gì dật sĩ tu đạo, dưỡng chân: 

Công danh chẳng trọng, 

Phú quý chẳng màng. 

Tần Hán xưa kia, 

Xem đà hèn hạ. 

Yên bề phận khó, 

Kiếm chốn dưỡng thân. 

Khuất tịch non cao, 

Náu mình sơn dã. 

Vượn mừng hủ hỉ, 

Làm bạn cùng ta. 

Vắng vẻ ngàn kia, 

Thân lòng hỷ xả. 

Thanh nhàn vô sự, 

Quét tước đài hoa 

…… 

- Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

 Gia trung hữu bảo 

Con người vì lầm lạc mà cứ hay dõi tìm sự giải thoát tận đâu, cầu Phật cầu 

thiền bên ngoài. Nhưng thực ra đức Phật − vật báu ở đã luôn ở sẵn trong mỗi con 

người. Của báu đó chính là cái tâm bản thể, tâm giác ngộ, tâm bát nhã, thường 
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còn. Bất cứ ai cũng có khả năng tự soi rọi vào bản thân, thay vì hướng ngoại thì 

hướng vào trong chính con người mình để tìm ra vật báu đó. Chạy quanh nam 

bắc đông tây, mải mê kiếm tìm bên ngoài chỉ là việc làm vô ích, thậm chí chuốc 

thêm nghiệp vào thân. 

Theo Trần Nhân Tông, cái “Của báu trong nhà” mà con người cần kiếm tìm 

đó không gì khác chính là Phật tính. Phật tính có trong tâm của tất thảy. Phật tính 

là vấn đề hạt nhân của Phật giáo. “Nó chỉ tính khả năng để thành Phật. Phật, 

trong Phật giáo đại thừa là một bản thể. Bản thể Phật tính trong Phật giáo Ấn Độ 

là một bản thể trừu tượng, bản thể siêu việt. Trong quá trình tiếp biến với văn 

hóa và mô thức tư duy của Trung Quốc, bản thể Phật tính dung hợp với nhân 

tính và tâm tính và định hướng tu dưỡng “truy cầu ở nơi bản thân mình, không 

truy cầu ở nơi ngoài mình” (cầu chư kỷ vô cầu chư ngoại) theo quan niệm của 

nho gia. Nó vẫn là bản thể Phật tính, nhưng trong cách cảm nhận và tư duy của 

người Trung Quốc, Phật tính chuyển dần từ bản thể trừu tượng, siêu việt sang 

vừa là bản thể siêu việt lại vừa là thực thể tinh thần nội tại. Nó được diễn đạt và 

cảm nhận theo cách của nho gia. Nó hình thành nên con đường hướng nội kiến 

tính, trực chỉ nhân tâm.” [72; 4]. 

Người tu hành cốt nhận ra được lòng hay bản tâm của mình. Khi nhận được 

bản tâm rồi thì không cần phép nào khác hơn. Nhận được cái tâm rỗng không an 

tịnh của mình thì không phải tìm phương giải thoát ở bất cứ đâu nữa: 

Miễn được lòng rồi; 

Chẳng còn phép khác. 

Tất cả đều nằm trong tâm con người, Tịnh Thổ ở đó, Tây Phương ở đó, bụt 

ở đó, giác ngộ ở đó, cực lạc cũng ở đó chứ không phải ở bất cứ đâu: 

Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương; 

Di Đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực lạc. 
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Nhận ra được cái gì là chân như và thấu hiểu được bát nhã, nhận thức được 

rằng mình có Phật tính và tin rằng mình đủ sáng suốt để đạt đến Phật tính ấy, thì 

không cần đi tìm Phật ở đâu cả. Nhận cho ra bản thể, hiểu nó không sinh không 

diệt thì không cần nhọc công đọc các kinh thiền: 

Biết chân như, tin bát nhã, chớ còn tìm Phật tổ Tây Đông; 

Chứng thực tướng, ngõ vô vi, nào nhọc hỏi kinh thiền Nam Bắc. 

Vì vậy con người cần phải nhìn vào chính mình để hiểu đầy đủ bản thân, 

làm theo cái thiên hướng vốn có: 

Tượng chúng ấy, 

Cốc một chân không; 

Dùng đòi căn khí. 

Chỉ khi quên đi cái gốc tâm đó, con người mới đi tìm Phật bên ngoài: 

Bụt ở cong nhà; 

Chẳng phải tìm xa. 

Nhân khuấy bản nên ta tìm bụt; 

Đến cốc hay chỉn bụt là ta. 

Tư tưởng này được Trần Nhân Tông diễn tả bằng những hình ảnh rất đẹp 

trong một số bài thơ khác, ví như bài Sơn phòng mạn hứng: 

Ai trói buộc mà tìm phương giải thoát, 

[Phẩm cách] chẳng phàm tục cần gì đến thần tiên, 

Vượn nhàn, ngựa mỏi, người cũng đã già, 

Vẫn một chiếc giường thiền ở am mây cũ. 

(Thùy phọc tương cầu giải thoát, 
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Bất phàm, hà tất mịch thần tiên, 

Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão, 

Y cựu vân trang nhất tháp thiền.) 

- Sơn phòng mạn hứng, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Mọi sự trói buộc đều do tự con người, và vì tự trói buộc nên con người mới 

nhọc công chạy tìm khắp nơi “phương giải thoát”. Rồi cùng thời gian, con người 

và vạn vật đều đi đến những mắt xích cuối của cái vòng “sinh lão bệnh tử”: 

Vượn nhàn, ngựa mỏi, người cùng đã già. Nhưng trong vô vàn cái vô thường 

biến động không ngừng ấy, ở vân trang xưa, vẫn còn đó một chõng thiền, như 

biểu tượng của cái thường hằng, trường tồn trước mọi biến thái. 

 Đối cảnh vô tâm 

Vật báu là có sẵn trong chúng ta. Vậy cốt lõi của cái vật báu đó là gì. Đó 

chính là cái tâm vô phân biệt bỉ - thử, phàm - ngộ, thị - phi. Đó là cái tâm không 

còn vọng động, bám chấp. Cái tâm tĩnh lặng trước mọi biến đổi, sóng gió cuộc 

đời, không sinh, không diệt, tồn tại vĩnh hằng. Chỉ có dùng cái tâm bản thể đó để 

đón nhận mọi sự thì mới có thể giác ngộ. Để đạt đến cái tâm này, con người phải 

loại bỏ cái tâm chấp ngã, mê lầm. Trần Nhân Tông đưa ra hàng loạt ví dụ về 

những cái tâm cần phá chấp để đạt đến cái tâm bản thế siêu việt. 

Để đạt đến cái tâm này, trước tiên con người phải trải qua một thời kỳ trừ 

đoạn những vọng niệm, mê lầm trong bản thân. Có như vậy cái tâm sáng, bản 

tâm trong tất cả mọi người mới có cơ phát lộ. 

Gìn tính sáng, tính mới hầu an; 

Nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác. 

Gìn tánh sáng tức là gìn giữ tính sáng của mình, thì tính sáng đó mới được 

an ổn mà hằng chiếu soi, nếu không nó sẽ bị che khuất. Nhưng muốn gìn tánh 
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sáng thì phải nén niềm vọng, nghĩa là phải buông bỏ những niệm vọng tưởng, có 

vậy mới không mắc vào mê lầm (thác), khi đó trí tuệ hay tính giác của mình mới 

luôn luôn hiển bày. 

Dứt trừ nhân ngã thì ra tướng thực kim cương; 

Dừng hết tham sân mới lảu lòng mầu viên giác. 

Nếu chúng ta tu muốn đạt được trí kim cương, tức là trí không có gì phá 

hoại được, thì chúng ta phải dứt trừ nhân và ngã. Nghĩa là phải làm sao để đối 

với mình với người chúng ta không còn là hai, không dính kẹt trong tướng ngã 

nhân nữa, đạt đến chỗ bình đẳng không còn chấp mình hơn, người thua v.v… thì 

trí tuệ kim cương mới hiện ra. Còn muốn được giác ngộ viên mãn thì phải bỏ hết 

tham sân, thì tính viên giác mới hiển hiện được. Khi tham, sân, si còn chất chứa 

đầy bên trong thì làm sao thấy được tâm viên giác. 

Vô minh hết Bồ đề thêm sáng; 

Phiền não rồi đạo đức càng say. 

Người tu dẹp sạch vô minh mới thấy được Bồ đề, tức là Tính giác. Tính 

giác càng ngày càng sáng sủa thêm. Gạt bỏ phiền não thì đối với việc tu càng 

ngày càng say mê, thích thú hơn. 

Người tu muốn thấu tột căn bản đạo lý, thì phải dẹp sạch các duyên trần, 

đừng để còn một mảy may nào. Đó là gốc của sự tu. Phải đập ngã cây cờ ngã 

mạn hay cờ hiếu thắng: 

Cùng căn bản, rủa trần duyên, mựa để mấy hào ly đương mặt; 

Ngã thắng chàng, viên tri kiến, chớ cho còn họa trữ cong tay. 

Chúng ta tu phải nhắm thẳng vào nội tâm của mình, buông bỏ hết những ý 

thức chấp trước ngày xưa, chớ bám chặt vào những niệm vọng tưởng, đừng để 

chúng dấy động lăng xăng: 
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Lay ý thức chớ chấp chằng chằng; 

Nén niềm vọng mựa còn xóc xóc. 

Nếu chúng ta mải đắm mê theo công danh là ngây thơ, khờ dại, chưa thấy 

được lẽ thật. Chỉ có dùng Tuệ dừng lặng tâm vọng tưởng điên đảo thì 

trí càng ngày càng sáng: 

Công danh mảng đắm, ấy toàn là những đứa ngây thơ; 

Phúc tuệ gồm no, chỉn mới khá nên người thực cốc. 

Chỉ khi buông bỏ được tất cả những trở ngại như vậy, tâm con người mới 

trở lại cái bản tâm hay chính là cái tâm không để đối diện với vạn sự. Đó chính 

là cái mốc đánh dấu sự đạt đạo của con người. 

Người tu tuy có nhiều phương pháp, nhiều lối ứng dụng tu, nhưng chỗ tột 

cùng vẫn là vô tâm. Vô tâm ở đây là vô tâm vọng tưởng, vô tâm phân biệt chạy 

theo sáu trần. Khi tâm đó lặng đi, tự nhiên sẽ hợp đạo. Tâm hư vọng lặng rồi, thì 

chân tâm mới hiển hiện. Nhất tâm (một lòng) cũng là một trạng thái đạt đến cái 

Tâm chân thật, không có những thứ vọng động, lăng xăng xen vào. Khi ấy người 

tu hành mới thông suốt giáo lý của Phật Tổ, nếu không sẽ dễ dàng lạc trong giáo 

lý cao siêu của Phật Tổ: 

Thật thế! 

Hãy xá vô tâm, 

Tự nhiên hợp đạo. 

Dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm, 

Đạt một lòng thì thông Tổ giáo. 

Trần Nhân Tông rất hay diễn tả trạng thái tâm không này trong thơ của 

mình. Trong tác phẩm của ông ta luôn bắt gặp một sự đối lập giữa một bên là cái 

vô thường biến đổi, luân hồi của cuộc đời với một cái tâm không. Nếu như trong 
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thơ của nhà nho, chúng ta thường xuyên bắt gặp hình tượng “tiếc xuân cầm đuốc 

mảng chơi đêm”, “những lệ xuân qua tuổi tác thêm” thì trong thơ thiền, ta lại bắt 

gặp hình tượng những thiền sư đắc đạo, với cái tâm siêu việt lên khỏi dòng đời 

tuôn chảy không ngừng: 

Muôn việc như nước tuôn nước, 

Trăm năm lòng lại nhủ lòng. 

Tựa lan can nâng ngang chiếc sáo ngọc, 

Ánh trăng sáng chan hòa trước ngực. 

(Vạn sự thủy lưu thủy, 

Bách niên tâm ngữ tâm, 

Ỷ lan hoành ngọc địch, 

Minh nguyệt mãn hung khâm.) 

- Đăng Bảo Đài sơn, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Cuộc đời như dòng nước, tuôn chảy ngày qua ngày, không gì là vĩnh viễn. 

Nhưng vẫn còn đó con người đứng giữa dòng đời cuồn cuộn, với tư thế như tạc 

vào vũ trụ. 

Khi chưa chứng ngộ, thì tâm vẫn động theo ngoại cảnh, vui buồn theo nó. 

Nhưng một khi đã đắc đạo, nhìn mọi sự bằng cái tâm không vô phân biệt thì con 

người có thể ung dung tự tại đi qua mọi sự. Xuân đến không làm ta vui, nhưng 

xuân đi cũng không khiến ta sầu não: 

Thuở trẻ chưa từng hiểu rõ “sắc” với “không”, 

Mỗi khi xuân đến vẫn gửi lòng trong trăm hoa. 

Ngày nay đã khám phá được bộ mặt chúa xuân, 
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Ngồi trên nệm cỏ giữa tấm phản nhà chùa ngắm cánh hoa rụng. 

(Niên thiếu hà tằng liễu sắc không, 

Nhất xuân tâm tại bách hoa trung. 

Như kim kham phá đông hoàng diện, 

Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng.) 

- Xuân vãn, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Có thể thấy các nội dung của Cư trần lạc đạo gắn bó chặt chẽ với nhau, cái 

này là nguyên nhân của cái kia nhưng cũng đồng thời là kết quả của nhau. Khi đã 

tùy duyên, không còn bám chấp vào cái biến động vô thường thì con người sẽ có 

thể đối diện với hết thảy thế giới hiện tượng bằng cái tâm không. Không còn buồn 

vui, trôi nổi theo những cái đắc thất của lẽ thường nữa thì con người cũng sẽ tùy 

tục, coi toàn bộ cuộc sống là một quá trình tu thiền. Và khi đó cái tâm, vật báu 

trong chính chúng ta sẽ phát lộ, hiển hiện. Tất cả để dẫn đến một con đường lạc 

đạo giữa đời. Nho gia cũng nói đến lạc đạo nhưng nếu như cái lạc của nho gia là 

đi tìm lạc thú thực trong nhân tình thế tục, thì cái lạc của thiền gia là tìm cái tâm 

lạc trong chính cuộc đời, để nổi trôi cùng nhân thế mà vẫn an lạc, hằng nhiên. 

2.2. Cảm hứng dân tộc trong sáng tác của Trần Nhân Tông 

2.2.1. Khái lược cảm hứng dân tộc trong văn học thời Trần 

Thời đại nhà Trần là một trong những thời đại oanh liệt nhất trong lịch sử 

dân tộc ta. Với ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông – đội quân xâm lược hung 

bạo, từng lê gót giày xâm lược trên không biết bao vùng đất và là nỗi khiếp sợ 

của rất nhiều dân tộc – quân dân Đại Việt đã chứng tỏ được sức mạnh vĩ đại của 

lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc. Trong suốt rất nhiều năm tháng của 

thời đại đó, con người được sinh ra trong chiến tranh, tôi luyện trong chiến tranh, 
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những phẩm chất cao đẹp của con người cũng được nuôi dưỡng và khẳng định 

trong chiến tranh. Những cuộc chiến chống quân xâm lược đã trở thành ngọn lửa 

thử vàng không chỉ đối với mỗi cá nhân, mỗi tầng lớp nào mà là đối với cả một 

đất nước, dân tộc. Thời đại nhà Trần gắn với tên tuổi những chiến thắng lẫy lừng 

và là những năm tháng vinh danh những vị tướng mà đến ngày nay đã được toàn 

thế giới công nhận như Trần Hưng Đạo. Khí thế “sát thát” bao trùm cả thời đại 

đó và tạo nên cho nó một nét đặc sắc, không thể trộn lẫn. Vì vậy cũng dễ hiểu vì 

sao văn chương đời Trần lại âm vang bài ca chiến đấu và chiến thắng quân thù. 

Dễ hiểu vì sao cảm hứng dân tộc lại trở thành một cảm hứng lớn chi phối cả một 

nền văn học. Trong các tác phẩm văn học thời này ta sẽ bắt gặp tư thế hào hùng, 

không chút sợ hãi của một dân tộc trước kẻ thù lớn mạnh, sẽ bắt gặp những 

chiến công mà âm hưởng của nó còn vang mãi. Rất nhiều tác phẩm thời kỳ này 

từ thơ, phú, hịch đều có thể coi là những bản khải hoàn ca, những bản hùng ca 

ngợi ca chiến thắng. 

Khi đứng trước kẻ thù hung bạo với sức mạnh lấn át, các ông vua, các 

chiến tướng đã bày tỏ lòng căm thù giặc sâu sắc và ý chí đánh tan kẻ thù, dập tắt 

mọi âm mưu, dã tâm xâm lược của chúng. Có thể lấy tác phẩm Hịch tướng sĩ của 

Trần Hưng Đạo làm dẫn chứng điển hình. 

Trong tác phẩm này, Trần Hưng Đạo đã đanh thép tố cáo tội ác của kẻ thù: 

và nỗi đau trước sự giày xéo của chúng: “Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra 

phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang 

ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt 

nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để thỏa mãn lòng tham khôn 

cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn. Thật 

khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi tai vạ về sau? Ta thường tới 

bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức 

chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi 
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ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng cam lòng.” [Hịch tướng sĩ, 

Thơ văn Lý - Trần, Tập II]. 

Tiếp đó, để khơi dậy tinh thần, lòng quả cảm của quân sĩ, ông đã dẫn ra hai 

hoàn cảnh trái ngược khi ta thua và khi ta thắng. Ông cho quân sĩ thấy nếu thua 

thì không chỉ người làm tướng như ông chịu nhục và mất đi tất cả mà tất cả mọi 

người đều sẽ chịu chung số phận: “Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau 

xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các 

ngươi cũng mất; chẳng những gia quyến của ta bị tan mà vợ con các ngươi cũng 

khốn. Chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo mà phần mộ cha mẹ các ngươi 

cũng bị quật lên. Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục mà đến trăm năm sau 

tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu mà đến thanh danh các ngươi cũng không 

khỏi mang tiếng là tướng bại trận.” [Hịch tướng sĩ, Thơ văn Lý - Trần, Tập II]. 

Còn nếu thắng trận thì: “Chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà 

bổng lộc của các ngươi cũng đời đời hưởng thụ; chẳng những gia quyến của ta 

được êm ấm gối chăn, mà vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lão; 

chẳng những tông miếu của ta sẽ được muôn đời tế lễ, mà tổ tiên các ngươi 

cũng được thờ cúng quanh năm; chẳng những thân ta kiếp này đắc chí; mà đến 

trăm năm về sau tiếng tốt lưu truyền. Chẳng những danh hiệu của ta không bị 

mai một, mà tên tuổi các ngươi cũng sử sách lưu thơm.” [Hịch tướng sĩ, Thơ 

văn Lý - Trần, Tập II]. 

Từ thế đối ngược đó, ông chỉ ra cho quân sĩ của mình là chỉ có một con 

đường duy nhất mà chúng ta có thể lựa chọn: đánh đuổi giặc, cứu đất nước, 

không có con đường nào khác. Vận mệnh, sự tồn vong của dân tộc gắn liền với 

vận mệnh, sự tồn vong của mỗi cá nhân, gia đình. Vì thế, không ai có quyền 

bàng quan, thờ ơ trước vận mệnh đó. Hịch tướng sĩ đã biểu hiện một chủ nghĩa 

yêu nước chân chất mà sâu sắc, biểu hiện một nhận thức hồn nhiên mà cụ thể về 

vận mệnh riêng của mỗi người Việt trong vận mệnh chung của dân tộc Việt. 
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Một điều cũng dễ nhận thấy trong văn học thời kỳ này là niềm say sưa 

chiến thắng, lòng tự hào trước những chiến công oanh liệt của dân tộc. Rất nhiều 

chiến thắng đã ghi tạc vào các tác phẩm văn học và trở nên bất tử. 

Đó là chiến thắng Hàm Tử quan, chiến thắng Chương Dương độ: 

Bến Chương Dương cướp giáo giặc, 

Cửa Hàm Tử bắt quân Hồ 

(Đoạt sóc Chương Dương độ, 

Cầm Hồ Hàm Tử Quan.) 

- Tụng giá hoàn kinh sư, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Thấy sông Bạch Đằng cuồn cuộn sóng, 

Tưởng tượng thấy chiến thuyền của Ngô Vương. 

Trạnh nhớ vua Trùng Hưng xưa, 

Khéo chuyển đất xoay trời. 

Nghìn chiến thuyền đóng cửa biển, 

Muôn lá cờ tung bay đầu núi Hiệp Môn, 

Trở bàn tay, vững trụ trời, 

Kéo sông Ngân Hà rửa giáp binh. 

Đến nay dân bốn biển, 

Nhớ mãi năm bắt thù. 

(Hung hung Bạch Đằng đào, 

Tưởng tượng Ngô Vương thuyền. 
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Ức tích Trùng Hưng đế, 

Diệu chuyển khôn cán kiền. 

Hải phố thiên mông đồng, 

Hiệp môn vạn tinh chiên. 

Phản chưởng điện ngao cực, 

Vãn hà tẩy giáp binh. 

Chí kim tứ hải dân, 

Trường ký cầm Hồ niên) 

- Phạm Sư Mạnh, Đề Thạch sơn môn, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Nhất là chiến thắng Bạch Đằng lẫy lừng. Chiến thắng này được nhắc đến 

rất nhiều trong thơ, nhưng đặc biệt nó được miêu tả rất sống động, hùng hồn và 

lay động lòng người trong tác phẩm của một vị chiến tướng đã trực tiếp tham gia 

trận đánh này – Trương Hán Siêu: 

Đương khi: 

Một đội thuyền bày: rừng cờ phấp phới, 

Hùng hổ sáu quân, dáo gương sáng chói. 

Thắng bại chửa phân: Nam Bắc lũy đối. 

Ánh nhật nguyệt chừ phải mờ; 

Bầu trời chừ sắp hoại. 

…… 

Anh minh hai vị Thánh quân, 

Sông đây rửa sạch mấy lần giáp binh. 
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Giặc tan muôn thuở thăng bình, 

Tại đâu đất hiểm, cốt mình đức cao. 

- Bạch Đằng giang phú, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Non nửa thế kỷ sau chiến thắng đó, vua Trần Minh Tông như vẫn còn như 

thấy sát khí của trận huyết chiến ác liệt đó: 

Non song này xưa nay đã hai lần mở mắt, 

Cuộc hơn thua giữa Hồ và Việt thoáng qua như một lúc dựa vào lan can. 

Nước sông chan chứa rọi bóng mặt trời chiều đỏ ối, 

Còn ngỡ là máu chiến trường thuở trước chưa từng khô. 

(Sơn hà kim cổ song khai nhãn, 

Hồ Việt doanh thâu nhất ỷ lan. 

Giang thủy đình hàm tàn nhật ảnh, 

Thác huy chiến huyết vị tằng can.) 

- Bạch Đằng giang, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Trong một thời đại như vậy, tầm vóc con người như cũng được nâng lên, 

ngang tầm với những chiến công. Vì thế mà con người thời kỳ này mang khí thế 

rất hào sảng, với tầm vóc được đo bằng chiều kích của trời đất: 

Cắp ngang ngọn giáo giữ non sông đã mấy thu, 

Ba quân như gấu hổ át cả sao Ngưu 

(Hoành sóc giang san cáp kỷ thu, 

Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngưu.) 

- Thuật hoài, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 
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Tầm vóc và tư thế đó có được dựa trên cơ sở vững chắc của tinh thần làm 

chủ đất nước rất sâu sắc, từ ý chí bảo vệ đất nước rất kiên cường. 

Sau rất nhiều năm tháng chinh chiến, cả nước Đại Việt, từ bậc vua quan cho 

đến những người dân bình thường nhất cũng hiểu rất rõ ý nghĩa là tầm quan trọng 

của hòa bình. Tất cả đều mang một khát vọng chung là đất nước tắt chiến tranh, và 

dân tộc được trường tồn. Cảm hứng này thể hiện trong rất nhiều tác phẩm. 

Có khi nó được thể hiện dưới tư thế “nghiêng mình ngủ yên”, vì không còn 

nỗi lo giặc dã của Trần Quang Khải: 

Trông về phía Nam không còn khói lang bốc lên nữa, 

Thảnh thơi trên giường, yên tâm với giấc mơ riêng. 

(Nam vọng lang yên vô phục khởi, 

Đồi nhiên nhất tháp mộng thiên an.) 

- Phúc Hưng viên, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Hay niềm hạnh phúc, cảm giác yên bình khi bóng lá cờ lệnh dùng trong 

chiến trận không còn khuấy động giấc ngủ yên lành của vua Trần Anh Tông: 

Gối đầu bên cửa sổ thuyền, lòng giang hồ ấm lại, 

Bóng màn trướng không còn đi vào giấc ngủ. 

(Thuyền song nhất chẩm giang hồ noãn, 

Bất phục du chàng nhập mộng chung.) 

- Chinh Chiêm Thành hoàn chu Bạc Phúc thành cảng, Thơ văn  

Lý - Trần, Tập II 

Và từ đó, tất thảy mọi người đều chung một giấc mộng lớn là “kéo nước 

thiên hà rửa giáp binh”, để “thiên hạ thống nhất, thái bình thịnh trị”, và “non 

nước ấy nghìn thu”. 
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Tình yêu đất nước trong thơ văn thời kỳ này cũng được thể hiện qua tình 

yêu đối với vẻ đẹp trù phú, thanh bình của dân tộc khi tan bóng giặc: 

Biền, nam, quát, bách, 

Kỷ tử, dự chương, 

Lúa bắp bát ngát chừ liền đội, 

Dâu gai mơn mởn chừ từng hàng, 

Da thú, lông, ngà ngập tràn chừ miền lân cận; 

Vàng, bạc, châu, báu đầy rẫy chừ chốn biên cương. 

Tấp nập thuyền bè dây kéo, 

Dọc ngang đường lối chim muông, 

Xe ngọc cống hiến, đưa đón rộn ràng. 

- Thiên Hưng trấn phú, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

2.2.2. Cảm hứng dân tộc trong sáng tác của Trần Nhân Tông 

Sống trong hào khí đó của dân tộc, và là người trực tiếp tham gia, chỉ huy 

rất nhiều sự kiện trong số ấy, thì việc văn thơ Trần Nhân Tông mang đậm cảm 

hứng dân tộc là một điều tất yếu. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về cảm hứng dân tộc 

trong các tác phẩm của ông, có những điều chúng ta rất cần lưu ý. Đó là mặc dù 

Trần Nhân Tông là người đứng đầu hai trận đánh quân Nguyên Mông, nhưng 

trong thơ văn của ông, ta không tìm thấy những tác phẩm ca ngợi các chiến công 

oanh liệt đó, không bắt gặp những bài thơ, bài văn đầy ắp những sự kiện của 

những chiến thắng nóng hổi. Văn chương của ông phần nhiều là các tác phẩm 

văn học thiền. Những tác phẩm trực tiếp mang cảm hứng yêu nước, tự hào dân 

tộc chưa thành một dòng. Còn lại đến ngày nay chỉ là một số phiến đoạn/ bài thơ, 

một số bức thư ngoại giao Trần Nhân Tông viết gửi kẻ thù. Trần Nhân Tông 
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không để lại cho hậu thế những tác phẩm hùng văn như Hịch tướng sĩ của Trần 

Quốc Tuấn, hay Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu…, những tác phẩm 

dài hơi nhất của ông như Cư trần lạc đạo phú lại được viết ra với mục đích tôn 

giáo là chính. 

Nhưng với từng đó tác phẩm, chúng ta vẫn thấy được một tinh thần Đại 

Việt hiện lên theo ngòi bút, hoặc ẩn dưới lớp ngôn ngữ. Trong những tác phẩm 

lấy cảm hứng yêu nước, dân tộc, ta vẫn có thể thấy bàng bạc một cách yêu rất 

riêng của một thiền sư, một ông vua Phật với đất nước. Ngược lại, ngay trong 

những bài thơ thiền tưởng như thoát thế ta vẫn thấy cái hào khí đang lên của một 

thời kỳ thịnh trị với rất nhiều chiến công. Ví như từ Cư trần lạc đạo phú chúng 

ta có thể thấy được âm hưởng khoáng đạt của một dân tộc đang tràn đầy khí thế, 

thấy vang động của những chiến thắng oanh liệt. Sự khoáng đạt trong thơ văn 

của Trần Nhân Tông nói riêng cũng như của các thiền sư thời kỳ này nói chung 

là điều ít thấy trong các thời kỳ khác. Ở văn chương của ông, cũng như của các 

thiền sư đời Trần, ta không thấy những con người yếm thế, lánh đời, không thấy 

những triết lý trừu tượng khô khan, mà vẫn thấy rất đời. Họ sống nhập thế tích 

cực, dường như là sống hết, sống đến tận cùng cái nhập thế của Thiền tông, đôi 

lúc dường như vội vã, gấp gáp để không khiến thời gian trôi đi uổng phí “đừng 

để tầm thường xuân luống qua”. Và từ con mắt thiền, họ mang đến cho văn 

chương một tình yêu đất nước, sự gắn bó với dân tộc theo một cách thức độc 

đáo, riêng biệt.  

Thái độ cương quyết chống lại kẻ thù, niềm tin vào chiến thắng 

Sinh ra trong một đất nước luôn luôn cận kề mối họa xâm lăng ở ngay biên 

giới, và trị vì trong những khoảng thời gian mà sự tồn vong của đất nước luôn 

trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Nhân Tông ý thức rất rõ dã tâm của kẻ thù 

và luôn mang quyết tâm không thể làm nhục quốc thể, cũng như không thể để 

đất nước bị giày xéo dưới gót giày của kẻ xâm lược. Kẻ thù không chỉ luôn 
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nhòm ngó muốn xâm lấn lãnh thổ, mà còn luôn cố tình bằng mọi biện pháp vạch 

rõ vị thế giữa chúng và ta là mối quan hệ giữa mẫu quốc và tiểu quốc nhỏ bé, lệ 

thuộc vào chúng. Bằng cách nhìn khinh mạn như vậy, chúng thường xuyên đòi 

các vua của ta sang chầu, cũng như tìm mọi cách hạ uy phong của ta. Đứng trước 

các đòi hỏi, yêu sách vô lý đó của chúng, Trần Nhân Tông luôn đấu tranh lại 

bằng phương thức mềm dẻo nhưng dứt khoát. Bằng những lá thư ngoại giao, ông 

đã phát huy sức mạnh của một loại vũ khí khác – vũ khí văn chương. Khi thì 

những bức thư đó bóc trần tội ác của kẻ thù: “Đến mùa đông năm Chí Nguyên 

24 (1287) lại thấy đại quân thủy bộ cùng tiến, thiêu đốt chùa chiền khắp nước, 

đào bới mồ mả tổ tiên, bắt giết người dân già trẻ, đập phá sản nghiệp trăm họ, 

các việc tàn ngược không gì là không làm (...). Tham chính Ô Mã Nhi lâu nắm 

quân thuyền, riêng ra ngoài biển, bắt hết biên dân vùng biển, lớn thì giết, nhỏ thì 

bắt đi, đến nỗi treo trói mổ xẻ, thân một nơi đầu một ngả” [43; 303] 

Đối với việc Hốt Tất Liệt đòi Trần Nhân Tông vào chầu thì ông dùng ngay 

lời lẽ tự xưng là thiên tử nhân từ của chúng để từ chối, cũng như cho thấy cái 

thực chất bộ mặt nhân từ giả danh đó của chúng. Vua Trần Nhân Tông vạch ra 

rằng nếu kỳ thực Hốt Tất Liệt có lòng yêu thương bao la như thế thì làm sao phải 

bắt vua vào chầu? Hốt Tất Liệt trả lời vào chầu sẽ được ban thưởng tước vị trọng 

hậu. Vua Trần Nhân Tông đáp lại rằng, vua không những muốn được ban 

thưởng trọng hậu mà chính mắt mình muốn thấy được quang cảnh Trung Quốc, 

song chỉ sợ chết dọc đường thì sự ban thưởng có ích gì nữa. Chết dọc đường thì 

đối với bản thân vua Trần Nhân Tông đã không có lợi, mà ngay cả đối với Hốt 

Tất Liệt cũng chẳng có lợi gì, thậm chí còn làm tổn thương đến lòng nhân từ bao 

la của y. Vua Trần Nhân Tông hiểu rất rõ rằng, vào chầu tức đầu hàng giặc, tức 

đem chủ quyền quốc gia mà trao cho giặc. Cho nên về điểm này nhà vua dứt 

khoát không có sự nhượng bộ nào. 

Và qua những lá thư, thơ bang giao, Trần Nhân Tông còn ngầm phê phán 

vua quan triều đình nhà Nguyên, ví Hốt Tất Liệt như “núi biển bao hàm, dơ bẩn 
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chứa hết”, hoặc “với lượng càn khôn bao chứa đồ dơ”. Hay cảnh báo chúng về 

thời tàn của chúng cũng cách không còn xa: 

Chẳng hay phúc lành của hai ngôi sao sứ thần, 

Còn vằng vặc soi trời Việt được mấy đêm nữa. 

(Bất tri lưỡng điểm thiều tinh phúc, 

Kỷ dạ quang mang chiếu Việt thiên.) 

- Tống Bắc sứ Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai, Thơ văn Lý - 

Trần, Tập II 

Khi lên ngôi vào tháng 10 năm Mậu Dần (1278) thì vua Trần Nhân Tông đã 

phải trực tiếp đối phó với những tên sứ giả “uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục 

triều đình, đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tể phụ” và đối mặt với họa xâm lăng 

đang đến gần. Trước hoàn cảnh đó, nhà vua đã gợi lại khí thế hào hùng đời 

Nguyên Phong: 

Quân thị vệ như hùm gấu, trước nghìn cửa đứng nghiêm túc, 

Áo mũ các quan đủ cả bảy phẩm. 

Người lính già đầu bạc còn đến ngày nay, 

Thường kể lại chuyện đời Nguyên Phong. 

(Tì hồ thiên môn túc, 

Y quan thất phẩm thông. 

Bạch đầu quân sĩ tại, 

Vãng vãng thuyết Nguyên Phong.) 

- Xuân nhật yết Chiêu Lăng, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 
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Bài thơ gợi lên khí thế thời vua Trần Thái Tông, vị vua anh hùng đầu tiên 

đã chiến thắng giặc Mông Thát với chiến công hiển hách Đông Bộ Đầu. Hình 

tượng người lình thời Nguyên Phong với mái đầu bạc còn kể mãi chiến công đó 

gợi lên một dòng chảy quá khứ sẽ không ngừng được tiếp nối dưới thời Trần 

Nhân Tông. 

Lòng cương quyết bảo vệ quốc gia, đất nước của Trần Nhân Tông được thể 

hiện rõ nhất chính là trong những giờ phút nguy nan của dân tộc. Trong những 

hoàn cảnh đó, Trần Nhân Tông vẫn luôn thể hiện một ý chí quyết tâm và lòng tin 

sắt đá vào chiến thắng của dân tộc. 

Trong trận Nội Bàng, một trong những trận đánh lớn khởi đầu cho cuộc 

chiến chống lại quân Nguyên Mông năm 1285, quân địch phá được trận tuyến 

phòng thủ chính cho kinh thành Thăng Long của ta. Đây có thể nói là một thất 

bại rất lớn của quân ta và lại là một thất bại khởi đầu. Đứng trước tình hình đó 

Trần Nhân Tông đã khéo léo nhắc nhở quân sĩ về “việc cũ Cối Kê”, tức việc Câu 

Tiễn nước Việt xưa bị Phù Sai nước Ngô đánh bại, nhưng cuối cùng qua gian 

khổ, nhịn nhục, đã vùng lên tiêu diệt Phù Sai để chiến thắng. Và để củng cố lòng 

quyết tâm, khí thế chiến đầu của tướng lĩnh, quân sĩ, nhà vua còn báo cho họ biết 

một tin vui là lực lượng ta vẫn còn 10 vạn quân tại Hoan Ái sẵn sàng bổ sung 

vào chiến đấu: 

Việc cũ ở Cối kê ngươi nên nhớ, 

Hoan, Ái đang còn hàng chục vạn quân. 

(Cối Kê cựu sự quân tu ký, 

Hoan, Ái do tồn thập vạn binh.) 

- Quân tu ký, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 
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Tình yêu và khát vọng hòa bình, sự trường tồn của đất nước 

Như đã nói ở trên, trong thơ văn của Trần Nhân Tông, chúng ta không tìm 

thấy những thiên anh hùng ca ca ngợi chiến thắng hào hùng. Thay vào đó, hình 

ảnh ta bắt gặp nhiều hơn cả là một con người với tình yêu hòa bình, khao khát 

nhìn thấy cảnh đất nước thanh bình và trường tồn vĩnh viễn. Đây là một điểm rất 

nổi bật trong cảm hứng dân tộc của Trần Nhân Tông. 

Đã từng kinh qua hai cuộc chiến tranh, có lẽ Trần Nhân Tông là người hiểu 

hơn ai hết cái khốc liệt của chiến tranh, những cái giá phải trả cho nó. Ông nhận 

thức được rằng binh đao vốn dĩ “là vật chẳng lành. Bậc Thánh túng kế mới dùng 

mi, phải đâu vật quý” [Sử Hi Nhan, Trảm xà kiếm phú, Thơ văn Lý - Trần, Tập II]. 

Vì vậy, khi bất đắc dĩ phải dùng đến con đường chiến tranh, dù là dùng 

chiến tranh để chống lại chiến tranh, nhà vua cũng cảm thấy chán ghét tính phi 

nghĩa của những cuộc chiến. Chiến dịch bình định Ai Lao là một thí dụ: 

Buồm gấm nhẹ lướt tới, hoa sóng nổ tung, 

Dưới mũi thuyền, uể oải không muốn ngẩng đầu. 

Núi Tam giáp lơ lửng mây chiều không nhạn tới, 

Chốn Cửu Than trăng sáng vằng vặc, có rồng bơi lại. 

Cảnh đi đường lạnh lẽo lại them giấc mộng cung đình vấn vương, 

Mối sầu vơ vẩn đến với chén rượu. 

Hán Vũ Đế lại chuốc lấy lời chê “cùng binh độc vũ” 

Thế thì nam nhi lật đật về việc chinh chiến làm gì? 

(Cẩm phảm khinh sấn lãng hoa khai, 

Bồng để yêm yêm thủ bất đài. 

Tam Giáp mộ vân vô nhạn đáo, 
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Cửu Than minh nguyệt hữu long nhai. 

Thê lương hành sắc thiêm cung mộng, 

Liêu loạn nhàn sầu đáo tửu bôi, 

Hán Vũ phiên chiêu cùng độc bang, 

Nam nhi cấp cấp nhược vi tai.) 

- Tây chinh đạo trung, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Vì sự an toàn cho biên giới quốc gia, và trừ mối họa về sau, đánh dẹp Ai 

Lao là việc không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trong toàn bộ bài thơ này, ta chỉ 

thấy một tinh thần chán ghét chiến tranh, đối với cái mà người thường gọi là 

“cùng binh độc vũ”, tức dùng chiến tranh để thỏa mãn những tham vọng cá nhân. 

Đối với Trần Nhân Tông, chiến tranh chỉ là biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng mà 

một đấng quân vương như ông buộc lòng phải dùng đến. Tự thâm tâm vua Trần 

Nhân Tông không bao giờ tán thành chiến tranh. “Và sự không tán thành này 

xuất phát từ một cái nhìn về tính chung đồng loại của những con người dù ở 

chiến tuyến nào đi nữa, họ cũng đều có xúc cảm, suy nghĩ, nguyện vọng giống 

nhau.” [43;287]. 

Ước vọng lớn nhất của nhà vua là xây dựng một mối quan hệ hòa hảo dài 

lâu với các dân tộc quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc. Năm 1288, khi khói 

lửa của cuộc chiến tranh đang còn vướng vất trên các chiến trường Thăng Long, 

Bạch Đằng, lúc tiếp phái bộ Lưu Đình Trực và Lý Tư Diễn, do Hốt Tất Liệt gửi 

sang để đòi trao trả các tướng tá giặc như Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, vua Nhân Tông 

vẫn nói đến ước vọng: 

……… 

Mảnh đất mới mở rộng cũng có hòa khí, 

Kéo sông Thiên Hà rửa sạch bụi chiến tranh. 
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Mọi người đều bảo tờ chiếu ban xuống chỉ có mươi hàng, 

Nhưng hơn hẳn tiếng hòa âm của chiếc đàn cầm năm dây. 

Trời đất vốn một lòng yêu thương không phân biệt Nam Bắc, 

Còn lo gì gặp bước gian truân gió mưa sấm sét. 

(…….. 

Thác khai địa giác giai hòa khí, 

Tịnh hiệp thiên hà tẩy chiến trần. 

Tận đạo tỉ thư thập hàng hạ, 

Thắng như cầm điện ngũ huyền huân. 

Càn khôn kiêm ái vô Nam Bắc, 

Hà hoạn vân lôi phục hữu truân.) 

- Tặng Bắc sứ Lý Tư Diễn, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Từ khát vọng xây dựng hòa bình, Trần Nhân Tông hướng đến một khát 

vọng lớn lao và lâu dài hơn, đó là khát vọng đất nước trường tồn. Khát vọng này 

thể hiện rất rõ trong bài thơ Tức sự Trần Nhân Tông làm khi năm 1288 cùng 

Thượng hoàng về phủ Long Hưng, đem theo bọn tướng tá giặc đã bắt được như 

Tích Lệ Cơ, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Đường Ngột Đãi, Mai Thế Anh, Sầm Đoạn, 

A Thai, Điền nguyên soái v.v… để hiến tiệp trước bàn thờ của vua Trần Thái 

Tông. Đứng trước cảnh tòa lăng bị quân giặc đã đào bới, đến nỗi mấy con ngựa 

đá phải lấm bùn, Trần Nhân Tông không ngăn nổi xúc cảm đã thốt lên hai câu 

thơ, vừa thể hiện nỗi đau xót trước sự tàn phá của chiến tranh, vừa mang một 

niềm tin mãnh liệt vào sự trường tồn vĩnh viễn của dân tộc. Chính trên cái nền 

hoang tàn đổ nát của hai cuộc chiến tranh tàn phá, nền móng của một xã tắc 

nghìn thu sẽ được xây đắp nên: 
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Trên nền xã tắc hai lần ngựa đá phải mệt nhọc, 

Nhưng núi sông nghìn đời được đặt vững như âu vàng. 

(Xã tắc lưỡng hồi lao trạch mã, 

Sơn hà thiên cổ điện kim âu.) 

- Tức sự, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Tình yêu đất nước của Trần Nhân Tông còn thể hiện trong tình yêu đối với 

sự yên bình, với cái tĩnh lặng của một đất nước hòa bình. Những bài thơ thiền của 

ông vì thế mà luôn bàng bạc một tấm lòng với đất nước, dân tộc và khiến chúng 

không chỉ hướng về cảnh giới niết bàn, mà còn hướng đến cuộc đời con người. 

Có khi đó là cảnh một buổi chiều rất đẹp ở làng quê Thiên Trường. Trong 

cái màn sương phủ mờ ảo của bóng chiều, hình ảnh trẻ chăn trâu dắt trâu về 

chuồng, và những con cò trắng thanh thản đậu xuống cánh đồng, gợi lên một 

vùng quê thanh bình với những vẻ đẹp đơn sơ, giản dị mà xiết bao quý báu đối 

với những con người đã kinh qua chiến tranh: 

Trước thôn, sau thôn đều mờ mờ như khói phủ, 

Bên bóng chiều [cảnh vật] nửa như có, nửa như không. 

Trong tiếng sáo, mục đồng dắt trâu về hết, 

Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng. 

(Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên, 

Bán vô bán hữu tịch dương biên. 

Mục đồng địch lý quy ngưu tận, 

Bạch lộ song song phi hạ điền.) 

- Thiên Trường vãn vọng, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 
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Có khi cảm giác đó lại ẩn sau giấc ngủ nhẹ nhõm, thanh thản một đêm xuân: 

Chén rượu rửa sầu có phong vị đậm đà, 

Chiếc chiếu đào sinh yên ổn trên giường rồng. 

Trời trong như nước, trăng sáng như ban ngày, 

Bóng hoa tràn ngập cửa sổ, giấc mộng đêm xuân triền miên. 

(Hoan bá kiêu sầu phong vị trường, 

Đào sinh, trúc đạm ổn long sang. 

Nhất thiên như thủy, nguyệt như trú, 

Hoa ảnh mãn song, xuân mộng trường.) 

- Nhị nguyệt thập nhất dạ, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Phải là người từng đi qua rất nhiều gian truân, qua nhiều phen “dồn ngựa 

đá” mới hiểu hết giá trị của những giấc ngủ như vậy. 

Những bài thơ thiền của Trần Nhân Tông vì thế mà vẫn ánh lên vẻ đẹp bình 

dị của cái đời thường, của quê hương đất nước trong hòa bình hay trong khát 

vọng hòa bình 
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Tiểu kết 

Thông qua Chương 2, chúng tôi đã giải quyết một vấn đề đặt ra là hai cảm 

hứng lớn chi phối sáng tác của Trần Nhân Tông, Cảm hứng cư trần lạc đạo và 

Cảm hứng dân tộc. 

Về cảm hứng Cư trần lạc đạo, chúng tôi đã khái quát sơ lược cảm hứng 

thiền nhập thế của thời đại nhà Trần. Cảm hứng này có nhiều nội dung khác 

nhau, nhưng tựu chung lại, nó đề cập đến hai vấn đề lớn là tìm bản tâm, tìm Phật 

trong chính bản thân và ca ngợi lẽ sống nhậm vận tùy duyên. 

Trần Nhân Tông đã tiếp thu tinh thần đó của thời đại và tổng kết nó thành 

một “bản tuyên ngôn về con đường sống đạo” trong tác phẩm Cư trần lạc đạo 

phú. Cảm hứng Cư trần lạc đạo trở thành một cảm hứng lớn, chi phối xuyên suốt 

các tác phẩm của Trần Nhân Tông. Trong đó ca ngợi việc đắc đạo, tìm thấy lạc 

thú ngay giữa chốn trần gian. Đắc đạo không phải là cầu vào bất cứ tha lực nào, 

mà soi vào chính mình để tìm thấy cái tâm bản thể nguyên vẹn, chưa từng sai 

biệt. Là ở trong cái biển luân hồi bất tức mà không vọng động vào nó, đói thì ăn, 

khát thì uống, thuận theo duyên mà làm. Khi đạt được đến đó thì tâm ta trở nên 

trống rỗng, trở về trạng thái tâm không. 

Về cảm hứng dân tộc, chúng tôi cũng đã sơ qua một số đặc điểm chính của 

thời kỳ này. Đây là một thời kỳ anh hùng của dân tộc ta với rất nhiều chiến công 

hiển hách, và điều đó đã tạo cảm hứng cho dòng văn học yêu nước tràn đầy khí 

thế của dân tộc. 

Nghiên cứu tác phẩm của Trần Nhân Tông, chúng ta thấy sự nghiệp văn 

chương của ông không hình thành một dòng văn chương yêu nước, tự hào dân 

tộc. Ông cũng là người trực tiếp tham gia, chỉ huy những trận đánh lớn của quân 

dân ta, nhưng trong thơ văn của ông, ta cũng không gặp những bài thơ ca ngợi 
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chiến thắng hào hùng. Tuy nhiên, tác phẩm của ông vẫn mang đậm dấu ấn thời 

đại, hơi thở thời đại và tràn đầy một cảm hứng dân tộc theo cách rất riêng của 

ông. Đó là lòng quyết tâm bảo vệ đất nước, chiến đấu với quân thù, giữ toàn vẹn 

lãnh thổ và vị thế đất nước bằng mọi giá. Đó là tình yêu tha thiết với hòa bình 

dân tộc, một khát vọng mãnh liệt đất nước được bình yên và trường tồn mãi mãi. 
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CHƯƠNG BA 

CÁC HÌNH TƯỢNG TRUNG TÂM 

TRONG SÁNG TÁC CỦA  

TRẦN NHÂN TÔNG 

Trong các tác phẩm của Trần Nhân Tông, có hình tượng người quý tộc tự 

nhiệm, với sự ý thức đầy đủ về trách nhiệm bản thân trước quốc gia, dân tộc. Có 

hình tượng bậc đế vương, suy ngẫm về sự trường tồn lâu dài của đất nước. Đôi khi 

là một nhà nho trăn trở về Khổng Mạnh, gìn nhân nghĩa. Nhưng nổi bật hơn cả là 

hai hình tượng trung tâm: hình tượng thiền sư cầu giải thoát và hình tượng thiên 

nhiên. Qua việc phân tích hai hình tượng này trong các tác phẩm của ông, chúng ta 

sẽ thấy được những đặc điểm của hai loại hình tượng này trong văn học thời Trần. 

3.1. Hình tượng thiền sư cầu giải thoát 

Xưa nay mọi người thường cho rằng trong thế giới văn chương thiền, con 

người thường vắng bóng, và thơ thiền có phần nhạt tình người. Nhưng nếu như 

mục đích cuối cùng đạo Phật là hướng tới con đường giải thoát cho chúng sinh, 

thì văn chương thiền cũng hướng đến con người theo cách riêng của nó. Văn 

chương thiền không ca ngợi con người trên khía cạnh nhân thế, với những nhu 

cầu, khát vọng cá nhân. Nhưng nó ca ngợi và hướng đến sức mạnh trí tuệ con 
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người, khẳng định cái khả năng mỗi người đều có thể tự trở thành Phật. Cái khát 

vọng nó hướng đến là khát vọng giải thoát trong chính thế giới thực tại và nó 

mang lại cho con người niềm tim vững chắc là bất cứ ai cũng có thể thực hiện 

được khát vọng đó. Sự tự tín, đặt trách nhiệm tự cứu, tự giải thoát lên chính từng 

cá nhân phải chăng chính là nét nhân văn rất đẹp và rất riêng trong văn học thiền. 

Từ đó, văn chương thiền đã đóng góp cho nền văn học dân tộc một hình 

tượng rất đẹp, riêng biệt: hình tượng các thiền sư cầu giải thoát. Cùng với những 

hình tượng như nhà nho ẩn dật, nhà nho tài tử…, thì sự xuất hiện của hình tượng 

này đã góp thêm một dấu mốc quan trọng trong tiến trình văn học cổ. 

3.1.1. Khái lược hình tượng thiền sư cầu giải thoát trong văn học thiền 

đời Trần 

Có thể thấy hình tượng con người trong các tác phẩm văn học thiền thời 

Trần chịu sự chi phối của triết lý nhân sinh, quan niệm sống và cả cái hào khí 

đang lên của cả một thời đại. Chúng ta bắt gặp trong thơ văn không phải hình 

tượng các thiền sư trầm ngâm suy tư, bí ẩn cách vời mà là những con người, 

những thiền gia rất gần gũi với cuộc sống, không ngừng truy tìm con đường giải 

thoát, những con người “tự nhiên như nhiên”, khoáng đạt, vượt khỏi mọi giới 

hạn đời sống. Mỗi thiền sư mang lại cho nền văn chương một khuôn mặt khác 

nhau, có thể là một “phong cách thiền” nhiều trăn trở, sám hối trong văn thơ của 

Trần Thái Tông, hoặc một thiền sư “giang hồ tự thích”, phóng khoáng như Tuệ 

Trung Thượng Sĩ, hay thiền sư pha chút nho sĩ như Huyền Quang v.v… Nhưng 

tất cả đều chung nhau ở tinh thần phá chấp triệt để, tự do vượt mọi giới hạn 

thông thường, vô ỷ, tự tín, tự cường… 

Trước hết họ là những con người tự do với tinh thần phá chấp triệt để. 

Trong đời sống tu hành, mục tiêu của các thiền sư là đạt đến cái tâm không “ưng 

vô sở trụ” như “gương sáng vốn không đài” không để vật gì có thể bám vào 

được. Khi đạt được điều này, con người mới trở về được cái bản tâm, cái chân 
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như chưa hề bị mê lầm, để sống tự do tự tại giữa đời. Các thiền gia phản đối kịch 

liệt đả kích cái nhìn nhị nguyên phân biệt tốt - xấu, phàm - Thánh, mê - ngộ, địa 

ngục - niết bàn, tử - sinh… cho đây là vọng kiến, là vòng dây trói buộc con 

người và đã là chấp thì chấp vào đâu cũng vậy, cho dù là chấp vào Thánh, ngộ, 

niết bàn… thì cũng không bao giờ ra khỏi được cái vòng vô minh luẩn quẩn. Vì 

vậy mà, Tuệ Trung Thượng Sĩ từng mạnh mẽ, triệt để bảo thẳng mọi người: 

“Phật và chúng sinh cùng một bộ mặt, đều là mày ngang mũi dọc mà thôi”, cho 

nên “chẳng cần lễ Phật, chẳng cần lễ tổ”, và cũng chẳng cần trì giới nhẫn nhục vì 

điều này chỉ khiến “chuốc tội” chứ không chuốc phúc. 

Thượng sĩ cho rằng từ nhị kiến mà xuất hiện mọi thứ: cái nhìn thiên lệch, 

xuất hiện ngã - nhân, bỉ - thử. Từ tha - ngã, tâm - cảnh mà xuất hiện kiến giải. 

Nhưng do nhị kiến, nên kiến giải cũng có tính chất nhị kiến, do vậy càng thêm 

thiên lệch, rối bời: 

Kiến giải trình kiến giải 

Tự niết mục tác quái. 

Để diệt nhị kiến, Tuệ Trung Thượng Sĩ đưa ra phương pháp phá chấp vào 

biên kiến. Có người chấp vào kinh sách mà cho sắc là không, không là sắc. 

Thượng sĩ đập tan cái chấp ấy, với Ngài: “sắc vốn chẳng phải không, không vốn 

chẳng phải sắc” (Sắc bản vô không, không bản vô sắc). Muốn giác ngộ phải phá 

chấp, và Thượng sĩ dùng hình ảnh: 

Đừng gánh nặng hai vai 

Mới qua cầu khỉ được. 

Vì vậy mà cách sống của Tuệ Trung Thượng Sĩ là tự nhiên, tùy hứng, đôi 

chút ngang tàng, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, dường như có nét gì đó 

giống với Trang tử. Ông buông bỏ tất cả, sống như người rong chơi ngoài cõi 

thế, thoát khỏi bụi trần ồn ào náo động, không còn thị phi, phải trái. Ông thích 
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thú giang hồ, non xanh nước biếc, gió mát trăng thanh, ngồi trên con thuyền thổi 

sáo. Lối sống này thể hiện rõ nhất trong bài Phóng cuồng ngâm. 

Không chỉ nhị kiến mà theo Thượng sĩ phải buông bỏ tất cả, đừng có chấp 

thủ bất cứ điều gì, có như vậy mới mặc sức tung hoành. Khi tâm tự tắt thì cần chi 

niệm Phật với cầu thiền. Đối với Tuệ Trung Thượng Sĩ, đạo với đời không tách 

rời nhau, đời cũng là đạo mà đạo cũng là đời. 

Trong văn chương đời Trần, ta cũng bắt gặp hình ảnh các thiền sư vô ngã. 

Cái ngã cũng là một trở ngại lớn trên con đường tịnh tấn. Chừng nào còn ôm khư 

khư cái bản ngã cố chấp của mình, còn phân biệt ta với vật, ta với tha nhân thì 

vẫn chưa thể giải thoát. Khi quên mình, vong ngã con người sẽ có được những 

phút giây trọn vẹn, hòa làm một cùng vũ trụ vô biên, không còn phân biệt mình 

hay người khác, người hay vật, nghĩa là vượt khỏi ranh giới sự hữu hạn để đạt tới 

cảnh giới tuyệt đối. Tinh thần này thể hiện rõ nhất trong thơ Huyền Quang. 

Huyền Quang thường nói đến nhiều cái quên, mà trước hết là quên bản thân – 

“vong thân, vong thế, dĩ đô vong”. Rồi quên cả ngày, cả tháng vì “ở trong núi 

lâu không có lịch”, nên chỉ nhìn thiên nhiên biến đổi mà biết thời tiết – thấy hoa 

cúc nở thì biết tết Trùng dương. Trong gian nhà đá ở lẫn cũng mây, nhà thơ sống 

tự tại quên thời khắc, không bận tâm đến “lò tàn, củi lụi, mặt trời đã lên ba sào”. 

Trong đêm thu sớm, nhà thơ hòa nhập tâm hồn vào tiếng xào xạc của cây trước 

sân trong gió thu, vào hơi đêm thoáng mát… đến quên bẵng thực tại, quên cả sự 

tồn tại cái “Tôi”, chỉ còn lại một con người hòa hợp trọn vẹn với cái đại ngã vô 

biên, đủ đầy, giàu có vô tận. Tinh thần vô ngã không mang ý nghĩa phi nhân bản 

với cách hiểu xóa bỏ con người cá nhân mà chính là yêu cầu giải phóng tuyệt đối 

với con người – giải phóng khỏi mọi sự ràng buộc của tự nhiên, xã hội và chính 

bản thân mình. Đây cũng là một cập độ tinh thần phá chấp, ở cấp độ cao. 

Trong thế giới thiền ấy còn hiện lên những con người vô ngôn. Bởi vì ngôn 

ngữ là hữu hạn, không thể diễn đạt hết chân lý vô cùng. Các thiền sư đề cao sự 
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trực cảm không thông qua suy luận của lý trí, chủ trương con đường duy nhất đạt 

đến chân lý là sự tự nghiệm, tự chứng nghiệm qua bản thân chứ không phải 

thông qua con đường học hỏi. 

“Cái mỹ học vô ngôn của Thiền tông đã mang lại cho thơ ca luồng sinh khí 

của một thế giới xúc cảm mới mẻ và rộng mở đến vô hạn. Giây phút hiện tại hòa 

điệu giữa con người và vũ trụ đem lại niềm an lạc thú vị không thể diễn tả bằng 

lời mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được.” [81; 14]. Ta có thể thấy 

trạng thái kỳ diệu đó trong thơ Trần Thái Tông: 

Gió đập cửa thông, trăng chiếu trên sân, 

Lòng hẹn với phong cảnh lạnh lẽo cùng trong trẻo. 

Trong đó có cái ý vị riêng mà không ai biết được, 

Mặc tình cho nhà sư trong núi vui tới sáng. 

(Phong đả tùng quan, nguyệt chiếu đình, 

Tâm kỳ phong cảnh cộng thê thanh. 

Cá trung tự vị vô nhân thức, 

Phó dữ sơn tăng lạc đáo minh.) 

- Ký Thanh Phong am tăng Đức Sơn, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Khi cái lạnh lẽo trong sáng là sự hòa lẫn của cả lòng người và cảnh vật, thì 

tiếng gió đập cửa thông, ánh trăng sáng trên sân cũng không còn phân biệt ta hay 

vật. Tất cả hòa quyện trong một bản giao hưởng vô biên, vô hạn của vũ trụ. Cái ý 

vị thần diệu trong đó người ngoài nào có thể hay biết được. Chỉ có người trong 

cuộc – ông tăng trong núi – là mang một niềm hoan lạc ngập tràn tâm hồn. 
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3.1.2. Hình tượng thiền sư cầu giải thoát trong sáng tác của Trần 

Nhân Tông 

Con người phá chấp triệt để, tự do, tự tại 

Trong thơ văn của Trần Nhân Tông, ta bắt gặp một con người với tinh thần 

phá chấp triệt để, như cách nói đầy hình ảnh của ông trong Cư trần lạc đạo phú là: 

Buông lửa giác ngộ, đốt hoại thảy rừng tà ngày trước; 

Cầm kiếm trí tuệ, quét cho không tánh thức thuở nay. 

- Cư trần lạc đạo phú, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Ông hướng vào phá chấp triệt để quan niệm hữu - vô. Người đời hay bám 

vào, hay phân biệt hữu vô, nhưng cả hai ngả đường đó đều là lầm lạc. Xuất phát từ 

biên kiến sai lầm hữu - vô mà lập tông lập chỉ thì không thể đi đến chân lý. Tranh 

luận về hữu vô, phi hữu vô, theo Trần Nhân Tông chẳng khác nào người đi đò qua 

sông, giữa chừng đánh rơi kiếm xuống nước lại vội đánh dấu vào mạn thuyền, khi 

đến bến theo dấu mạn thuyền rồi nhảy xuống nước mà tìm kiếm. Cũng như chấp 

vào hữu vô, đó là một việc làm vô ích. Hữu - vô vốn đều hư ảo, dễ tan như khi 

người ta dùng tuyết để đóng thuyền, dùng hoa làm hài. Hữu và vô là phương tiện, 

là ngón tay chỉ trăng, cái đích ta hướng đến là mặt trăng chứ đâu phải ngón tay. 

Hữu - vô vốn không tồn tại, song vì con người mải đắm sâu vào vô minh, vào 

phân biệt kén chọn nên mới có cái này cái nọ, có hữu có vô: 

Câu hữu câu vô, 

Như cây đổ, dây leo héo khô. 

Mấy gã thầy tăng, 

Đập đầu mẻ trán. 

Câu hữu câu vô 



LUẬN VĂN THẠC SĨ  |  84 

Trần Nhân Tông và mấy vấn đề nổi bật của văn học thời Trần 

Như thân thể lộ ra trước gió thu, 

Vô số cát sông Hằng, 

Phạm vào kiếm bị thương vì mũi nhọn. 

Câu hữu câu vô 

Lập tông phái ý chỉ. 

Cũng là dùi rùa, đập ngói. 

Trèo núi lội sông. 

Câu hữu câu vô, 

Chẳng phải hữu chẳng phải vô 

Khác nào anh chàng khắc mạn thuyền mò gươm, 

Theo tranh vẽ đi tìm ngựa ký. 

Câu hữu câu vô, 

Tác động qua lại chẳng tác động qua lại. 

Chóng tan như tuyết làm nón, 

Như hoa làm hài. 

Uổng công ôm gốc cây đợi thỏ. 

Câu hữu câu vô, 

Từ xưa đến nay. 

Chỉ chấp “ngón” mà quên vầng trăng, 

Thế là chết đuối trên đất bằng. 

…… 

Câu hữu câu vô, 
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Khiến người rầu rĩ. 

Cắt đứt mọi duyên quấn quít như dây leo, 

Thì hữu và vô đều hoàn toàn thông suốt. 

(Hữu cú vô cú, 

Đằng khô thụ đảo. 

Kỷ cá nạp tăng, 

Chàng đầu hạp não. 

Hữu cú vô cú, 

Thể lộ kim phong. 

Căng già sa số, 

Phạm nhẫn thương phong. 

Hữu cú vô cú, 

Lập tông lập chỉ. 

Đả ngõa toàn quy, 

Đăng sơn thiệp thủy. 

Hữu cú vô cú, 

Phi hữu phi vô. 

Khắc chu cầu kiếm, 

Sách ký án đồ. 

Hữu cú vô cú, 

Hỗ bất hồi hỗ. 

Lạp tuyết hài hoa. 
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Hữu cú vô cú, 

Tự cổ tự kim. 

Chấp chỉ vong nguyệt 

Bình địa lục trầm. 

………. 

Hữu cú vô cú, 

Điêu điêu đát đát. 

Tiệt đoạn cát đằng, 

Bỉ thử khoái hoạt.) 

- Hữu cú vô cú - Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Khi con người còn mê muội, cho rằng tu là để thoát khỏi vòng luân hồi, thì 

sẽ còn muôn đời chìm trong địa ngục. Vì thế khi có người hỏi Trần Nhân Tông 

bậc tu hành còn rơi vào vòng nhân quả nữa không, ông đã trả lời: 

Miệng như bồn huyết chê bai Phật, 

Răng tựa cây gươm bổ cửa thiền. 

Một sớm chết rồi sa địa ngục, 

Nực cười “Bồ tát” niệm huyên thiên. 

(Khẩu tự huyết bồn a Phật tổ, 

Nha như kiếm thụ chuỷ thiền lâm. 

Nhất triêu tử nhập A ti ngục, 

Tiếu sát nam vô Quan thế âm.) 

- Sư đệ vấn đáp, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 
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Nếu người tu hành còn giữ vọng tưởng tu nghĩa là thoát khỏi vòng luân hồi 

thì đó chẳng khác nào kẻ nghịch đạo của Thiền tông. Bởi vì, kiếp luân hồi là một 

thực tế, và đường tu không hướng tới ra khỏi nó, mà là ở trong nó để đắc đạo 

Khi phá tan chấp, tâm con người trở nên thanh tịnh, an nhiên, tự do tự tại. 

Giải thoát, giác ngộ tức là diệt được vô minh, tam độc để bản tính yên lặng, 

trong sạch, an nhiên, thanh tịnh hiện ra; để cho cái mà Trần Nhân Tông gọi là 

“tính sáng” vằng vặc trong trẻo như ánh trăng: 

Trời trong như nước, trăng sáng như ban ngày. 

Bóng hoa tràn ngập cửa sổ, giấc mộng đêm xuân triền miên. 

(Nhất thiên như thủy, nguyệt như trú, 

Hoa ảnh mãn song, xuân mộng trường.) 

- Xuân cảnh, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Khi đó, đối với con người, không còn thị, cũng chẳng còn phi, chỉ còn một 

tâm hồn mở ra đón tất cả mọi sự trên đời, với một tư thế ung dung tự tại: 

Niềm thị phi rụng theo hoa buổi sớm, 

Lòng danh lợi lạnh theo trận mưa đêm. 

Hoa rụng hết, mưa đã tạnh, núi non tịch mịch, 

Một tiếng chim kêu, lại cảnh xuân tàn. 

(Thị phi niệm trục triêu hoa lạc, 

Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn. 

Hoa tận vũ đình sơn tịch tịch, 

Nhất thanh đề điểu, hựu xuân tàn.) 

- Sơn Phòng mạn hứng, bài 2, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 
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 Hình ảnh mưa tạnh, để lại một vùng núi yên tĩnh trong lành chính là hình 

ảnh bản tâm, sau khi đã “dọn dẹp” hết “thị phi”, “danh lợi” sẽ trở nên an tĩnh, 

nguyên sơ, để tâm hồn trải rộng, bình thản đón nhận một vòng luân hồi mới đang 

bắt đầu. 

Con người vô ngã 

Khi đã phá bỏ mọi chấp, những định kiến phân biệt, con người sẽ phải phá 

cái chấp cuối cùng đó chính là bản ngã của mình. Khi còn bản ngã ta chưa thể ra 

khỏi vòng luân hồi điên đảo, chưa thể ra khỏi cái tâm sai biệt. Chỉ khi mình và 

người không còn phân biệt, vật và người cũng không còn ranh giới, con người 

mới xóa bỏ được mọi giới hạn để hòa mình vào cái đại ngã mênh mông – vũ trụ. 

Trong thơ Trần Nhân Tông chúng ta thường xuyên bắt gặp hình ảnh con 

người vô ngã hòa mình vào thiên nhiên trong trạng thái vô tuyệt đối: không làm 

(vô vi) và ngay cả nói cũng không. Con người trở nên giống như mây bay thảng 

thích trên trời, như cơn gió thổi vi vu, vượt mọi giới hạn: 

Đất hẻo lánh, đài thêm cổ kính, 

Theo thời tiết mùa xuân về chưa lâu. 

Núi mây như xa như gần, 

Ngõ hoa nửa rợp nửa nắng. 

Muôn việc như nước tuôn nước, 

Trăm năm lòng lại nhủ lòng. 

Tựa lan can nâng ngang chiếc sáo ngọc, 

Ánh trăng sáng chan hòa trước ngực. 

(Địa tịch đài du cổ, 

Thời lai xuân vị thâm. 
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Vân sơn tương viễn cận, 

Hoa kính bán tình âm. 

Vạn sự thủy lưu thủy, 

Bách niên tâm ngữ tâm. 

Ỷ lan hoành ngọc địch, 

Minh nguyệt mãn hung khâm.) 

- Đăng Bảo Đài sơn, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Khi đó, con người trở nên quên hết không gian, thời gian, quên mọi lẽ vô 

thường biến ảo của cuộc đời: 

Thói đời nhiều thay đổi như mây trắng hóa chó xanh, 

Cây thông chẳng biết đến năm tháng, nhà sư đầu đã bạc. 

Ngoài việc thắp hương tham thiền ra, 

Mọi suy nghĩ đều cho qua đi hết. 

(…… 

Tục đa biến thái vân thương cẩu, 

Tùng bất tri niên, tăng bạch đầu. 

Trù khước trụ hương tham Phật sự, 

Tá dư niệm liễu tổng hưu hưu.) 

- Đại lãm Thần Quang tự, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 
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Con người vô ngôn 

Một hình tượng quen thuộc hay gặp trong tác phẩm của Trần Nhân Tông là 

hình tượng con người vô ngôn. Sự vô ngôn này có căn nguyên từ chính triết 

thuyết của Thiền tông. 

Nhận thức đối với các thiền sư là nhận thức bản thể, bản tâm chứ không 

phải các sự vật, hiện tượng của thế giới thông thường mà có thể dùng ngôn ngữ 

để miêu tả hay phân tích mổ xẻ. Khi người thầy đắc đạo truyền cái tâm này cho 

đệ tử, khi đó tâm của thầy là bản thể, tâm thể, bản tâm. Bởi vì không thể dùng 

ngôn ngữ diễn đạt được cái tâm này, cho nên cũng không thể dùng chúng để trao 

truyền, giảng dạy cho môn đồ. Thiền tông đã tổng kết “bất lập văn tự, giáo ngoại 

biệt truyền” tức không lập văn tự, truyền đặc biệt ngoài giáo lý. Sự trao truyền 

này chỉ có thể thông qua một con đường duy nhất, đó là lấy tâm truyền sang tâm 

(dĩ tâm truyền tâm) hay còn gọi là “tâm ấn”. Tâm ấn là ấn cái tâm của người thầy 

đã giác ngộ sang cho trò. Phương pháp “dĩ tâm truyền tâm” bắt nguồn từ hội 

Linh Sơn khi đức Phật cầm cành hoa sen đưa lên có ý khai thị, cả hội chúng im 

lặng, chỉ có mình Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật liền nói: “Ta có chánh 

pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, Pháp môn màu nhiệm, 

nay ta phó chúc cho ngươi.” Ấy là Phật dĩ tâm truyền tâm cho Ca Diếp. 

Vì vậy mà khi khai đường ở chùa Sùng Nghiêm, Trần Nhân Tông đã nhắc 

lại điển tích Phật Thích ca khi giảng đạo. Người nói: “Đức Thích Ca Văn Phật vì 

một việc lớn mà xuất hiện ở đời, 49 năm, nhúc nhích đôi mép môi, mà chưa từng 

nói một chữ. Ta nay vì các người mà lên tòa giảng này, thì nói cái gì?” [43; 419] 

Cái yên tĩnh truyền từ người sáng lập ra Phật giáo, truyền qua rất nhiều đời, 

càng trở nên quan trọng trong Thiền tông. Bởi vì, theo quan niệm của thiền: “Im 

lặng và bình tĩnh quên hết ngữ ngôn. CÁI ẤY trạm nhiên hiện tiền. Khi người ta 

nhận ra nó, nó không bao giờ hạn mức…” [81; 14]. Và bởi vì, khi ngôn ngữ nổi 

lên thì niệm sai lầm cũng dễ nổi theo: 
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Nhận văn giải nghĩa, lạc lài nên thiền khách bơ vơ, 

Chứng lí tri cơ, cứng cát phài nạp tăng khôn khéo 

Người tu đạo nếu cứ bám chặt vào bề mặt câu chữ mà tìm nghĩa thì còn 

nhiều phen lạc đường. 

Các thiền gia không cần dùng ngôn ngữ thông thường để nói với nhau, sự 

giao tiếp của họ siêu việt khỏi ngôn ngữ, nó là lời nói lặng lẽ của cái tâm đạt đạo: 

Trong khóm hoa dương liễu rậm, chim hót chậm rãi, 

Dưới bóng thềm ngôi nhà chạm vẽ, mây chiều lướt bay. 

Khách đến chơi không hỏi việc đời, 

Cùng đứng tựa lan can ngắm màu xanh mờ mịt ở chân trời. 

(Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì, 

Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi. 

Khách lai bất vấn nhân gian sự, 

Cộng ỷ lan can khán thúy vi.) 

- Xuân cảnh, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Cả khách và chủ đều ở trong trạng thái vô ngôn tuyệt đối, chỉ cùng đứng 

tựa lan can ngắm màu xanh mờ mịt phía chân trời, buông bỏ hết thảy mọi sự. 

Trong vô ngôn mà tìm ra chân ý. Trong vô ngôn mà dào dạt ý vị. 

Con người viên dung tam giáo 

Qua các tác phẩm của mình, các thiền sư thời Trần thừa nhận tư tưởng của 

đức Thánh là cần thiết cho sự duy trì trật tự xã hội, cũng như giáo lý của đức 

Phật cần cho sự giải thoát tâm linh của con người. Trong Thiền tông chỉ nam tự, 

Trần Thái Tông trình bày rõ nhiệm vụ của Phật của Thánh, giữa đạo với đời để 
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đưa đến kết quả tốt đẹp giữa tôn giáo và xã hội có sự tương trợ nhau. Nho nhờ 

Phật mà phát triển, Phật nhờ Nho xiển dương, để kết luận Phật Thánh không 

khác gì nhau. Trần Thái Tông cho rằng Khổng, Thích, Lão với những tư tưởng 

hoạt động gần như nhau vì Đạo chỉ là một (Phổ khuyến phát bồ đề tâm). Sự kết 

hợp này tạo nên một lý tưởng cao đẹp của thời đại và sản sinh ra những con 

người tâm hướng về Phật mà lòng vẫn lo cho đời như dưới thời Trần. 

Ngoài ảnh hưởng của Nho giáo, văn chương thiền thời Trần cũng chịu ảnh 

hưởng rõ nét của Lão Trang. Nhiều tác phẩm thời này mang tư tưởng siêu thoát 

nửa Phật nửa Trang, pha chút ngang tàng ngông nghênh của nhà nho, thể hiện rõ 

nhất qua trường hợp Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ở Tuệ Trung Thượng Sĩ nhiều khi ta 

thấy khó phân biệt được ranh giới giữa Thiền và Lão. 

Ở tác phẩm của Trần Nhân Tông cũng có một tinh thần viên dung rộng lớn 

như vậy. Trần Nhân Tông đã vượt qua những giới hạn phân biệt của Nho, Đạo, hay 

Thiền. Với ông giữa chúng không có biên giới. Chỉ cần lo tu dưỡng đạo đức, làm 

điều nhân nghĩa thì cũng chẳng khác gì Thích Ca, nghĩa là cũng có thể thành Phật: 

Tích nhân nghì, tu đạo đức, ai hay này chẳng Thích Ca; 

Cầm giới hạnh, đoạn ghen tham, chỉn thực ấy là Di Lặc. 

- Cư trần lạc đạo phú, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Nhân nghĩa là một phạm trù rất quen thuộc trong Nho giáo đã được Trần 

Nhân Tông vận dụng độc đáo trong trường hợp này. Trong quan niệm Nho giáo, 

thì cùng với Nhân, Nhân nghĩa chính là cơ sở, nền tảng để xây dựng nên những 

quan hệ đạo đức, nhằm thực hiện trật tự xã hội. 

Khi người tu hành đã sạch vọng niệm ở trong lòng, bên ngoài đã giữ được 

điều răn về sắc tướng thì có thể trở thành một vị Bồ tát trang nghiêm; trong 

cương vị một con người trần tục, con người đó ngay thẳng thờ chúa, hiếu thảo 

chờ cha mẹ, giữ được khí tiết người trượng phu trong mọi hành vi xuất xử: 
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Sạch giới lòng, chùi giới tướng, nội ngoại nên Bồ tát trang nghiêm; 

Ngay thờ chúa, thảo thờ cha, đi đỗ mới trượng phu trung hiếu. 

- Cư trần lạc đạo phú, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

 Có thể thấy ở nhiều chỗ, Trần Nhân Tông đã đặt song song hai vai trò của 

Nho và Phật, và chỉ ra chỉ cần nhận đúng đường thì cách thức nào cũng giúp ta 

đắc đạo được. Quan điểm này cũng thể hiện tinh thần phá chấp triệt để ở Trần 

Nhân Tông. 

Trần Nhân Tông cũng chịu ảnh hưởng của Lão Trang. Đôi khi thiền sư 

Trần Nhân Tông cũng trở thành một đạo gia, có phong độ tiêu dao tự thích 

không kém gì Lão Trang. Điều này thể hiện rất rõ trong Đắc thú lâm tuyền thành 

đạo ca: 

Cảnh tịch an cư tự tại tâm  

Lương phong xuy đệ nhập tùng âm  

Thiền sàng thọ hạ nhất kinh quyển  

Lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn câm. 

(Cảnh vắng sống yên tự tại hồn,  

Bóng tùng gió mát thổi từng cơn.  

Giường thiền một quyển kinh bên gốc,  

Hai chữ thanh nhàn vạn nén hơn.) 

- Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

 Trong Cư trần lạc đạo phú thì đó là hình ảnh: 

Núi hoang rừng quạnh, ấy là nơi dật sĩ tiêu dao; 

Chiền vắng am thanh, chỉn thực cảnh đạo nhân du hí. 

……… 
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Thiền ngỏ năm câu nằm nhãng cong quê Hà hữu; 

Kinh xem ba bận, ngồi ngơi mái quốc Tân La. 

3.2. Hình tượng thiên nhiên trong sáng tác của Trần  

Nhân Tông 

Từ trước đến nay, đối với người phương Đông nói chung và người Việt 

Nam nói riêng, thiên nhiên không bao giờ tồn tại như một thực thể hoàn toàn 

khách quan, nằm ngoài cuộc sống con người. Trong đời sống tâm linh của người 

Việt Nam, các hiện tượng thiên nhiên cũng được thờ cúng như các vị thần. 

Trong văn học dân gian, người ta thấy những cái cây, con vật biết đi lại, nói 

năng như con người, và ngược lại, con người cũng thường xuyên được đặt trong 

sự đối sánh với hình ảnh thiên nhiên. 

3.2.1. Khái lược vai trò của thiên nhiên đối với thiền gia và hình tượng 

thiên nhiên trong văn học thiền thời Trần 

Có thể nói, thiên nhiên luôn là một chủ đề lớn trong tiến trình văn học Việt 

Nam. Đối với văn học cổ cũng vậy. Trong tâm thức của người xưa, con người 

chính là một “gạch nối” giữa thiên (trời) và địa (đất), giúp trời đất tương thông. 

Con người tự coi mình là một phần của vũ trụ. Vì thế thiên nhiên đối với người 

xưa không phải là một khách thể đơn thuần, mà giống như một cội nguồn mạnh 

mẽ, lớn lao không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, một tri âm, và họ mang 

mối tâm giao sâu nặng với thiên nhiên đó. 

Cả nho gia, thiền gia và cả đạo gia đều quan tâm đến thiên nhiên, nhưng 

cách thức tiếp cận với thiên nhiên của họ có nhiều điểm riêng biệt. Nho gia sùng 

thượng sự sống, sức sống thiên nhiên, đem thiên nhiên sinh mệnh hóa, nhân hóa, 

phát hiện sự cảm ứng, tương thông, tương cảm giữa thế giới và con người. Đạo 

gia muốn rời bỏ xã hội, hòa đồng với tự nhiên để nhu cầu sự yên tĩnh. Thiên 

nhiên là ngôi nhà an ủi nỗi đau trần thế, đạt tới cõi quên thân, quên vật. 
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Thiên nhiên đối với thiền gia cũng vô cùng quan trọng, để hiểu điều này, ta 

phải tìm cội nguồn trong quan niệm sáng tác, phương thức thiền gia tiếp cận 

thiên nhiên, cụ thể là qua trường hợp thơ thiền. 

Có thể coi thơ thiền là một bộ phận sáng tác quan trọng hàng đầu của văn 

học thiền. Đối với văn học, Phật giáo có quan niệm về việc “dĩ thiền dụ thi” (lấy 

thiền để dẫn dụ thơ). Tư tưởng này ra đời ở Trung Quốc vào đời Đường, nó coi 

“làm thơ cũng giống như tham thiền”, coi thơ và kệ như nhau, lấy thiền ví với 

thơ mà hạt nhân là chữ “ngộ”. Một cách khái quát có thể hiểu quan niệm này là 

việc dùng hoạt động tư duy thần bí tham thiền để thuyết minh cho tư tưởng và 

phương pháp sáng tác thơ ca. 

Về mặt tác giả thì chủ nhân của các thơ thiền là các thiền gia, trên lý thuyết 

Thiền tông chủ chương “cư trần lạc đạo” nhưng trên thực tế thì các thiền gia chủ 

yếu là những người đã xuất gia. Vì thế mà các thiền gia, cũng giống như thậm 

chí còn hơn các nhà nho ẩn dật, có rất nhiều thời gian để quan tâm đến thiên 

nhiên. Thiên nhiên cũng trở thành một sinh thú lớn lao, một phần không thể 

thiếu trong đời sống tu hành của họ. Không chỉ trong thơ, mà ngay trong cuộc 

sống, các thiền gia cũng dành cho thiên nhiên mối quan tâm lớn. 

Tính loại biệt của thơ thiền không chỉ thể hiện ở đội ngũ tác giả của nó mà 

còn ở hoàn cảnh ra đời của các bài thơ. Bộ phận chủ yếu nhất của thơ thiền là 

các bài kệ hay kệ ngộ giải. Bản thân các bài kệ này không được “làm ra” với 

mục đích sáng tác văn chương. Về thực chất, kệ chính là một hình thức lợi dụng 

ngôn ngữ tượng trưng, hình tượng của thơ để gợi ý, ám thị tư tưởng thiền. Kệ ghi 

lại những ngộ giải của các thiền gia về một luận điểm nào đó trong học thuyết 

Phật Giáo, ghi lại những giây phút “đốn ngộ” khi các thiền gia “ bùng vỡ giác 

ngộ tâm phật”, đặc biệt là vào giây phút họ chuẩn bị nhập tịch. Từ phương diện 

này mà xét thì thơ thiền chính là một “công cụ” “tự giác” và “giác tha” (Tự giác 

ngộ cho chính mình và giác ngộ cho người khác). Mặc dù Phật giáo Thiền tông 
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chủ chương “vô ngôn” và quan niệm mỗi người phải tự giải thoát cho mình, phải 

trở thành “Phật” của chỉnh mính, nhưng cũng không phủ định vai trò của những 

“tha lực” trên con đường tịnh tấn, kệ cũng thính là một “tha lực” mà các thiền 

gia dùng để giúp “mở con mắt Huệ” cho các môn đệ, cho chúng sinh. Trong 

khoảnh khắc bừng ngộ đó các thiền gia, bằng trực giác, nắm lấy các hình ảnh 

ngoại giới để diễn đạt trạng thái siêu việt của mình. Thiên nhiên chính là một 

trong những hình ảnh ngoại giới đó. 

 Như vậy, với các thiền gia, thiên nhiên gắn liền với quá trình ngộ đạo. 

Một đặc điểm nổi bật của thơ thiền Việt Nam là rất nhiều diệu ngộ, đốn ngộ rất ít 

khói lửa nhưng tràn trề cái khí thanh tân của núi rừng, rau măng điền viên. Điều 

kiện khách quan cho người tham thiền đạt sự “ngộ”, nói theo bản chất của thiền, 

muốn “tĩnh lự”, “minh tưởng” tốt nhất nên chọn một nơi có môi trường tự nhiên 

tĩnh lặng. Chỗ tốt nhất là khe suối đượm vẻ thu, là rừng hoa xuân khoe sắc, là 

nơi núi non mây mù bao phủ, là nơi mặt nước tĩnh lặng xanh trong, là trên con 

thuyền phiêu bạc vô định, là cảnh trăng sáng trong đêm xanh, là nơi một căn nhà 

đơn sơ… rồi lại phải dung hợp được nhất thể với những cảnh ấy. Điều đó khiến 

cho những chốn thâm sơn, cùng cốc không bị trần thế làm vướng bận ấy chính là 

chốn lý tưởng để kẻ tham thiền tĩnh ngộ. 

Vậy thì, cũng giống như với nho gia, thiên nhiên trong thơ thiền gia đóng 

vai trò là một “công cụ ngoại hoá”, để “tải đạo” nhưng là đạo Phật. Thiên nhiên 

ở đây cũng không phải là đối tượng đích thực mà thiền gia hướng tới, và như thế, 

dĩ nhiên thiên nhiên trong thơ thiền cũng không phải là một thứ thiên nhiên của 

thực tại, thậm chí đó còn là một thiên nhiên đã siêu thoát khỏi thế giới hiện thưc, 

đạt tới trạng thái của một thiên nhiên nằm trong “cõi ngoài cõi, phương ngoài 

phương”. Thiên nhiên là môi trường, nguồn cảm hứng cho việc ngộ đạo, đồng 

thời cũng là “công cụ ngoại hóa” giúp thiền gia chuyển tải những triết lý nhân 

sinh, thế giới của mình. 
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Xét riêng về đời Trần, thì có thể nói, việc sử dụng nhiều hình ảnh thiên 

nhiên trong thơ thiền là một đặc điểm khá nổi bật trong thơ thiền đời Trần. Điều 

này không có ở đời Lý, trong thơ thiền đời Lý, các tác giả ít đưa thiên nhiên vào 

trong thơ và cũng rất hiếm khi thiên nhiên trở thành một hình tượng chính như 

trong thơ thiền đời Trần. Sang thời Trần, số lượng tác phẩm văn học Phật giáo 

nói chung và số lượng thơ thiên nhiên cũng nhiều hơn hẳn thời Lý. Chẳng hạn, 

thơ Huyền Quang còn lại đến ngày nay chỉ hơn 20 bài, đa số là thơ thiên nhiên. 

Trong thơ ông chúng ta bắt gặp hình ảnh một con người “hồn nhiên”, “vô biệt” 

trước một thiên nhiên tĩnh tại và siêu thoát: 

Hoa ở dưới sân, người ở trên lầu, 

Một mình thắp hương ngồi tự nhiên quên hết phiền muộn. 

Người với hoa hồn nhiên không cạnh tranh, 

Trong các loài hoa thì cúc trội hơn một bậc. 

(Hoa tại trung đình, nhân tại lâu, 

Phần hương độc tọa tự vong ưu. 

Chủ nhân dữ vật hồn vô cạnh, 

Hoa hướng quân phương xuất nhất đầu.) 

- Cúc hoa, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Thiên nhiên trong thơ Huyền Quang thường đẹp nhưng đượm buồn. Thơ 

ông cũng thường xuyên có sự song hành của hai yếu tố động - tĩnh trong bức 

tranh thiên nhiên: 

Một chiếc thuyền con, một khách hải hồ, 

Chèo khỏi rặng lau tiếng gió xào xạc. 

Bốn bể mịt mù, con nước buổi chiều đương lên, 
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Một chim âu trắng giữa khoảng trời nước liền nhau. 

(Nhất diệp biển chu hồ hải khách, 

Xanh xuất vi hàng phong thích thích. 

Vi mang tứ cố vãng triều sinh, 

Giang thủy liên thiên nhất âu bạch.) 

- Chu trung, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

 Giữa cái động của tiếng gió xào xạc, của con nước đang lên, hình ảnh con 

chim âu trắng bé nhỏ nối liền hai không gian mênh mông của trời và nước như 

khâu liền vĩnh viễn hai không gian lại với nhau. Đọng lại trong lòng người đọc 

không phải là cái xào xạc của gió, cuộn dâng của sóng nước một buổi chiều mà 

là một sự tĩnh tại, an nhiên. 

Còn trong thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ thiên nhiên hiện lên cũng đầy vẻ 

tự do, phóng khoáng như chính con người Thượng Sĩ vậy. Cất mình từ nhân gian 

đầy bụi bặm, thiên nhiên và con người trong thơ ông siêu thế vào một “cõi ngoại 

cõi, phương ngoại phương”: 

Thuyền nhỏ lênh đênh trên dòng sông dài, 

Mái chèo nhịp nhàng lướt qua đầu ghềnh. 

Từ đâu vẳng lại một tiếng nhạn mới, 

Bất giác thấy gió thu nổi khắp mười cõi. 

(Tiểu dĩnh trường giang đãng dạng phù, 

Du dương trạo bát quá than đầu. 

Nhất thanh hà xứ tân lai nhạn, 

Chắc giác thu phong biến thập châu.) 

- Giang hồ tự thích, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 
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Một tiếng nhạn mới vẳng từ nơi xa xăm, gió thu nổi lên trong mười cõi, đúng 

là một cảnh tượng siêu việt. Với Giang hồ tự thích, Thượng Sĩ đã làm một cuộc 

“dạo chơi ngoài cõi thê”, không chỉ cưỡi thuyền vượt sông dài mà còn vượt qua 

“bến trần gian” để đến xứ sở thần tiên. 

3.2.2. Hình tượng thiên nhiên trong sáng tác của Trần Nhân Tông 

Thiên nhiên tĩnh tịch, vĩnh hằng 

Cái mà thiền gia hướng đến trong cuộc đời tu tập của mình là dứt bỏ mọi 

vọng niệm, đạt tới cái tâm bản thể, chân như. Dùng tâm đó soi chiếu lên cảnh vật 

thì dĩ nhiên cảnh cũng sẽ hết sức tĩnh lặng. Đọc thơ thiền người ta cảm nhận 

được rất rõ cảm giác yên tĩnh, tự tại trong nội tâm mình. So sánh một cách hơi 

khập khiễng thì thiền gia viết thơ về thiên nhiên cũng gần như người ta vẽ tranh 

hay người hiện đại chụp ảnh vậy, trong đó, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một sát 

na trong vũ trụ mênh mông được kết đọng lại, trở nên vĩnh cửu. 

Trong vũ trụ ấy dường như đám mây cũng ngưng kết lại trong không gian, 

những âm thanh cũng đọng lại không tan, một chiếc lá rơi tưởng như không bao 

giờ chạm đất: 

Chiếc cầu chạm vẽ đảo bóng vắt ngang dòng suối, 

Một vệt nắng chiều rực sáng bên ngoài ngấn nước. 

Nghìn núi lặng tờ, lá đỏ rơi, 

Mây ướt giăng như mộng, tiếng chuông xa vẳng. 

(Họa kiều đảo ánh trám khê hoành, 

Nhất mạt tà dương thủy ngoại minh. 

Tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc, 

Thấp vân như mộng viễn chung thanh.) 

- Vũ Lâm thu vãn, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 
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Cảnh vật ở trong một trạng thái tĩnh lặng vô cùng: chiếc cầu đảo bóng yên 

lặng soi xuống dòng sông, vệt nắng của buổi chiều như đọng lại bên ngoài ngấn 

nước, chiếc lá bé nhỏ cũng rơi mất hút vào không gian của “nghìn núi”. Có tiếng 

chuông nhưng là tiếng chuông vẳng lại từ một nơi rất xa, dường như từ một thế 

giới khác, chỉ càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng của bức tranh. Với bài thơ, một 

khoảnh khắc chiều tà đã trở nên vĩnh cửu. 

Đó cũng là cảm giác khi chúng ta đọc bài Lạng châu vãn cảnh của ông: 

Nước trong, núi lặng, chim âu trắng bay qua, 

Gió im, mây nhởn nhơ, cây lơ thơ lá đỏ. 

(Thủy minh, sơn tĩnh bạch âu quá, 

Phong định, vân nhàn, hồng thụ sơ.) 

- Lạng Châu vãn cảnh, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Cảnh vật dường như bay biến hết màu sắc, có thuyền câu nhưng không có 

hình ảnh của con người, tất cả như có đấy mà lại như không. Cái lạnh lẽo và đìu 

hiu của một buổi chiều như thấm vào cảm nhận của người đọc. 

Thơ Trần Nhân Tông rất hay đặt đối lập thế động - tĩnh của cảnh vật. Trong 

mối quan hệ động - tĩnh này thì cái động xuất hiện rốt cuộc là để nói cái tĩnh, hay 

đúng hơn chính sự có mặt của cái động càng khiến người ta cảm nhận sâu sắc 

hơn cái tĩnh, thơ thiền bao giờ cũng hướng về cái tĩnh tịch vĩnh hằng. Đọc thơ 

Trần Nhân Tông ta thấy rất rõ điều này, ông thường hay “đặt” vào giữa bức 

tranh thiên nhiên vô cùng tĩnh lặng một âm thanh nào đó. Nhưng âm thanh đó 

không làm bức tranh sống động, thực hữu hơn mà chỉ làm nó tăng thêm “nét 

mờ”. Như trong bài Động Thiên hồ thượng: 

Quang cảnh hồ Động Thiên, 

Hoa cỏ kém vẻ xuân tươi. 



LUẬN VĂN THẠC SĨ  |  101 

Trần Nhân Tông và mấy vấn đề nổi bật của văn học thời Trần 

Thượng đế thương hiu quạnh, 

Thỉnh thoảng điểm một tiếng chuông giữa tầng biếc. 

(Động Thiên hồ thượng cảnh, 

Hoa thảo giảm xuân dung. 

Thượng đế liên sầm tịch, 

Thái thanh thì nhất chung.) 

- Động Thiên hồ thượng, Thơ văn Lý - Trần, Tập 2 

Tiếng chuông mà thượng đế “rộng lòng” ban cho quang cảnh im lìm của hồ 

Động Thiên dường như chỉ làm tăng thêm vẻ hiu quạnh, tĩnh mịch của nó. 

Thiên nhiên mang tính biểu tượng 

Nếu như nho gia tìm về thiên nhiên như tìm về nơi bảo tồn thiên tính của 

mình, thì thiền gia cũng tìm về tự nhiên như một cách trở về bản thể, tự tính “góc 

bể chân trời là nơi nuôi dưỡng chân tính của ta”. Thiền gia nhìn thấy ở thiên 

nhiên vật báu mà do vô minh con người đã làm mất. Vì vậy về với thiên nhiên 

cũng chính là tìm về với cội nguồn, cái tâm bản thể. 

Thiên nhiên trong thơ thiền gia cũng mang tính chất là các biểu tượng để họ 

chuyển tải những tư tưởng thiền như: Quan niệm về sinh - tử, sắc - không, chân 

như. Có những bài thơ thiền đầy ắp hình ảnh thiên nhiên nhưng mục đích cuối 

cùng của thiền gia không phải là miêu tả chính thiên nhiên đó, mà là dùng thiên 

nhiên như một “công cụ ngoại hóa” mang tải những tư tưởng của Thiền tông. Để 

lĩnh hội thiền ý trong mỗi bài thơ, người đọc không thể không thông qua một quá 

trình giải mã các hình tượng được thiền gia sử dụng. 

Thông thường, Trần Nhân Tông rất ít sử dụng thiền ngữ. Nhiều bài thơ 

thiền của ông, đọc qua tưởng như một sự miêu tả đơn giản. Nhưng sau khi đọc, 
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suy ngẫm, thông qua các hình tượng thiên nhiên người ta mới thấu hiểu được 

thiền ý trong đó. 

Đây là các hình tượng trong công án ông dùng để trả lời các học trò các vấn 

đề liên quan đến thiền: 

Rừng vườn vắng vẻ không người quản, 

Mận trắng đào hồng riêng tự hoa. 

(Viên lâm tịch mịch vô nhân quản, 

Lý bạch đào hồng tự tại hoa.) 

Nước trắng mênh mông chim én lạc, 

Vườn tiên đào thắm gió xuân say 

(Bạch thủy gia phong mê hiểu yến, 

Hồng đào tiên uyển, túy xuân phong.) 

Đợi triều bên bể trăng gần mọc, 

Nghe sáo thuyền câu khách nhớ nhà. 

(Hải phố đãi triều thiên giục nguyệt, 

Ngư thôn văn địch khách tư gia.) 

Áo rách ôm mây, ban mai húp cháo, 

Bình xưa dốc nguyệt, trời khuya nấu trà. 

(Phá nạp ủng vân triêu khiết chúc, 

Cổ bình tả nguyệt dạ tiên trà.) 

Cò trắng dưới đồng nghìn điểm tuyết, 

Oanh vàng trong khóm một nhành hoa. 
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(Bạch lộ hạ điền thiên điểm tuyết, 

Hoàng oanh thụ thượng, nhất chi hoa.) 

- Sư đệ vấn đáp, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Tất cả đều là những hình ảnh rất đẹp, nên thơ, và từ đó toát ra thiền ý sâu 

xa, và ẩn chứa những triết lý quan trọng của Thiền tông. 

Có một số biểu tượng thiên nhiên được ông sử dụng với mật độ lặp khá 

nhiều. Trong đó phải kể đến hình ảnh trăng. Trăng với Thiền tông không chỉ là 

mặt trăng đơn thuần mà nó là hình ảnh tượng trưng cho sự giác ngộ, cho trí huệ 

con người. Vì thế mà thơ Trần Nhân Tông nhắc rất nhiều đến trăng. 

Hình ảnh thiên nhiên trong thơ ông rất hay ở giữa hai bờ hư - thực, hầu như 

rất khó xác định, luôn rất mơ hồ. Đó chính là sự biểu hiện cho quan niệm về hư -  

thực của Trần Nhân Tông. Bài Thiên Trường vãn vọng là một ví dụ: 

Trước thôn, sau thôn đều mờ mờ như khói phủ, 

Bên bóng chiều [cảnh vật] nửa như có, nửa như không. 

Trong tiếng sáo, mục đồng dắt trâu về hết, 

Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng. 

(Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên, 

Bán vô bán hữu tịch dương biên. 

Mục đồng địch lý quy ngưu tận, 

Bạch lộ song song phi hạ điền.) 

- Thiên trường vãn vọng, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Cả bài thơ không hề dùng một điển tích Phật giáo nào, cảnh vật cũng chỉ là 

một làng quê hết sức bình thường. Nhưng trong cái tưởng như bình thường đó, 
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lại chứa đựng cả một quan niệm về thế giới của tác giả. Thôn xóm như được bao 

phủ bởi một lớp sương huyền ảo, trở nên mờ mờ không rõ ràng. Cảnh vật cũng ở 

trạng thái không hề xác định “nửa như có” mà cũng “nửa như không”. Trên cánh 

đồng, trẻ mục đồng dắt trâu về hết. Trên cái nền không của cánh đồng, lại xuất 

hiện một cái “có”: đôi cò trắng song song đáp xuống đồng. Tất cả nằm giữa hai 

bờ hư thực, vừa mờ ảo như được phủ trong khói, vừa rõ ràng đến mức trông thấy 

cả đôi cò trắng đáp xuống đồng mênh mông. 

Thiên nhiên nhậm vận tùy duyên 

Thiên nhiên trong thơ thiền gia mang một vẻ đẹp thuận ứng, nó cũng “hòa 

kỳ quang, đồng kỳ trần” với môi trường xung quanh, vươn tới xóa đi mọi cách 

biệt. Thiên nhiên đó không cố vươn lên khắc phục vòng luân hồi vốn có của vũ 

trụ, nó cũng tàn nở theo mùa. Nhưng cũng như con người thiền gia - giải thoát 

mà không đi ra ngoài nhân thế, thiên nhiên trong thơ thiền vẫn đẹp trong sự tàn 

nở vô thường của mình và chính trong đó, vẻ đẹp tự tính của chúng được phát lộ. 

Trong xứ sở của thiền, một bông hoa mai cũng mang vẻ đẹp đầy siêu thoát: 

Năm cánh hoa tròn điểm nhị vàng, 

[Như] bóng san hô chìm, như vảy cá biển nổi. 

Cành hoa trắng xóa suốt trong ba tháng đông, 

Sang đầu xuân chỉ còn một vài cánh loáng thoáng thơm nhẹ. 

Móc ngọt chảy mùi thơm làm chú bướm si ngây tỉnh giấc, 

Ánh sáng ban đêm như nước khiến con chim khát buồn rầu. 

Nếu Hằng Nga biết được vẻ đẹp thanh nhã của hoa mai, 

Thì có ưa gì cây quế với cung Thiềm lạnh lẽo. 

(Ngũ xuất viên ba kim niễn tu, 

San hô trầm ảnh hài luân phù. 
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Cá tam đông bạch chi tiền diện, 

Tá nhất biện hương xuân thượng đầu. 

Cam lộ lưu phương si diệp tỉnh, 

Dạ quan như thủy khát cầm sầu. 

Hằng Nga nhược thức hoa giai xứ, 

Quế lãnh Thiềm bàn chỉ má hưu.) 

- Tảo mai, bài 2, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Vịnh mai vốn là chủ đề rất quen thuộc trong thơ nhà nho, nhưng trong bài 

thơ này, Trần Nhân Tông không nhìn hoa mai dưới cùng góc độ như nhà nho: 

hoa mai không phải là biểu tượng của sự vượt qua giá rét. Theo thời gian, cành 

hoa mai hôm nào nở trắng xóa suốt ba đông, giờ chỉ còn “loáng thoáng” vài cánh 

thơm nhẹ”, nó không đứng ngoài quy luật của các loài hoa, có lúc nở rộ thì cũng 

có lúc tàn lụi. Nhưng chỉ vài cánh hoa cũng đủ sức hấp dẫn mê hồn: mùi thơm 

khiến chú bướm si ngây phải giật mình tỉnh giấc, vẻ đẹp đủ khiến con chim khát 

phải buồn rầu. Và khiến cho Hằng Nga, với cuộc đời bất tử chốn thiên cung, 

cũng không khỏi thấy sự lạnh lẽo của cung Thiềm. Còn lại vài cánh hoa nhưng là 

những cánh hoa bản thể đằng sau sự tàn lụi thông thường. Vì thế mà bài thơ tuy 

có nói đến sự vô thường của cái đẹp, nhưng không đem đến cảm xúc tiếc 

thương, thay vào đó là một ấn tượng trong trẻo, tinh khiết. 

Trong thơ Trần Nhân Tông, thiên nhiên và con người hòa làm một, xóa bỏ 

ranh giới giữa “ta” và “vật”, giữa “nội tâm” và “ngoại cảnh”, con người tồn tại 

trong một trạng thái như nhiên, vật ngã lưỡng vong: 

Đất hẻo lánh, đài thêm cổ kính, 

Theo thời tiết mùa xuân về chưa lâu. 

Núi mây như xa như gần, 
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Ngõ hoa nửa rợp nửa nắng. 

Muôn việc như nước tuôn nước, 

Trăm năm lòng lại nhủ lòng. 

Tựa lan can nâng ngang chiếc sáo ngọc, 

Ánh trăng sáng chan hòa trước ngực. 

(Địa tịch đài du cổ, 

Thời lai xuân vị thâm. 

Vân sơn tương viễn cận, 

Hoa kính bán tình âm. 

Vạn sự thủy lưu thủy, 

Bách niên tâm ngữ tâm. 

Ỷ lan hoành ngọc địch, 

Minh nguyệt mãn hung khâm.) 

- Đăng Bảo Đài Sơn, Thơ văn Lý - Trần, Tập II 

Trong thơ, cái triết lý thiền thâm diệu, uẩn áo “tâm tức phật, Phật tức tâm” 

được ký thác trong cảnh sắc núi non sơn thủy. Đem cái vô niệm của tâm vốn không 

bị mê hoặc bởi ngoại vật, từ sự đoạn tuyệt của thân với ngoại vật để tìm đến sự giải 

thoát về tinh thần. Ngòi bút Trần Nhân Tông cứng cỏi, mạnh mẽ, ý cảnh cao viễn 

bay bổng. “Đài dũ cổ”, “xuân vị thâm” biểu hiện thời gian không thể xác định. 

Những cảnh sắc sơn thủy như “hoa kính”, “vân sơn” cũng khó chỉ ra một cách cụ 

thể, trong nhiều yếu tố bất định để tham thấu thiền định thấy: muôn sự ở thế gian 

như dòng nước chảy, tâm nguyện suốt cả cuộc đời là mong truy cầu phật tâm. Sau 

cùng trong ý cảnh tựa lan can thổi cây tiêu ngọc, cái Phật tính vĩnh hằng, cái yếu chỉ 

thiền vi diệu (trăng sáng) tràn đầy trước ngực. 
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Tiểu kết 

Như vậy, có thể thấy, có hai hình tượng chính trong các sáng tác của Trần 

Nhân Tông: hình tượng thiền sư cầu giải thoát và hình tượng thiên nhiên. 

Về hình tượng thiền sư cầu giải thoát: đây là một hình tượng rất độc đáo của 

văn học đời Trần và trong văn học Việt Nam nói chung. Với hình tượng này, văn 

học thiền đời Trần đã góp vào nền văn học dân tộc chân dung “những gương mặt 

lạ”, những thiền sư thích thảng, phá chấp đến triệt để và tự do đến vô hạn. Họ đi ra 

khỏi mọi giới hạn. Họ mang vẻ đẹp của trí tuệ, của sự giác ngộ, của tinh thần tự 

lập, tự cường. Và đó chính là giá trị nhân văn trong văn học thiền đời Trần. 

Trong các tác phẩm của Trần Nhân Tông, hình tượng thiền sư đắc đạo thể 

hiện trên bốn phương diện: con người phá chấp, tự do, tự tại; con người vô ngã; 

con người vô ngôn và con người viên dung tam giáo. 

Về hình tượng thiên nhiên: thiên nhiên đóng vai trò rất quan trọng trong 

văn học trung đại nói chung và trong văn chương của các thiền gia nói riêng. Các 

thiền gia chứng ngộ qua thiên nhiên, họ hòa cái bản ngã của mình vào cái đại 

ngã lớn lao của vũ trụ - thiên nhiên. 

Thiên nhiên tràn ngập trong các tác phẩm của Trần Nhân Tông. Trong tác 

phẩm của ông ta tìm thấy một tình yêu lớn lao dành cho thiên nhiên. Thiên nhiên 

đó là thiên nhiên tĩnh tịch vĩnh hằng với vẻ đẹp của sự yên tĩnh và siêu thoát. 

Thiên nhiên đó là một thiên nhiên mang tính biểu tượng, là biểu tượng cho 

những triết thuyết mà thiền gia muốn truyền tải cho mọi người. Và đó cũng là 

một thiên nhiên tùy duyên nhậm vận, hòa nhập với con người, thuận theo quy 

luật vũ trụ để tìm ra cái vĩnh hằng trong cái vô thường. 

Hai hình tượng đó trong tác phẩm của Trần Nhân Tông đã tạo cho thơ văn 

của ông vẻ đẹp riêng biệt và độc đáo. 
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CHƯƠNG BỐN 

TRẦN NHÂN TÔNG VÀ  

SỰ KHỞI ĐẦU CỦA  

DÒNG VĂN HỌC NÔM VIỆT NAM 

Như đã nói trong Chương 1, một trong những công lao lớn của Trần Nhân 

Tông là với nền văn học Nôm của dân tộc. Ông là tác giả của bài phú, Cư trần 

lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca. Xét trong dòng lịch sử văn học 

dân tộc, có thể coi hai tác phẩm này là sự khởi đầu cho dòng văn học Nôm của 

dân tộc ta. Đây lại là hai tác phẩm rất lớn, dài hơi, và điểm đặc biệt của nó là 

dùng thể phú, một thể rất khó viết và văn Nôm để chuyển tải những vấn đề thuộc 

về tôn giáo. Giá trị, nét độc đáo của hai tác phẩm này vì thế mà vượt ra ngoài 

phạm vi tác phẩm văn học. Nó đã chứng minh tinh thần tự cường của một dân 

tộc, và tầm nhìn xa trông rộng của một ông vua muốn đem chính thứ ngôn ngữ 

dân tộc để chuyển tải những vấn đề rất cao siêu. Sức sống lâu bền của hai tác 

phẩm này chính là ở đó. 

Cả hai tác phẩm này, nhất là Cư trần lạc đạo phú đều khá dài, mặt khác trải 

qua nhiều thời gian, bản khắc văn bia của các tác phẩm có chỗ không còn rõ 

ràng. Vốn từ cổ và các điển tích sử dụng trong đó cũng từng làm “đau đầu” rất 

nhiều nhà nghiên cứu. Cho đến nay đã có ít nhất hai bản phiên âm, chú giải của 

hai nhà nghiên cứu nổi tiếng là Đào Duy Anh và Hoàng Xuân Hãn. 
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Với tính chất quy mô của hai tác phẩm này, cũng như sự phức tạp trong 

phiên âm và chú giải thì việc nghiên cứu đòi hỏi rất nhiều thời gian. Trong nội 

dung một chương ngắn này, người viết chỉ có thể đưa ra những vấn đề mang tính 

gợi mở về giá trị nội dung, ngôn ngữ, tôn giáo, văn học của Cư trần lạc đạo phú 

và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca. 

4.1. Chữ Nôm và văn Nôm trước Trần Nhân Tông 

Tính từ “Nôm” cũng như tính từ “nồm” (gió nồm) có gốc gác ở danh từ 

“nam”, và chữ “Nôm” có nghĩa là nước Nam. Cho đến nay các nhà nghiên cứu 

vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng về khoảng thời gian chữ Nôm xuất 

hiện. Sự hình thành của một thứ văn tự thường đòi hỏi một thời gian khá dài, 

nhất là đối với chữ Nôm, loại chữ hình thành đó có tính chất tự phát. Nhiều nhà 

nghiên cứu cho rằng chữ Nôm đã xuất hiện từ thời Bắc thuộc. Nguyễn Văn San 

trong cuốn Đại Nam quốc ngữ lại đã đưa ra ý kiến cho rằng chữ Nôm có từ thời 

Sỹ Nhiếp, xuất phát từ chính thực tế là không phải bao giờ cũng có thể dịch từ 

chữ Hán sang tiếng nước ta hoặc ngược lại. Cho nên gặp những chữ không thể 

dịch ra chữ Hán được thì chính quyền cai trị phải giải quyết bằng biện pháp dùng 

chữ Hán để phiên âm những âm tiếng Việt này. Và từ những chữ Hán dùng để 

phiên âm tiếng Việt ấy đã dần dần hình thành hệ thống văn tự Nôm. Quan điểm 

này được khá nhiều người nhắc đến và công nhận. Tuy nhiên, có thể đoán chắc 

rằng trong thời Bắc thuộc, chữ Nôm chưa thể là một thứ văn tự có hệ thống 

tương đối hoàn chỉnh để có thể ghi âm ngôn ngữ dân tộc. Hệ thống chữ Nôm, 

văn tự Nôm chỉ được xây dựng dần trong quá trình phát triển của nước Đại Việt. 

Việc hình thành hệ thống chữ Nôm như một thứ văn tự độc lập chỉ có thể là 

hiện thực của thời kỳ nước Đại Việt độc lập. Kể từ thế kỷ X, sau khi giành được 

độc lập thì giai cấp phong kiến vẫn coi chữ Hán như một thứ văn tự chính thức 

của Nhà nước và chữ Nôm vẫn đôi khi được sử dụng trong công văn để bổ sung 

cho chữ Hán khi cần thiết. 
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Từ thế kỷ X trở đi, để xây dựng nhà nước của mình, các triều đình phong 

kiến phải tổ chức quân đội cũng như công việc hành chính, từ đó phát sinh nhu 

cầu làm sổ bạ về cương giới, đơn vị cai trị, ruộng đất, dân số, số tài sản cống 

nạp… Vì vậy, dựa vào cơ sở có sẵn, tầng lớp trí thức đã bổ sung chỉnh lý dần 

dần, làm cho chữ Nôm phù hợp với thực tế dân tộc và trở thành một hệ thống 

văn tự hẳn hoi. Đến khoảng thế kỷ XII và thế kỷ XIII, chữ Nôm đã đầy đủ khả 

năng để ghi âm ngôn ngữ dân tộc cho nên phong trào thơ Nôm khi đó mới có 

điều kiện phát triển. Ta có thể suy luận điều này dựa trên một sự cố giữa hàn lâm 

phụng chỉ Đinh CủngViên và hành khiển Lê Tòng Giáo năm 1288, theo đó có lệ 

cũ là phải viết và đọc chiếu chỉ của vua bằng hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng 

Hán. Như thế, đến giữa thế kỷ XIII, tiếng Việt như một văn tự đã thực hiện mọi 

chức năng của nó. Tuy nhiên, do trải qua thời gian dài, nhiều biến cố lịch sử, 

thiên nhiên, hàng loạt các tác phẩm viết bằng chữ Nôm, từ những bản kinh đầu 

tiên như Lục độ tập kinh và các bản chiếu chỉ của nhà vua cho đến các tác phẩm 

văn học như Tiều ẩn quốc ngữ thi tập của Chu Văn An đều đã bị tán thất. 

Còn về văn học Nôm thì có một điều chắc chắn là văn học chữ Nôm chỉ 

xuất hiện khi hệ thống chữ Nôm đã tương đối hoàn chỉnh. Cho đến nay, vẫn 

chưa có chứng cứ để khẳng định rằng văn học chữ Nôm đã hình thành trước đời 

Trần, ngay cả tư liệu văn học chữ Nôm đời Trần còn lại hiện nay cũng rất ít. Tuy 

nhiên, chỉ với số tài liệu ấy cũng có thể khẳng định rằng vào đời Trần, đã hình 

thành văn học chữ Nôm trong dòng văn học viết nước Đại Việt. 

4.2. Vai trò của hai tác phẩm Cư trần lạc đạo phú và Đắc 

thú lâm tuyền thành đạo ca trong nền văn học Việt Nam 

4.2.1. Cư trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca – Sự kết 

tinh của tinh thần và ngôn ngữ dân tộc 

Theo các nghiên cứu từ trước đến nay, bài thơ tiếng Việt tương truyền đầu 

tiên hiện biết là bài Giáo trò cho các buổi hát chèo thường được gắn cho tên tuổi 
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của thiền sư Đạo Hạnh (? -1117). Vì đây là một bài thơ ngắn chỉ gồm 32 chữ và 

vấn đề văn bản học vẫn chưa được xác định rõ ràng, cho nên nhiều nghi vấn đã 

đặt ra. Chỉ đến thời vua Trần Nhân Tông, với hai tác phẩm của nhà vua là Cư 

trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca cùng Vịnh Vân Yên tự phú 

của Huyền Quang (1254 -1334) và Giáo tử phú của Mạc Đĩnh Chi (1284 -1361), 

nền văn học tiếng Việt mới có những tác phẩm đầu tiên hoàn chỉnh còn được bảo 

tồn đến ngày nay. Từ đó, có thể thấy vị trí văn học của vua Trần Nhân Tông với 

dân tộc ta rất lớn. 

Bản in xưa nhất hiện còn của hai tác phẩm này là bản in năm 1745 do sa di 

ni Diệu Liên vâng lệnh thầy mình in lại và bản gỗ lưu lại chùa Liên Hoa ở kinh 

đô Thăng Long. Từ trước thế kỷ XVII, chúng ta không có thông tin gì về sự tồn 

tại của hai bài phú này. Tuy nhiên, trong khoảng 300 năm trở lại đây, thế kỷ nào 

Cư trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca cũng đều được in và phổ 

biến rộng rãi. Điều này chứng tỏ tư tưởng của Cư trần lạc đạo phú vẫn tiếp tục 

được học tập và truyền bá, cho dù qua nhiều giai đoạn lịch sử, Phật giáo cũng 

như bản thân dân tộc ta đã có nhiều thay đổi, biến động. Giá trị lý luận của tư 

tưởng Cư trần lạc đạo vẫn luôn có sức hấp dẫn mạnh mẽ, đặc biệt là vào cuối thế 

kỷ XVIII với những chiến công Ngọc Hồi, Đống Đa oanh liệt của quân và dân 

Tây Sơn, trong đó nổi bật những gương mặt Phật tử tự nhận mình là người kế 

thừa truyền thống Trúc Lâm như binh bộ thượng thư Tỉnh Phái Hầu Ngô Thời 

Nhiệm là thiền sư Hải Lượng, Hương Lĩnh Bá tiến sĩ Nguyễn Đăng Sở là thiền 

sư Hải Âu v.v… 

Từ đó, có thể nhận định rằng, trước khi xuất hiện bản in sớm nhất mà 

chúng ta tìm thấy thì trong suốt một thời kỳ Phật giáo hoạt động sôi nổi và mạnh 

mẽ như vậy, việc học tập và nghiên cứu hai tác phẩm vừa nêu của vua Trần 

Nhân Tông chắc chắn đã xảy ra. Mặc dù đến nay, chúng ta vẫn chưa tìm ra bất 

cứ thông tin nào xác nhận về sự hiện diện của hai tác phẩm ấy trong giai đoạn 

đó, nhưng chúng chắc chắn đã được lưu truyền để đến cuối thế kỷ XVII Chân 
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Nguyên mới có thể trích dẫn trong Kiến tính thành Phật. Hay nói cách khác, 

chúng đã nằm trong dòng chủ lưu của nền văn học và tư tưởng tiếng Việt, trở 

thành khởi nguồn của một dòng văn học Nôm phát triển rực rỡ trong những giai 

đoạn sau này, mà kết tụ là đỉnh cao Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. 

Hai tác phẩm này thuộc loại văn học luận đề, là những bản văn chính luận 

tập trung trình bày một số vấn đề tư tưởng và lý luận. Chúng đã dùng tiếng Việt 

như một ngôn ngữ để phát biểu những tư tưởng trừu tượng khó nắm bắt một cách 

khéo léo và dễ hiểu. Sự đồ sộ, quy mô của hai tác phẩm văn học Nôm đầu tiên này 

đã đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của ngôn ngữ dân tộc: trở thành ngôn ngữ 

sáng tác văn học, đủ khả năng chuyển tải bất cứ nội dung tư tưởng khác nhau và 

mang vẻ đẹp của riêng nó. Đây chính là một trong những cống hiến lớn, mà hai 

tác phẩm này đã mang lại cho văn học Việt Nam. 

Thành quả này hẳn phải là sự kế thừa những thành tựu và tinh hoa của nền 

văn học trong hơn ngàn năm đó, nên đến ngày nay mỗi khi đọc lại, chúng ta vẫn 

cảm thấy chúng gần gũi, đẹp đẽ và dễ hiểu, khác hẳn với những câu văn ngọng 

nghịu khó chịu do người ngoại quốc ghi lại mới chỉ cách ta hơn 300 năm. Thực 

tế để có được giọng văn lý luận như đã xuất hiện trong Cư trần lạc đạo phú và 

Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca, tiếng Việt đã trải qua cả thiên niên kỷ thử thách 

và sử dụng, trở thành một mạch ngầm chống lại mưu đồ Hán hóa của ngàn năm 

Bắc thuộc, chứ không phải đến thời vua Trần Nhân Tông nó mới bắt đầu được 

đưa vào sự nghiệp sáng tác của thơ văn. Do thế, Cư trần lạc đạo phú và Đắc thú 

lâm tuyền thành đạo ca là kết tụ của những nỗ lực phi thường và đầy gian khổ 

trong quá trình đấu tranh bi tráng để bảo vệ dân tộc và giữ vững chủ quyền quốc 

gia. Giá trị văn học của hai tác phẩm này nhờ vậy càng nhân lên gấp bội. 

Do tính kết tụ bắt buộc, không một ngôn ngữ nào trên thế giới bỗng chốc có 

thể nhảy lên vũ đài văn học, để trở thành một ngôn ngữ văn học. Ngay cả những 

ngôn ngữ lớn có văn bản lâu đời trên thế giới như tiếng Hán, tiếng Phạn, Hy Lạp 
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v.v… cũng đều trải qua một quá trình kết tụ lâu dài, để từ những văn bản bói quẻ 

thô sơ hoặc những bài ca vịnh đơn giản bước lên vị trí những ngôn ngữ văn học 

nổi tiếng trên thế giới. Tiếng Việt cũng vậy. Để có những tác phẩm lý luận mang 

vẻ đẹp văn học như Cư trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca, nó 

cũng đã trải qua một quá trình kết tụ lâu dài từ bài Việt ca đầu tiên được biết cho 

đến các mẩu chuyện trong Lục độ tập kinh và Tạp thí dụ kinh, cho đến bài Giáo 

trò của thiền sư Đạo Hạnh. Cả quá trình sử dụng thành thạo và nhuần nhuyễn 

tiếng nói dân tộc đã tạo cơ hội cho sự ra đời của hai tác phẩm vừa nêu. Không 

qua một quá trình như thế thì không bao giờ có được những tác phẩm kể trên. Sự 

xuất hiện của tiếng Việt như một ngôn ngữ văn học, là một quá trình đấu tranh 

gian khổ đầy thử thách và nguy cơ. Qua quá trình đấu tranh đó, tiếng Việt đã 

chứng tỏ tính ưu việt của mình, làm tiền đề cho sự xuất hiện của Cư trần lạc đạo 

phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca. 

Từ góc độ nghiên cứu ngôn ngữ của tác phẩm này, chúng ta có thể thấy Cư 

trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca chính là những minh chứng 

hùng hồn cho sự đủ đầy và giàu có của tiếng Việt ta. 

Cư trần lạc đạo phú được chia ra 10 hội, với gần 180 câu. Tổng cộng bộ từ 

vựng của Cư trần lạc đạo phú gồm 1688 hạng từ (kể cả các tên đầu đề, tên các 

hội và bài thơ chữ Hán kết thúc bài phú). Nếu chỉ tính riêng số từ vựng trong các 

hội thì nó gồm 1623 hạng từ, trong đó có những hạng từ Việt xuất hiện khá 

nhiều lần như lòng (18 lần), cho (13 lần), chẳng (13 lần), mới (12 lần, hay 11 

lần), Bụt (10 lần).v. v… Từ 1623 hạng từ này, nếu thiết lập một bản từ gồm 

những tên người, tên đất, những từ chuyên môn và những từ phiên âm, chúng ta 

còn số hạng từ khoảng hơn 1400. Chẳng hạn các từ như Thích Ca, Di Đà, Di 

Lặc, bát nhã, chiêm bặc, chiên đàn, bồ đề, bồ tát, đàn việt, ưu đàm, Câu Chi, 

Diễn Nhã Đạt Đa… Đấy là những từ phiên âm của tiếng Phạn và chúng ta chỉ có 

12 hạng từ thay vì 26 hạng từ khi tách rời chúng ra thành từng hạng từ một. Các 

từ chuyên môn như bát phong, bát thức, cực lạc, đại thừa, tiểu thừa, hữu lậu, kim 
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cương, vô lậu, lục căn, lục tặc, tam độc, tam thân, tam tạng, tam huyền, tam yếu, 

tam nghiệp, tịnh độ, thái bình, thượng sĩ, trí tuệ, tri âm, tri thức, tri kiến, tri cơ, 

trượng phu, trưởng lão, viên giác, vô thường, vô minh, vô sinh, vô tâm, vô vi 

cũng thế. Nếu đưa chúng vào những hạng mục từ, ta chỉ có 32 hạng từ thay vì có 

đến 64. Các tên đất, tên người như Yên Tử, Cánh Diều, Hà Hữu, Hùng Nhĩ, Tân 

La, Thiên Trúc, Thiếu Lâm, Tào Khê, Thiếu Thất, Lư Lăng, Phá Táo, Thạch 

Đầu, Lâm Tế, Bí Ma, Thuyền Tử, Đạo Ngô, Thiều Dương, Triệu Lão, Thiên 

Cang, Thái Bạch cũng vậy. Với số lượng trên dưới 1400 từ này, ta có một bộ từ 

vựng tương đối phong phú để nghiên cứu ngôn ngữ của dân tộc ta vào thời vua 

Trần Nhân Tông. 

Còn Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca gồm 88 câu, với lượng từ lên đến 336, 

trong đó trừ những trùng lặp đã có đến 238 hạng từ. 

Gộp chung cả Cư trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca, ta 

sẽ có một bộ từ vựng với gần 2000 từ, tức cỡ loại từ điển nhỏ, và cho ta một 

nhận thức tương đối hoàn chỉnh về ngôn ngữ dân tộc ta vào thời đại Trần Nhân 

Tông, tức thế kỷ XIII, cách chúng ta trên 700 năm. 

Qua từng đó con số, chúng ta có thể hình dung được thành tựu lớn lao, vị trí 

của hai tác phẩm văn này trong tiến trình văn học dân tộc. 

4.2.2. Cư trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca với quá 

trình Việt hóa Phật giáo 

Đạo Phật và Thiền tông đã du nhập vào nước ta từ rất sớm, không chỉ trên 

phương diện lễ nghi tư tưởng mà cả kinh sách nội điển. Ngay từ thế kỷ I Sau 

công nguyên, đạo Phật đã có mặt ở nước ta. Còn sự xuất hiện của Thiền tông 

được ghi mốc năm 580 khi thiền sư Ấn Độ là Tì-ni-đa-lưu-chi qua truyền giáo, 

lập ra dòng thiền đầu tiên tại Việt Nam. Gắn với quá trình ra đời và phát triển 

của Phật giáo, thì hệ thống kinh kệ cũng dần được hình thành. Tuy nhiên nguồn 

kinh chủ yếu được lấy từ Trung Quốc với chữ viết là chữ Hán. Thời Đinh-Lê vẫn 
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chỉ lưu hành những kinh sách đã được du nhập từ thời Bắc thuộc. Đến năm 

1007, vua Lê Ngọa Triều mới sai người sang Trung Quốc (bấy giờ là thời Tống) 

xin Kinh Đại Tạng. Đến thời Lý, Trần các vua Lý cũng thường xuyên sai người 

sang Trung Quốc xin Kinh Tam Tạng. Như vậy có thế thấy trong suốt thời kỳ 

cực thịnh của đạo Phật - Đời Lý - Trần, hệ thống kinh của ta vẫn sử dụng nguồn 

chủ yếu từ Trung Quốc. Truyền thống Phật giáo với các kinh điển Nội điển chú 

trọng vào ngôn ngữ âm Hán. Trong thư tịch Thiền tông, âm Hán tạo nên sự hàm 

súc trong ngôn ngữ để nghe, suy nghĩ và hành động được những căn cơ gần với 

các tổ, bậc cổ đức để hướng đạo các thiền sinh sớm chứng ngộ vào cõi Niết bàn. 

Về mặt các sáng tác tôn giáo của các thiền sư Việt Nam thì cũng vẫn chủ 

yếu sử dụng chữ Hán. Ví dụ Trần Thái Tông viết Thiền tông chỉ Nam tự, Kinh 

Kim Cương Tam Muội v.v… tất cả đều bằng chữ Hán. Các bài kệ của các thiền 

sư cũng đều được viết bằng chữ Hán. 

Còn về chữ Nôm thì những thư tịch Phật giáo còn đến ngày nay cho thấy 

giai đoạn sớm thời Lý - Trần chữ Nôm đã sớm xuất hiện trên văn bia, như bia 

chuông chùa Vân Bản: Vân Bản tự chung minh, bia chùa Báo Ân Chúc Thánh 

Báo Ân tự bi khoảng cuối thế kỷ XII đầu XIII; Báo Ân thiền tự bi kí…. bắt đầu 

chứng tỏ chữ Nôm đã được dùng trong văn bản tôn giáo, ghi chép ruộng Tam 

bảo. Đây là những tư liệu thành văn đầu tiên của ngôn ngữ chữ Nôm Việt Nam 

đến nay còn lại. 

Tuy nhiên, chỉ đến Cư trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca 

thì chúng ta mới thật sự có những sáng tác tôn giáo lớn bằng ngôn ngữ dân tộc. 

Cả hai tác phẩm này của Trần Nhân Tông, đặc biệt là Cư trần lạc đạo phú đều 

mang tải những vấn đề cốt lõi, trung tâm của Thiền tông (như: vấn đề về tâm, vô 

tâm, con đường đạt đạo, việc tu hành v.v…) và đã trở thành ngọn đuốc tuệ dẫn 

dắt đời sống tinh thần của dân tộc ta trong khoảng thời gian dài. Có thể nói Cư 

trần lạc đạo phú là một bản tuyên ngôn của con đường sống đạo, mà Phật giáo 
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Việt Nam đã đề ra và đã chi phối cuộc sống của hàng triệu triệu người Phật tử 

Việt Nam thời vua Trần Nhân Tông và những thế kỷ sau. Nó cũng là một trong 

số ít tác phẩm Phật giáo Việt Nam được trích dẫn đích danh như một quyền uy, 

khi thiền sư Chân Nguyên trình bày những vấn đề Phật giáo cho vua Lê Chính 

Hòa vào khoảng những năm 1692 trong Kiến tính thành Phật lục. Vì thế tư 

tưởng của Cư trần lạc đạo phú đã giúp một phần nào cho sự tồn tại của nó trong 

quá trình truyền đạt. Còn Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca lại ca ngợi sự vi diệu 

của đời sống tu hành ngập tràn thiên nhiên, xa cái ồn ào náo nhiệt của nhân thế, 

lìa bỏ những vọng niệm, ngã chấp. 

Nhưng điểm đặc sắc, giá trị của hai tác phẩm này không chỉ dừng ở giá trị 

tư tưởng của chúng mà còn nằm trong chính hình thức tác giả sử dụng để chuyển 

tải những tư tưởng đó: đó là cả hai tác phẩm đều viết bằng chữ Nôm. Như chúng 

ta đều biết, việc lựa chọn ngôn ngữ sáng tác cũng thể hiện rất rõ quan niệm sáng 

tác của tác giả và cũng góp phần quyết định đời sống, sự tồn tại của tác phẩm đó. 

Trong trường hợp này, bằng lựa chọn của mình, Trần Nhân Tông đã giúp đưa 

những đạo lý Thiền tông có phần cao siêu, trừu tượng đến gần hơn với sâu rộng 

nhân dân. Không chỉ hướng tới dân tộc, thống nhất dân tộc trong vấn đề tư 

tưởng, mà Trần Nhân Tông còn thống nhất trong cách sử dụng phương thức 

truyền đạt. Qua các tác phẩm Nôm của ông, những triết lý sâu xa, uyên bác trở 

nên gần gụi, dễ hiểu và dễ tiếp nhận hơn rất nhiều. 

Mặc dù không thiếu những điển tích điển cố và rất nhiều âm tác giả vẫn 

phải mượn nguyên từ tiếng Hán. Tuy nhiên những vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất thì 

đã được Trần Nhân Tông chuyển tải theo một cách thức có thể coi là dễ tiếp 

nhận nhất trong thời bấy giờ. Các khái niệm cốt lõi trong Thiền tông như khái 

niệm Tâm, Phật đã được Trần Nhân Tông Việt hóa cho phù hợp. 

Từ “Lòng” được sử dụng nhiều lần (18 lần trong Cư trần lạc đạo phú và 6 

lần trong Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca), chính là dịch từ khái niệm tâm. Trần 
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Nhân Tông đã kết hợp từ “lòng” với một số cụm từ khác để diễn tả các khái 

niệm quen thuộc trong Thiền tông: 

Lòng rồi: nhân tâm, vô tâm. 

Một lòng: nhất tâm, cái tâm không sai biệt vọng động. 

Lòng vốn: Bản tâm, cái tâm bản thể của con người. 

Giới lòng: tâm giới, tức là điều răng về chữ Tâm. 

Lòng kinh, Kinh Lòng: kinh về chữ Tâm, tức kinh nhà Phật. 

Rèn lòng: trau dồi cái Tâm. 

Lòng minh kính: nhắc lại điển tích bài kệ của Thần Tú, có câu: Thân là cây 

bồ đề, Tâm là đài gương sáng (Thân tự bồ đề thụ, Tâm như minh kính đài). 

Lòng ta vướng chấp không thông: tâm còn chất chứa vọng niệm, chưa đạt ngộ. 

Lòng phàm: cái tâm phàm trần, còn vô minh bám chấp 

Niềm lòng vằng vặc: sạch hết vọng niệm trong tâm. 

Lòng vờ vịt: cái tâm còn chứa chấp nghi ngờ. 

Trần Nhân Tông dung từ “Bụt” theo cách gọi dân gian để chỉ đức Phật. Từ 

“Bụt” được lặp lại 10 lần trong Cư trần lạc đạo phú, hai lần trong Đắc thú lâm 

tuyền thành đạo ca, kết hợp trong một số cụm từ, câu với các nghĩa. Ví dụ “Bụt 

ở cong nhà”: Phật tại tâm, khuyên con người đừng tìm sự giác ngộ hay cõi niết 

bàn, hãy tìm trong chính mình. 
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Tiểu kết 

Trong chương này chúng tôi đã nêu khái lược sự ra đời của chữ Nôm và 

việc sử dụng chữ Nôm trong lịch sử dân tộc. Có thể thấy sự ra đời của Cư trần 

lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca là một bước tiến lớn trong việc 

khẳng định ngôn ngữ và tinh thần dân tộc. Hai tác phẩm này mang cả giá trị lịch 

sử và giá trị nội tại. Bằng việc truyền đạt một “tuyên ngôn về con đường sống 

đạo” bằng văn Nôm, Trần Nhân Tông đã góp phần đưa giáo lý nhà Phật đến với 

quảng đại quần chúng. Đây cũng chính là khát vọng của ông, đồng thời nó cũng 

phù hợp với tinh thần của Thiền tông là đem đến cho tất thảy chúng sinh khả 

năng ngộ đạo và giải thoát trong chính kiếp sống. 

Mặt khác, việc một ông vua sử dụng chữ Nôm để sáng tác cũng thể hiện rất 

rõ bản lĩnh và tinh thần dân tộc. Nếu như trong cuộc đời, trong con đường tu 

hành, Trần Nhân Tông luôn ý thức rất rõ việc khẳng định vị trí độc lập, tự 

cường, thì trong văn học cũng vậy. Cách kết hợp giữa nội dung và hình thức 

trong hai bài phú Nôm này cũng để lại một tiền lệ sáng tạo cho văn học dân tộc. 

Về mặt ngôn ngữ, thì ngôn từ của hai bài phú này rất đa dạng, gộp lại thậm chí 

có thể trở thành một cuốn từ điển nhỏ. Chính điều này đã góp phần làm giàu có 

và thúc đẩy quá trình dân tộc hóa văn học của Việt Nam. 

Xét trong quá trình Việt hóa Phật giáo thì công lao của hai tác phẩm này 

cũng rất lớn, bằng việc chuyển tải những nội dung trừu tượng, khó nắm bắt của 

Phật giáo thông qua ngôn ngữ dân tộc, Trần Nhân Tông đã đưa Thiền tông đến 

gần gũi hơn với quảng đại quần chúng. Về mặt này, Cư trần lạc đạo phú và Đắc 

thú lâm tuyền thành đạo ca cũng đã chứng tỏ được sự trưởng thành về tinh thần 

dân tộc, tinh thần độc lập tự cường trong một thời đại lịch sử hào hùng, cũng như 

chứng tỏ tầm nhìn xa trông rộng của Trần Nhân Tông với mong muốn thống 
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nhất đất nước, giáo hội. Việc làm này của ông một lần nữa chứng tỏ Trần Nhân 

Tông luôn chủ động và có chủ ý xây dựng một khối thống nhất trong tất cả các 

sự nghiệp của ông. 

Nhìn từ những góc độ trên, có thể thấy hai tác phẩm này của Trần Nhân 

Tông là hết sức có giá trị và cần được chú trọng nghiên cứu, đi sâu tìm hiểu 

kỹ hơn. 
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KẾT LUẬN 

Trong bốn chương của luận văn, chúng tôi đã tập trung giải quyết một số 

vấn đề sau: 

1, Cung cấp bức chân dung khái quát về sự nghiệp phong phú của Trần 

Nhân Tông trên ba phương diện – ông hoàng, giáo chủ, triết gia và thi nhân. 

Trên cả ba phượng diện này ông đều đạt được những thành tựu to lớn. Với 

cương vị hoàng đế, ông là người có công lãnh đạo dân tộc ta chiến đấu và chiến 

thắng cả hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông tàn bạo. 

Trong sự nghiệp thời bình ông đã củng cố, xây dựng đất nước vững chắc, xây 

dựng mối quan hệ giao hảo hữu nghị lâu bền với Chiêm Thành. Ở phương diện 

giáo chủ công lao của ông là đã thống nhất các tông phái thành một dòng Thiền 

Trúc Lâm thống nhất, đã phát triển giáo hội, thống nhất cả về mặt tư tưởng cho 

giáo hội. Chính việc làm này của ông cũng đã góp phần thống nhất dân tộc. Về 

mặt tư tưởng, Trần Nhân Tông cũng kế thừa các quan điểm chủ đạo của Thiền 

tông, đồng thời có những bước bổ sung, phát triển. Về mặt sáng tác văn học, 

Trần Nhân Tông là một trong những tác gia lớn của nền văn học dân tộc. Thành 

tựu của ông không chỉ ở số lượng tác phẩm lớn mà còn ở giá trị nội dung và giá 

trị lịch sử cũng như đóng góp vào tinh thần dân tộc của các tác phẩm ấy. Các sự 

nghiệp trên của Trần Nhân Tông bổ sung, làm nền tảng cho nhau, quan hệ mật 

thiết với nhau, cho thấy tầm nhìn xa trông rộng và nhân cách văn hóa đa dạng, vĩ 

đại nơi Trần Nhân Tông. 

2, Giải quyết một vấn đề đặt ra là hai cảm hứng lớn chi phối sáng tác của 

Trần Nhân Tông, cảm hứng cư trần lạc đạo và cảm hứng dân tộc. 
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Về cảm hứng Cư trần lạc đạo, chúng tôi đã khái quát sơ lược cảm hứng 

thiền nhập thế của thời đại nhà Trần. Cảm hứng này có nhiều nội dung khác 

nhau, nhưng tựu chung lại, nó đề cập đến hai vấn đề lớn là tìm bản tâm, tìm Phật 

trong chính bản thân và ca ngợi lẽ sống nhậm vận tùy duyên. Trần Nhân Tông đã 

tiếp thu tinh thần đó của thời đại và tổng kết nó thành một “bản tuyên ngôn về 

con đường sống đạo” trong tác phẩm Cư trần lạc đạo phú. Cảm hứng Cư trần lạc 

đạo trở thành một cảm hứng lớn, chi phối xuyên suốt các tác phẩm của Trần 

Nhân Tông. Trong đó ca ngợi việc đắc đạo, tìm thấy lạc thú ngay giữa chốn trần 

gian. Đắc đạo không phải là cầu vào bất cứ tha lực nào, mà soi vào chính mình 

để tìm thấy cái tâm bản thể nguyên vẹn, chưa từng sai biệt. Là ở trong cái biển 

luân hồi bất tức mà không vọng động vào nó, đói thì ăn, khát thì uống, thuận 

theo duyên mà làm. Khi đạt được đến đó thì tâm trở nên trống rỗng, trở về trạng 

thái tâm không. 

Về cảm hứng dân tộc, chúng tôi cũng đã sơ qua một số đặc điểm chính của 

thời kỳ này. Đây là một thời kỳ anh hùng của dân tộc ta với rất nhiều chiến công 

hiển hách, và điều đó đã tạo cảm hứng cho dòng văn học yêu nước tràn đầy khí 

thế của dân tộc. Nghiên cứu tác phẩm của Trần Nhân Tông, chúng ta thấy sự 

nghiệp văn chương của ông không hình thành một dòng văn chương yêu nước, tự 

hào dân tộc. Ông là người trực tiếp tham gia, chỉ huy những trận đánh lớn của 

quân dân ta, nhưng trong thơ văn của ông, ta cũng không gặp những bài thơ ca 

ngợi chiến thắng hào hùng. Tuy nhiên, tác phẩm của ông vẫn mang đậm dấu ấn 

thời đại, hơi thở thời đại và tràn đầy một cảm hứng dân tộc theo cách rất riêng của 

ông. Đó là lòng quyết tâm bảo vệ đất nước, chiến đấu với quân thù, giữ toàn vẹn 

lãnh thổ và vị thế đất nước bằng mọi giá. Đó là tình yêu tha thiết với hòa bình dân 

tộc, một khát vọng mãnh liệt đất nước được bình yên và trường tồn mãi mãi. 

3, Hai hình tượng chính trong các sáng tác của Trần Nhân Tông: hình tượng 

người thiền sư cầu giải thoát và hình tượng thiên nhiên. 
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Về hình tượng thiền sư cầu giải thoát: đây là một hình tượng rất độc đáo 

của văn học đời Trần và trong văn học Việt Nam nói chung. Với hình tượng này, 

văn học thiền đời Trần đã góp vào nền văn học dân tộc chân dung “những gương 

mặt lạ”, những thiền sư thích thảng, phá chấp đến triệt để và tự do đến vô hạn. 

Họ đi ra khỏi mọi giới hạn. Họ mang vẻ đẹp của trí tuệ, của sự giác ngộ, của tinh 

thần tự lập, tự cường. Và đó chính là giá trị nhân văn trong văn học thiền đời 

Trần. Trong các tác phẩm của Trần Nhân Tông, hình tượng thiền sư đắc đạo thể 

hiện trên bốn phương diện: con người phá chấp, tự do, tự tại; con người vô ngã; 

con người vô ngôn và con người viên dung tam giáo. 

Về hình tượng thiên nhiên: thiên nhiên đóng vai trò rất quan trọng trong văn 

học trung đại nói chung và trong văn chương của các thiền gia nói riêng. Các thiền 

gia chứng ngộ qua thiên nhiên, họ hòa cái bản ngã của mình vào cái đại ngã lớn 

lao của vũ trụ - thiên nhiên. Thiên nhiên tràn ngập trong các tác phẩm của Trần 

Nhân Tông. Trong tác phẩm của ông ta tìm thấy một tình yêu lớn lao dành cho 

thiên nhiên. Thiên nhiên đó là thiên nhiên tĩnh tịch vĩnh hằng với vẻ đẹp của sự 

yên tĩnh và siêu thoát. Thiên nhiên đó là một thiên nhiên mang tính biểu tượng, là 

biểu tượng cho những triết thuyết mà thiền gia muốn truyền tải cho mọi người. Và 

đó cũng là một thiên nhiên tùy duyên nhậm vận, hòa nhập với con người, thuận 

theo quy luật vũ trụ để tìm ra cái vĩnh hằng trong cái vô thường. 

Hai hình tượng trên trong tác phẩm của Trần Nhân Tông đã tạo cho thơ văn 

của ông vẻ đẹp riêng biệt và độc đáo. 

4, Nêu khái lược sự ra đời của chữ Nôm và việc sử dụng chữ Nôm trong 

lịch sử dân tộc. Có thể thấy sự ra đời của Cư trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm 

tuyền thành đạo ca là một bước tiến lớn trong việc khẳng định ngôn ngữ và tinh 

thần dân tộc. Hai tác phẩm này mang cả giá trị lịch sử và giá trị nội tại. Bằng 

việc truyền đạt một “tuyên ngôn về con đường sống đạo” bằng văn Nôm, Trần 

Nhân Tông đã góp phần đưa giáo lý nhà Phật đến với quảng đại quần chúng. 

Đây cũng chính là khát vọng của ông, đồng thời nó cũng phù hợp với tinh thần 
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của Thiền tông là đem đến cho tất thảy chúng sinh khả năng ngộ đạo và giải 

thoát trong chính kiếp sống hiện tại. 

Mặt khác, việc một ông vua sử dụng chữ Nôm để sáng tác cũng thể hiện rất 

rõ bản lĩnh và tinh thần dân tộc. Cách kết hợp giữa nội dung và hình thức trong 

hai bài phú Nôm này cũng để lại một tiền lệ sáng tạo cho văn học dân tộc. Về 

mặt ngôn ngữ, thì ngôn từ của hai bài phú này rất đa dạng, gộp lại thậm chí có 

thể trở thành một cuốn từ điển nhỏ. Chính điều này đã góp phần làm giàu có và 

thúc đẩy quá trình dân tộc hóa văn học của Việt Nam. 

Luận văn của chúng tôi mới là sự khởi đầu, nhìn nhận ra tính vấn đề trong 

các hiện tượng văn học của một tác gia, của một thời kỳ. Những nghiên cứu, 

phân tích của chúng tôi mới là cơ sở ban đầu để tiếp tục đi vào nghiên cứu sâu 

hơn. Mỗi hiện tượng văn học nói chung và hiện tượng văn học trong trường hợp 

Trần Nhân Tông nói riêng đều là những hiện tượng phức tạp, đa chiều, đòi hỏi 

cần có cách tiếp cận, tìm hiểu thích hợp. Trên cơ sở những gì đã thực hiện được 

với luận văn này, chúng tôi muốn tiếp tục mở rộng, nghiên cứu sâu hơn về một 

số vấn đề như: 

 Từ Trần Nhân Tông, tiếp tục nghiên cứu sâu và toàn diện về loại 

hình tác giả thiền sư. 

 Nghiên cứu về sự hình thành, phát triển, nét đặc sắc của thể loại phú 

Nôm trong lịch sử văn học Việt Nam 

 Nghiên cứu về những ảnh hưởng âm vang thời đại trong các tác 

phẩm văn học thiền của Trần Nhân Tông. 

 v.v… 

Với khả năng và thời gian có hạn, luận văn của chúng tôi không tránh khỏi 

những thiếu sót, sai lệch. Chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp, ý kiến 

để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện luận văn của mình. 
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